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PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  & TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1. Giới thiệu về Trường
Khoa Công nghệ Thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 2001 theo Quyết định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 468/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.
2. Sứ mạng của Nhà trường
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

3. Mục tiêu của Nhà trường
Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ trở thành trường đại học điện tử đạt đẳng cấp quốc gia, là một trong những Trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

4. Địa chỉ liên hệ

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
(University of Information and Communication Technology, Thai Nguyen University)
Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3846254
Fax: 0208.3846237

E-mail: contact@ictu.edu.vn
Website: www.ictu.edu.vn

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy



I. BAN GIÁM HIỆU
1. Hiệu trưởng


TS. Nguyễn Văn Tảo

Điện thoại: 0913.286.685


E-mail: nvtao@ictu.edu.vn
2. Phó Hiệu trưởng



TS. Vũ Đức Thái

Điện thoại:  0985.158.998
              E-mail: vdthai@ictu.edu.vn
TS. Đỗ Đình Cường
Điện thoại: 0982.990.908

           E-mail: ddcuong@ictu.edu.vn
II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
1. Phòng Đào tạo

Trưởng phòng


TS. Lê Hùng Linh

Phó Trưởng phòng
              TS. Dương Chính Cương
Phó Trưởng phòng
              TS. Hoàng Quang Trung
Điện thoại: 0208.384.6271      
 E-mail: phongdaotao@ictu.edu.vn
Phòng 112 tầng 1 Nhà điều hành C1                                    
2. Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng


TS. Đặng Thị Oanh
Phó Trưởng phòng


ThS. Dương Thị Hồng An
Điện thoại: 0208.390.4335      
E-mail: phongqlkhqhqt@ictu.edu.vn

Phòng 206 tầng 2 Nhà điều hành C1

3. Phòng Hành chính – Tổ chức


Trưởng phòng


TS. Trương Tuấn Linh

Phó Trưởng phòng


ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng


ThS. Nguyễn Hiền Trinh


Trưởng Trạm Y tế


BS. Nguyễn Thị Song Loan


Điện thoại: 0208.390.4346           E-mail: phonghctc@ictu.edu.vn

Phòng 102 tầng 1 Nhà điều hành C1

4. Phòng Quản trị – Phục vụ

Trưởng phòng


ThS. Nguyễn Xuân Hương
Phó Trưởng Phòng


ThS. Phạm Bá Trường
Điện thoại: 0208.390.4389           E-mail: phongqtpv@ictu.edu.vn
Phòng 103 tầng 1 Nhà điều hành C1
5. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Trưởng phòng


TS. Bùi Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng


ThS. Bùi Anh Tú
Phó Trưởng phòng


ThS. Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0208.390.4365     
Email: Phongcthssv@ictu.edu.vn
Phòng 107 tầng 1 Nhà điều hành C1   
- Bộ phận Tư vấn sinh viên

Điện thoại: 0906 036633

    
 Email: sinhvien@ictu.edu.vn                        
6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng      ThS. Ngô Thị Lan Phương

Phó trưởng phòng


        ThS. Phùng Thế Huân

Điện thoại: 0208.390.4376    
  Email: phongkhaothi@ictu.edu.vn
Phòng 110 tầng 1 Nhà điều hành C1                                       
7. Phòng Kế hoạch – Tài chính
Trưởng phòng


ThS. Nguyễn Hữu Thái
Phó Trưởng phòng


ThS. Phan Thị Vân Giang

Kế toán trưởng


TS. Trương Thị Việt Phương
Điện thoại: 0208.390.4367    
E-mail: taichinh@ictu.edu.vn
Phòng 202 tầng 2 Nhà điều hành C1

8. Phòng Thanh tra – Pháp chế

Trưởng phòng


ThS. Vũ Thị Thúy Thảo


Phó trưởng phòng


ThS. Phạm Văn Ngọc


Phòng 109 tầng 1 Nhà điều hành C1
III. CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN ĐÀO TẠO
1. Khoa Khoa học cơ bản

Trưởng khoa


TS. Trương Hà Hải
Phó Trưởng khoa


ThS. Nguyễn Thị Hải Anh
Điện thoại: 0208.390.4373

E-mail: khoahoccoban@ictu.edu.vn
Phòng 405B tầng 4 Nhà điều hành C1
2. Khoa Công nghệ Thông tin

Trưởng khoa


     TS. Nguyễn Hải Minh
Phó Trưởng khoa
                   ThS. Quách Xuân Trưởng

Điện thoại: 0208.390.4353

    E-mail: congnghethongtin@ictu.edu.vn
Phòng 312 tầng 3 Nhà điều hành C1
3. Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Trưởng khoa


  TS. Phùng Trung Nghĩa

Phó Trưởng khoa 


  ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa


   TS. Vũ Chiến Thắng
Điện thoại: 0208.390.4349

    E-mail: khoacndttt@ictu.edu.vn
Phòng 401 tầng 4 Nhà điều hành C1
4. Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Trưởng khoa


 TS. Nguyễn Văn Huân

Phó Trưởng khoa


 ThS. Mai Ngọc Anh
Phó Trưởng khoa


 TS. Vũ Xuân Nam

Điện thoại: 0208.390.4337

 E-mail: hethongttkt@ictu.edu.vn
Phòng 207 tầng 2 Nhà điều hành C1
5. Khoa Công nghệ tự động hóa

Trưởng khoa

               TS. Nguyễn Duy Minh

Phó Trưởng khoa


    ThS. Phạm Thị Hồng Anh

Điện thoại: 0208.390.4359

 E-mail: khoacntdh@ictu.edu.vn

Phòng 211 tầng 2 Nhà điều hành C1
6. Khoa Truyền thông đa phương tiện

Trưởng khoa


TS. Đỗ Thị Bắc
Phó Trưởng khoa


TS. Nguyễn Văn Tới
Điện thoại: 0208.390.4354
        E-mail: truyenthongdaphuongtien@ictu.edu.vn
Phòng 409A tầng 4 Nhà điều hành C1

7. Bộ môn An toàn hệ thống thông tin

Trưởng bộ môn


TS. Lê Quang Minh


Phó Trưởng bộ môn


ThS. Lê Khánh Dương


Điện thoại: 0208.390.3299           E-mail: antoanthongtin@ictu.edu.vn

Phòng 313A tầng 3 Nhà điều hành C1
IV. CÁC TRUNG TÂM
1. Trung tâm Thông tin - Thư viện

Giám đốc


ThS. Đỗ Văn Toàn

Phó Giám đốc


ThS. Trần Duy Minh

Điện thoại: 0208.390.4384       
Email: phongcntttv@ictu.edu.vn
Phòng 402 tầng 4 Nhà điều hành C1                                       
2. Trung tâm Thực hành, thí nghiệm

Giám đốc


ThS. Nguyễn Ngọc Hoan

Điện thoại: 0208.390.4387
     
 E-mail: phongthtk@ictu.edu.vn
Phòng 314 tầng 3 Nhà điều hành C1

3. Trung tâm Phát triển phần mềm

Giám đốc


TS. Vũ Đức Thái
Phó Giám đốc


ThS. Nguyễn Văn Sự


E-mail: software@ictu.edu.vn
Phòng 508 tầng 5 Nhà điều hành C1
4. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu
Giám đốc


ThS. Trần Vũ Minh


Điện thoại: 0208.626.1666             E-mail: trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn
Phòng 101 tầng 1 Nhà C1

5. Trung tâm tuyển sinh và phát triển kỹ năng nghề nghiệp


Giám đốc


TS. Lê Hùng Linh


Phó Giám đốc


ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn


Điện thoại : 0208.390.1828

E-mail : tuyensinh@ictu.edu.vn



Phòng 103 tầng 1 Nhà C6
· ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN (Tính đến ngày 26/7/2018):
Tổng số cán bộ, giảng viên: 439, trong đó:

- Giảng viên : 299
+ TS : 29
+ ThS : 274
+ ĐH : 23
- Cán bộ phục vụ: 140
PHẦN II
CÁC QUY CHẾ VÀ QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
CHƯƠNG I 
QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO
A. Quy định công tác học sinh sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.
2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Sinh viên
1. Sinh viên được quy định tại quy định này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong Trường được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.
Điều 3. Công tác sinh viên
1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Trường, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học.
2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.
3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN
Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Trường.
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.
3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.
4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của Trường.
5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Trường.
6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng, hoạt động ngoại khóa phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Trường.
8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong Trường.
10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của Trường.
Điều 5. Quyền của sinh viên
1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường.
2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Trường; được phổ biến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.
3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:
a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;
b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật;
c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước;
d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành;
e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường;
f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của Trường (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt,...)
g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.
4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.
5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển Trường; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.
6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định.
7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác.
Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, viên chức, nhân viên, người học của Trường và người khác.
2. Gian lận trong tuyển sinh, học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong Trường hoặc ngoài xã hội.
5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.
9. Có hành vi tuyên truyền, kích động các nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
10. Sử dụng Thẻ sinh viên, Thẻ thư viện, Thẻ TTHL và các giấy tờ liên quan khác trái mục đích.

11. Làm hỏng, mất, phá hủy hay sử dụng quá thời hạn qui định các tài liệu, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, thí nghiệm, NCKH, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… Tài sản công khác của Trường.

12. Mặc quần áo gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

13. Những hành vi khác trái với pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên và Trường.

CHƯƠNG III
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN
Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:
a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;
d) Các thành tích đặc biệt khác.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:
a) Đối với cá nhân:
- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
- Tiêu chuẩn xếp loại:
+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: kết quả học tập đạt từ 2,50 đến 3,19 (thang điểm 4) và xếp loại rèn luyện từ khá trở lên;
+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: kết quả học tập đạt từ 3,20 đến 3,59 (thang điểm 4) và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên.
+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,60 (thang điểm 4) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.
- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.
- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.
- Nhà trường chỉ xét khen thưởng danh hiệu sinh viên Giỏi và danh hiệu sinh viên Xuất sắc của năm học và sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn theo quy chế đào tạo.
b) Đối với tập thể lớp sinh viên:
- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.
- Đạt danh hiệu Lớp HSSV tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên.

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong đơn vị thành viên.

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng
1. Vào đầu năm học, Trường tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.
2. Thủ tục xét khen thưởng:
a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị khoa/ộ môn trực thuộc trường xem xét;
b) Khoa/bộ môn trực thuộc trường tổ chức họp, xét và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Trường xét duyệt;
c) Căn cứ vào đề nghị của khoa/bộ môn trực thuộc trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.
3. Hồ sơ khen thưởng:

a) Bản khai thành tích cá nhân, tập thể lớp.

b) Biên bản họp Lớp hoặc minh chứng về thành tích cá nhân (đối với hình thức khen thưởng được quy định tại khoản 1 Điều 7).

c) Biên bản họp hội đồng khen thưởng của khoa/bộ môn trực thuộc trường.

d) Tờ trình đề nghị khen thưởng của khoa/bộ môn trực thuộc trường (kèm theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đề nghị khen thưởng).

e) Các minh chứng khác (nếu có)

f) Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, danh hiệu sinh viên Xuất sắc và đạt các thành tích quy định tại khoản 1 Điều 7 được Nhà trường tặng Giấy khen và phần thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm
1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;
b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.
2. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Trường sẽ gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.
3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật
1. Thủ tục xét kỷ luật:
a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;
b) Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa/bộ môn trực thuộc trường;
c) Khoa/bộ môn trực thuộc trường xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Trường;
d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.
Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.
2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:
a) Bản tự kiểm điểm (nếu có);
b) Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;
c) Biên bản của khoa/bộ môn trực thuộc trường;
d) Các tài liệu có liên quan.
Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.
2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.
3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để Trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.
4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.
Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên
1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên:
a) Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
b) Thường trực Hội đồng: là Trưởng phòng phòng Công tác Học sinh sinh viên.
c) Các ủy viên: là đại diện các khoa/bộ môn trực thuộc trường, phòng chức năng có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam của Trường.
Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên, giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật
Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu Trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
CHƯƠNG IV
NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền
1. Giáo dục tư tưởng chính trị
a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước:
b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.
2. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;
b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.
3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật
a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;
b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.
4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...
5. Giáo dục thể chất
a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.
6. Giáo dục thẩm mỹ
a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật.
b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục,...
Điều 15. Công tác quản lý sinh viên
1. Công tác hành chính
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;
b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.
2. Công tác khen thưởng và kỷ luật
a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên;
b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;
d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.
3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú
Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học
a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;
b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường.
5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên
Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.
Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên
1. Tư vấn học tập
Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.
2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm
Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe
a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;
b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.
4. Hỗ trợ tài chính
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
5. Hỗ trợ đặc biệt
Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên
Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,...
CHƯƠNG V
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
Điều 17. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên của nhà trường gồm: Hiệu trưởng, các đơn vị phụ trách công tác sinh viên, khoa/bộ môn trực thuộc trường, chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn học tập và lớp sinh viên.
Căn cứ Điều lệ trường đại học, Hiệu trưởng quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nội dung công tác sinh viên.
Điều 18. Hiệu trưởng
1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác sinh viên. Bố trí các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác sinh viên.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, ngành và địa phương trong công tác sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình.
3. Chỉ đạo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên; hằng năm, tổ chức đối thoại với sinh viên để cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc, nhu cầu chính đáng của sinh viên.
4. Đảm bảo các điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.
5. Quyết định sự tham gia của sinh viên mang tính chất đại diện cho Trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.
Điều 19. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên
1. Căn cứ Điều lệ trường đại học, Hiệu trưởng quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa/bộ môn trực thuộc của nhà trường và giao cho phòng Công tác học sinh sinh viên là đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng về công tác sinh viên của nhà trường.
2. Chủ nhiệm lớp sinh viên
Căn cứ điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc trường phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp sinh viên để hỗ trợ quản lý, hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn luyện của lớp sinh viên.
3. Cố vấn học tập
Căn cứ điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc trường phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. Trường có thể phân công một giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp sinh viên.
Điều 20. Lớp sinh viên
1. Lớp sinh viên: bao gồm những sinh viên cùng ngành, cùng khóa học. Lớp sinh viên được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
2. Ban cán sự lớp sinh viên gồm:
a) Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu, Hiệu trưởng công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự Lớp sinh viên theo năm học.
b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên:
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban;
- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp;
- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên và ban giám hiệu nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ và quyền của sinh viên trong lớp;
- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;
- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;
c) Quyền lợi của ban cán sự lớp sinh viên:
Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.
Điều 21. Lớp học phần
1. Lớp học phần: bao gồm những sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên trong giờ học.
2. Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do khoa/bộ môn trực thuộc trường chỉ định. Nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phần theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên trong lớp với khoa/bộ môn trực thuộc trường, đơn vị phụ trách công tác sinh viên. Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của Trường.
CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trách nhiệm của Trường
1. Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thể về công tác sinh viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tổ chức giáo dục và đào tạo của nhà trường.
2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên.
3. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm học; gửi báo cáo đột xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp về những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến sinh viên.
Điều 23. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên.
2. Các Trường, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen thưởng theo quy định.
3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
Điều 24. Tổ chức thực hiện

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ những quy định, hướng dẫn trước đây trái với quy định này.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định này hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật./.
	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
TS. Vũ Vinh Quang


PHỤ LỤC
MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày       tháng       năm 2016 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý
(Số lần tính trong cả khóa học)
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ có thời hạn
	Buộc thôi học
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép
	Lần 3
	Lần 6
	
	
	Đến muộn lần 1-2 giảng viên ghi số đầu bài

	2. 
	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học
	Lần 3
	Lần 6
	
	
	

	3. 
	Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trường
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có thể đình chỉ học tập 1 năm hoặc buộc thôi học

	4. 
	Sử dụng điện thoại trong giờ học
	3 lần/

1 học kì
	6 lần/

 1 học kì
	
	
	Tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý đến mức đình chỉ 1 năm học

	5. 
	Không đeo thẻ sinh viên; ăn mặc phản cảm, không đúng quy định; nói tục, chửi bậy.
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	

	6. 
	Học thay hoặc nhờ người khác học thay
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

	7. 
	Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	8. 
	Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	Lần 1
	Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	9. 
	Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra
	
	
	
	
	Xử lý theo quy chế đào tạo

	10. 
	Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng.
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học

	11. 
	Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường
	
	
	
	
	Tùy mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

	12. 
	Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	

	13. 
	Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	
	Lần 1, 2 nhắc nhở, từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến đình chỉ học tập 1 năm.

	14. 
	Đánh bạc dưới mọi hình thức
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Tùy mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật

	15. 
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	16. 
	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	17. 
	Sử dụng ma túy
	
	
	
	
	Xử lý theo quy định về xử lý sinh viên liên quan đến ma túy.

	18. 
	Chứa chấp, môi giới mại dâm
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	19. 
	Hoạt động mại dâm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	

	20. 
	Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	21. 
	Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	22. 
	Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

	23. 
	Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	24. 
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	25. 
	Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	26. 
	Có hành vi tuyên truyền, kích động các nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	27. 
	Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	28. 
	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

	29. 
	Sử dụng thẻ sinh viên, thẻ tư viện, thẻ TTHL, thẻ nội trú không đúng mục đích (cắm quán,…)
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	

	30. 
	Vi phạm quy chế thi, kiểm tra bị xử lý vi phạm mức:

   1. Khiển trách, cảnh cáo

   2. Đình chỉ thi
	Lần 1
	Lần 1
	
	
	

	31. 
	Các vi phạm khác
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.


Ghi chú: Số lần vi phạm của sinh viên được cộng dồn trong cả khóa học (giữ nguyên số lần và không được xóa về 0 sau các quyết định kỷ luật).
B. Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 462/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1061/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc ban hành Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường ĐH CNTT&TT.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN


Điều 1. Đánh giá về ý thức học tập (khung điểm đánh giá từ 0 - 20 điểm)

1.1. Có ý thức và thái độ học tập tốt: Đi học đầy đủ, đúng giờ, không mất trật tự trong giờ học, chuẩn bị làm bài tập đầy đủ: 3 điểm
· Nghỉ học không lý do, bỏ tiết trừ 1 điểm/1 lần.

· Vào học muộn 2 lần trừ 1 điểm.

· Mất trật tự, làm việc riêng, có thái độ không nghiêm túc trong giờ học trừ 1 điểm/1 lần.

· Sử dụng điện thoại trong giờ học trừ 2 điểm/1 lần.

Ghi chú: Các lớp sử dụng sổ theo dõi học tập để làm căn cứ xét ý thức và thái độ học tập của sinh viên.

1.2. Tham gia câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học, tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầy đủ: 3 điểm
· Không tham gia 01 câu lạc bộ nào trừ 1 điểm

· Không tham gia tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầy đủ: Trừ 03 điểm

· Không tham gia các hoạt đông học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, cemina (không lý do)…trừ 1 điểm/lần

· Sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên: 03 điểm 

Được công nhận đề tài vào kì 1 (từ tháng 8 -12 hàng năm) thì được 03 điểm trong cả 2 kì 1 và 2 năm học đó.

Nếu được công nhận vào kì 2 (tháng 1 - 5) thì sẽ được 03 điểm trong kì 2 năm học đó và kì 1 của năm học sau.
1.3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi: 3 điểm
· Vi phạm quy chế thi và kiểm tra: Trừ 3 điểm 
1.4. Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập: 3 điểm

· Học tập loại khá trở lên được 3 điểm

· Kết quả học tập dưới loại khá thì điểm trung bình chung của học kì đang xét cao hơn điểm của học kì trước được 3 điểm, bằng học kì trước được 2 điểm, kém hơn nhận 0 điểm.

1.5. Kết quả học tập tối đa: 8 điểm
	1,00 <= TBCHT < 2,00 (Theo TC)
	3 điểm

	2,00 <= TBCHT < 3,00 (Theo TC)
	6 điểm

	TBCHT >=3,00 (Theo TC)
	8 điểm



Điều 2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong trường (khung điểm đánh giá từ 0 - 25 điểm)

2.1. Có ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh, để xe đúng nơi quy định: 5 điểm
· Thiếu ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, mỗi lần trừ 1 điểm, mỗi lần vứt rác không đúng nơi quy định trừ 1 điểm, để xe không đúng nơi quy định trừ 1 điểm.

· Trường hợp sinh viên cố ý làm hư hỏng tài sản nhà trường trừ 25 điểm ở mục 2.

2.2. Thực hiện nếp sống văn hoá, nội quy, quy định trong trường, thực hiện nghiêm túc đánh giá hiệu quả môn học: 5 điểm
· Mỗi lần vi phạm trừ 2 điểm, vi phạm 3 lần trở lên trừ 5 điểm.
· Không đánh giá hiệu quả môn học: Trừ 1 điểm/môn không đánh giá.
2.3. Phần dành cho sinh viên nội, ngoại trú: 5 điểm
· Vi phạm nội quy, quy chế sinh viên nội, ngoại trú 1 lần trừ 2 điểm, 3 lần trở lên: trừ 5 điểm.

· Không đăng ký hoặc khai báo thay đổi địa chỉ ngoại trú: trừ 5 điểm

2.4. Đóng học phí và lệ phí đầy đủ đúng thời hạn: 10 điểm

· Không đóng học phí, lệ phí, bảo hiểm y tế, đoàn phí, hội phí và các loại phí đóng góp khác trừ 25 điểm ở mục 2 

Ghi chú: Trường hợp HSSV không nộp sổ theo dõi nội ngoại trú hoặc không có nhận xét ở nội trú, ngoại trú trừ toàn bộ 25 điểm ở mục 2. Sinh viên không thực hiện lao động theo nghĩa vụ trừ 10 điểm/ 1 buổi vắng mặt không lý do. Sinh viên không nộp hồ sơ HSSV theo quy định trừ toàn bộ 25 điểm ở mục 2.


Điều 3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (khung điểm đánh giá từ 0 - 20 điểm)

3.1. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao: 5 điểm

· Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao do Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức: 5 điểm

· Tham gia hoạt động của lớp: 2 điểm

· Vắng mặt 1 buổi không lý do: Trừ 1 điểm.

3.2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội: 5 điểm

· Không tham gia hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội: 0 điểm

3.3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: : 5 điểm
· Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội: Trừ 20 điểm ở mục 3

3.4. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt: 5 điểm
· Vắng 01 buổi không lý do trừ 1 điểm


Điều 4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (khung điểm đánh giá từ 0 - 25 điểm)

4.1. Gương mẫu, chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng: 5 điểm
· Vi phạm an toàn giao thông: trừ 5 điểm

· Vi phạm an ninh trật tự hoặc phá hoại tài sản công cộng: trừ 25 điểm ở mục 4

· Tuyên truyền hoặc tham gia tuyên truyền tôn giáo trái phép: trừ 25 điểm ở mục 4.

4.2. Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng: 5 điểm 

· Tham gia các hoạt động vì cộng đồng: đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, mồ côi; dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân; quyên góp ủng hộ (Có xác nhận của Nhà trường, địa phương), là thành viên chính thức của Câu lạc bộ Tình nguyện & Tuyên truyền (có xác nhận của Hội sinh viên): 5 điểm
4.3. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn: 5 điểm
4.4. Có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình: 5 điểm
4.5. Không gây mất đoàn kết: 5 điểm
       Ghi chú: Sinh viên nói tục, chửi thề: trừ 25 điểm ở mục 4


Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (khung điểm đánh giá từ 0 - 10 điểm)

5.1. Có ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm): 3 điểm

5.2. Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm): 3 điểm
         Ghi chú: Chỉ thành viên Ban cán sự lớp; Cán bộ Đoàn - Hội cấp trường, cấp liên chi, cấp chi đoàn; thành viên các Câu lạc bộ, tổ, đội nhóm trực thuộc Hội sinh viên; thành viên đội an ninh xung kích KTX; thành viên các đội tuyển tham gia thi chuyên môn, phong trào cấp trường trở lên được cộng điểm ở mục 5.1 và 5.2

5.3. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và nhà trường: 2 điểm
5.4. Đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện được khen thưởng từ cấp trường trở lên: 2 điểm

II. PHÂN LOẠI KẾT QUẢ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN


Điều 6. Phân loại kết quả rèn luyện
1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

2. Phân loại kết quả rèn luyện:

a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

e) Dưới 35 điểm: loại kém.


Điều 7. Phân loại để đánh giá
1. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.

2. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức cảnh  cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

3. Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

4. Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

5. Người học hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

6. Người học khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của người học tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

7. Người học nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

8. Người học đồng thời học hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện của người học.

9. Người học chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo dục đại học mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.


Điều 8. Quy trình đánh kết quả rèn luyện

1. Người học căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do cơ sở giáo dục đại học quy định.

2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng người học trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo.

Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp và chuyển kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp khoa (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp khoa).

3. Hội đồng đánh giá cấp khoa họp xét, thống nhất, báo cáo Trưởng khoa thông qua và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp trường).

4. Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả.

5. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của người học phải được công bố công khai và thông báo cho người học biết trước 20 ngày trước khi ban hành quyết định chính thức.


* Các căn cứ xét điểm rèn luyện được các đơn vị liên quan cung cấp trước khi xét điểm rèn luyện bao gồm:

· Phòng Đào tạo: Điểm trung bình chung học các học kì.


- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Thông tin sinh viên vi phạm quy chế học tập và thi cử.


- Phòng Kế hoạch Tài chính: Thông tin đóng học phí và các khoản thu khác của sinh viên.


- Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ quốc tế: Thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên.


- Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên: Thông tin về tình hình lao động của sinh viên, quá trình rèn luyện của sinh viên nội trú.


- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Thông tin về việc đóng Đoàn phí, Hội phí theo quy định, thông tin hoạt động xã hội của sinh viên.


- Phòng Công tác HSSV: Cung cấp thông tin khen thưởng, kỉ luật của sinh viên và có trách nhiệm tập hợp thông tin từ các đơn vị liên quan chuyển các Khoa, Bộ môn trực thuộc làm căn cứ xét điểm rèn luyện cho sinh viên.


III.TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ


Điều 9. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện

1. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường là cơ quan tư vấn giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
a) Thành phần Hội đồng cấp trường gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc bộ phận làm công tác học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng quyết định.

- Các uỷ viên: Đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng có liên quan, đại diện Đoàn thanh niên và Hội sinh viên cấp trường.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường: Căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên, đề nghị Hiệu trưởng công nhận.

2. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp khoa có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên.

a) Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm:

-  Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa uỷ quyền.

- Các uỷ viên: Trợ lý theo dõi công tác học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, đại diện Liên chi đoàn thanh niên, Chi hội hoặc Liên chi Hội sinh viên.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp khoa: Căn cứ đề nghị của tập thể đơn vị lớp học sinh, sinh viên giúp Trưởng khoa đánh giá chính xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên trong khoa.


Điều 10. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học (được tiến hành trong 2 tuần sau khi kết thúc học kỳ, kết thúc năm học và toàn khóa học)
2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường.

3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

Học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.

4. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học.


IV. SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của trường..

2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của cơ sở giáo dục đại học, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp.

3. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường.

4. Người học có kết quả rèn luyện xuất sắc được cơ sở giáo dục đại học xem xét biểu dương, khen thưởng.

5. Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.


V. QUYỀN KHIẾU NẠI

Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại về việc đánh giá kết quả rèn luyện của Trường đối với mình bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nhà trường thông qua Phòng Công tác HSSV. Khi nhận được đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời cho đương sự theo quy định hiện hành.



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các đ/c giáo viên chủ nhiệm cùng ban cán sự lớp, BCH chi đoàn tham khảo kỹ các nội dung trên để tiến hành đánh giá điểm rèn luyện đúng theo quy định đối với từng HSSV.

- GVCN cần ghi điểm do Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp trường xét vào Sổ theo dõi học tập và rèn luyện của HSSV.





	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
          (Đã ký)
            TS. Vũ Vinh Quang


C. Quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với người học
 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 693/QĐ-CNTT ngày 07/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
I. QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mục tiêu chung


1. Bảo đảm tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu giáo dục sinh viên phát triển toàn diện tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐHTN.


2. Thể hiện tính văn minh, lịch sự, tôn trọng mọi người và tôn trọng bản thân; góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của sinh viên, học viên trong học tập, nghiên cứu và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐHTN.


Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


Văn bản này quy định về trang phục; giao tiếp; ứng xử; bảo vệ tài sản; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường của HSSV, học viên (sau đây gọi chung là Người học) đang học tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐHTN.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Quy định về trang phục.


1. Khi đến trường người học phải đeo thẻ sinh viên, học viên; quần áo lịch sự, mặc áo sơ mi hoặc áo phông có cổ; quần dài; đi giầy hoặc dép có quai hậu. 


2. Trường hợp làm việc trong phòng thí nghiệm, thực hành  hoặc theo đặc thù môn học, ngành học  thì người học sử dụng trang phục theo quy định riêng.


3. Sinh viên phải mặc đồng phục  khi đến trường vào thứ 2, thứ 6 hàng tuần và  một số ngày đặc biệt theo Quy định số 661/QĐ- ĐHCNTT&TT ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.   


Điều 4. Quy định về giao tiếp và ứng xử.


1. Phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng lẫn nhau; không nói tục; không hút thuốc lá trong phòng học, phòng họp; không sử dụng điện thoại di động khi lên lớp, dự họp.


2. Quan hệ bạn bè trong sáng, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; không có những hành vi không lành mạnh trong khuôn viên Trường. 


3. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác.


Điều 5. Quy định về bảo vệ tài sản. 


Người học phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản của nhà trường và của cá nhân. Không xé hoặc làm nhàu nát tài liệu, sách báo; không hủy hoại, phá phách làm hư hỏng các trang thiết bị và các tài sản khác của nhà trường; chủ động tắt đèn, quạt trong các phòng học sau khi tan học, tắt điện, nước khi ra khỏi phòng ở ký túc xá... Tuân thủ nghiêm các quy định của Thư viện và các phòng thí nghiệm về bảo vệ tài sản.


Điều 6. Quy định về giữ gìn an ninh trật tự.


1. Phải nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của Trường và đơn vị nơi đến làm việc, học tập, nghiên cứu.


2. Chơi thể thao đúng nơi quy định.


3. Không tự ý tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, phao tin đồn nhảm; không chứa chấp các loại tội phạm; cấm đánh bạc, cá độ, trộm cắp dưới mọi hình thức; không tự ý tổ chức uống rượu, bia trong khuôn viên trường.


4. Không phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


5. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo, tuyên truyền chống phá Nhà nước; không tham gia biểu tình, lập hội và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.


6. Không tham gia tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan; cấm in sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy. Không được truy cập vào các Website không lành mạnh.


7. Không tàng trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, sử dụng, mang vũ khí, hung khí, chất cháy, nổ, các loại hóa chất độc hại trái phép trong khuôn viên trường. 


8. Không đi lại trong khuôn viên trường trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ những lực lượng nhà trường yêu cầu làm nhiệm vụ và các trường hợp cấp cứu, hoặc các trường hợp đặc biệt khác có đăng ký trước. 


Điều 7. Quy định về an toàn giao thông.


1. Người học phải tuyệt đối chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, các biển báo cấm, hiệu lệnh, chỉ dẫn giao thông trong khu vực Trường và hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. 


2. Người học phải để xe đúng nơi quy định; không để xe trong văn phòng, hành lang nơi làm việc, học tập.


Điều 8. Quy định về giữ gìn vệ sinh, môi trường.


1. Người học phải chấp hành đúng nội quy, quy định của Trường và đơn vị, có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh, Trường xanh, sạch, đẹp. Nghiêm cấm việc vứt rác bừa bãi, làm bẩn tường dưới mọi hình thức.


2.  Không treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép.


3. Không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế trong các phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên Trường. 


Chỉ được phép dán những thông báo liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lớp, của Khoa hoặc của trường tại bảng tin theo đúng quy định.


4. Không chặt, phá cây, buôn bán trái phép trong Trường.


Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm.


1.Thực hiện nghiêm túc quy định này là một trong các tiêu chí trong xem xét thi đua, khen thưởng đối với người học.


2. Người học có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy định này sẽ được nhà trường xem xét khen thưởng.


3. Người học vi phạm một trong các nội dung của quy định này sẽ bị xử lý theo các hình thức dưới đây:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Hình thức xử lý 

(Số lần tính trong năm học)
	Ghi chú

	
	
	Vi phạm lần 1
	Vi phạm lần 2
	Vi phạm lần 3
	

	1
	Trang phục
	Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện
	Khiển trách, hạ 1 bậc điểm rèn luyện
	Cảnh cáo, hạ 2 bậc điểm rèn luyện
	 Trường hợp vi phạm lần thứ tư trở đi sẽ bị xử lý ở mức cao hơn.

	2
	Giao tiếp và ứng xử
	Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện
	Khiển trách, hạ 1 bậc điểm rèn luyện
	Cảnh cáo, hạ 2 bậc điểm rèn luyện
	

	3
	An ninh trật tự
	Khiển trách, hạ 1 bậc điểm rèn luyện
	Cảnh cáo, hạ 2 bậc điểm rèn luyện
	Đình chỉ học tập 1 năm
	

	4
	An toàn giao thông 
	Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện
	Khiển trách, hạ 1 bậc điểm rèn luyện
	Cảnh cáo, hạ 2 bậc điểm rèn luyện
	

	5
	Giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường
	Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện
	Khiển trách, hạ 1 bậc điểm rèn luyện
	Cảnh cáo, hạ 2 bậc điểm rèn luyện
	



Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức cao hơn hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

4. Trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ tài sản nêu ở Điều 5 thì sẽ bị xử lý theo quy định riêng.

5. GVCN, các Khoa, các Phòng chức năng,  Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cùng các đơn vị liên quan phối hợp nhắc nhở và đôn đốc người học thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sông văn hoá học đường trong trường.

6. Bộ phận Bảo vệ có trách nhiệm tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người học thực hiện đúng quy định; trường hợp không chấp hành sự nhắc nhở, hướng dẫn thì có quyền lập biên bản vi phạm và báo cáo Ban giám  hiệu (qua Phòng Công tác học sinh sinh viên) xử lý. 
III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 10. Điều khoản thi hành


1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2011. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.  


2. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều không hợp lý, Phòng Công tác học sinh sinh viên là đơn vị tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu xem xét điều chỉnh cho phù hợp./. 


	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phạm Việt Bình




D. Quy trình về cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên đối với sinh viên trong thời gian học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 18/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
I. Quy định chung


1. Phạm vi điều chỉnh


Văn bản này quy định về việc cấp phát, sử dụng thẻ sinh viên, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện cấp phát, sử dụng thẻ sinh viên.


2. Đối tượng áp dụng
   
Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trường). Mỗi sinh viên được cấp duy nhất một thẻ sinh viên.

II. Cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên

1. Cấp thẻ sinh viên


a. Cấp thẻ sinh viên lần đầu:

- Sinh viên khi được tiếp nhận vào học tập tại Trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học và được phân lớp, phòng CT-HSSV sẽ cấp thẻ sinh viên để dùng cho cả khóa học. 

- Đại diện Ban cán sự lớp đến nhận thẻ tại phòng CT-HSSV sau 01 tháng nhập học và phát cho sinh viên.
- Thời gian nhận thẻ từ 05/10 đến 05/11 hàng năm.
b. Cấp lại thẻ sinh viên:
- Thẻ sinh viên bị hỏng hoặc mất được phòng CT-HSSV cấp cho 01 giấy chứng nhận tạm thời trong thời gian làm lại thẻ. 

- Thẻ sinh viên bị hỏng: Sinh viên phải nộp thẻ hỏng, kèm theo ảnh (3x4 cm) và lệ phí đến phòng CT-HSSV để được cấp lại.

- Thẻ sinh viên bị mất: Sinh viên phải làm đơn để được cấp lại thẻ có xác nhận của Khoa/Bộ môn, kèm theo ảnh (3x4cm) và lệ phí đến phòng CT-HSSV để được xem xét cấp lại.

- Làm lại thẻ sinh viên được thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong năm.
2. Thu hồi thẻ sinh viên: 

Sinh viên phải nộp lại thẻ sinh viên cho Phòng CT-HSSV trước khi hoàn thành các thủ tục rời Trường khi có một trong các quyết định sau:

- Công nhận tốt nghiệp, ra trường.


- Chuyển trường.


- Ngừng học, thôi học.

3. Sử dụng thẻ sinh viên:


- Áp dụng hình thức đeo thẻ bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên của Trường. Sinh viên không đeo thẻ không được vào lớp học, phòng thực hành, thư viện…, không được tham gia học tập, thi kiểm tra, làm việc với các đơn vị trong Trường và các hoạt động khác của Nhà trường.



- Thẻ sinh viên được đựng trong túi chuyên dụng có dây và được đeo qua cổ, không áp dụng các hình thức đeo thẻ khác.


- Sinh viên phải xuất trình và đeo thẻ, khi ở trong thư viện, trong phòng máy tính và khi mượn, trả thiết bị dạy và học, phải xuất trình thẻ sinh viên, khi được người có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu.


- Sinh viên chỉ được sử dụng một thẻ duy nhất đúng với thông tin trên thẻ. Sinh viên không được cho mượn hay mượn thẻ của người khác để sử dụng.

- Ngoài phạm vi Nhà trường, sinh viên được sử dụng thẻ sinh viên để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên, xác nhận nhân thân theo các quy định của Nhà nước và của các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với sinh viên.


- Khuyến khích sinh viên đeo thẻ khi tham gia các hoạt động ngoài Trường.

- Thẻ sinh viên chỉ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trên mặt trước của thẻ. Hết thời gian ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.

- Hình thức và nội dung ghi trên thẻ sinh viên do Trường quy định.
- Khi bị hỏng hoặc mất thẻ, chậm nhất sau 3 ngày phải trình báo với Phòng CT-HSSV để làm lại thẻ mới.

III. Xử lý vi phạm

	STT
	Nội dung vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý

	
	
	Trừ điểm rèn luyện
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 01 năm
	Buộc thôi học

	1
	Không đeo thẻ, đeo thẻ không đúng quy định
	Trừ 05 điểm /lần/buổi
	
	
	
	

	2
	Cho mượn thẻ, mượn thẻ của người khác để sử dụng trong khuôn viên Trường
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	3
	Sử dụng đồng thời từ 02 thẻ trở lên
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	4
	Tự ý sửa chưa, thay đổi thông tin trên thẻ
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	5
	Dùng thẻ để thế chấp vay tiền hoặc tài sản
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	6
	Sử dụng thẻ không do Nhà trường cấp
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	7
	Các vi phạm khác
	Tùy theo mức độ xử lý từ trừ điểm rèn luyện đến buộc thôi học


Ghi chú: Số lần tiếp theo được tính nếu chưa hết thời hạn của hình thức xử lý trước đó.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của sinh viên.

a. Giữ gìn, bảo quản tốt thẻ sinh viên được cấp, tránh làm hư hỏng, mất mát.

b. Tuân thủ quy định về cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên.

c. Không được sử dụng thẻ của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng. Không được cho mượn hay thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ.

d. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa Trường khi đeo thẻ để làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định sử dụng thẻ của Trường.

2. Trách nhiệm của Phòng Phòng CT-HSSV.

a. Tổ chức việc cấp thẻ, cấp lại thẻ, thu hồi thẻ sinh viên theo quy định của Trường.

b. Tổ chức việc thu lệ phí theo quy định của Trường; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, các đơn vị liên quan trong Trường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ sinh viên.

3. Trách nhiệm của Phòng Thanh tra – Pháp chế.
a. Thanh tra, kiểm tra các lớp sinh viên việc thực hiện Quy định sử dụng thẻ sinh viên trong lớp học, phòng thí nghiệm, thực hành.
b. Lập danh sách sinh viên không tuân thủ Quy định sử dụng thẻ sinh viên gửi về Phòng CT-HSSV để xét hạ điểm rèn luyện.

4. Trách nhiệm của các Khoa/Bộ môn và GVCN các lớp sinh viên.

a) Có trách nhiệm phổ biến quy định này; theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc quy định.

b) Tổng hợp, đánh giá tình hình sử dung thẻ sinh viên của tập thể lớp để làm cơ sở cho việc đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể lớp.

5. Xử lý vi phạm về việc quản lý, sử dụng thẻ sinh viên đối với sinh viên và tập thể lớp sinh viên.
a. Sinh viên không tuân thủ quy định đeo thẻ tại thư viện hoặc phòng máy tính, trong lớp học sẽ bị cán bộ phụ trách, giảng viên nhắc nhở và mời ra khỏi phòng, lớp học đồng thời bị hạ điểm rèn luyện theo quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Trường.

b. Sinh viên bảo quản thẻ không tốt, làm hư hỏng hoặc mất thẻ, không đeo thẻ theo quy định sẽ bị hạ điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ, năm học theo quy định.
c. Không xét khen thưởng danh hiệu tập thể cho lớp sinh viên có từ 05 sinh viên trở lên làm mất thẻ phải cấp lại thẻ trong mỗi kỳ học.

d. Mọi vi phạm về sử dụng thẻ sinh viên đều được xem xét trừ vào thành tích thi đua cuối học kỳ, cuối năm học của cá nhân và tập thể lớp sinh viên. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.










  HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Tảo

E. Quy định tổ chức đánh giá hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ Đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy định này cụ thể hóa một số nội dung từ các yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông:

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính ban hành kèm theo Thông tư 10/216/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

1.2. Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ năm học 2014 – 2015.

Điều 2. Mục đích

2.1. Bổ trợ kiến thức, rèn luyện, bổ sung kỹ năng mềm và kinh nghiệm sống cho sinh viên, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, giúp sinh viên trở thành những con người toàn diện.

2.2. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, nhân ái, tương trợ và chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đang quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

2.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên khi tham gia các hoạt động lao động theo nghĩa vụ, hoạt động đoàn thể, hội thảo và các công tác ngoại khóa khác của nhà trường.

2.4. Việc đánh giá Hoạt động ngoại khóa nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện của sinh viên trong suốt quá trình học, được ghi lại trong hồ sơ sinh viên.

Điều 3. Nội dung Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa (viết tắt là HĐNK) là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa bao gồm cả hoạt động lao động theo nghĩa vụ. Sinh viên phải thực hiện lao động theo nghĩa vụ 05 buổi / năm học (trừ sinh viên năm cuối) hoặc có thể được quy đổi số buổi lao động nghĩa vụ từ các hoạt động ngoại khóa khác.

Sinh viên có thể tham gia HĐNK ở trường hoặc ngoài xã hội với nhiều nội dung khác nhau:

+ Các hoạt động do theo triệu tập phân chỉ tiêu theo lớp, chi đoàn: Lễ khai giảng, lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, ngày kỉ niệm thành lập trường, tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, các buổi hội thảo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn nghề nghiệp, các buổi đối thoại… và các hoạt động theo triệu tập khác.

+ Các buổi lao động vệ sinh môi trường theo nghĩa vụ.

+ Các hoạt động của lớp, chi đoàn tổ chức.

+ Các hoạt động do các Câu lạc bộ (viết tắt là CLB), tổ, đội, nhóm trong trường tổ chức.

+ Các công tác xã hội – tình nguyện: Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, tự quản KTX, quản trị các diễn đàn, mạng xã hội của trường; các hoạt động công ích tại địa phương nơi cư trú, hoạt động quyên góp, cứu trợ vùng thiên tại, vùn sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn; các hoạt động từ thiện, chăm lo cho đối tượng chính sách, người già neo đơn đang điều trị tại các bệnh viện hay tại nhà, dạy học cho các em gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ…

+ Các hoạt động học thuật: các CLB – diễn đàn về tiếng Anh, CLB học thuật chuyên ngành; đội tuyển Olympic, tay nghề và các đội thi…

Căn cứ vào năng lực sở trường của mình, sinh viên chủ động tìm kiếm các HĐNK phù hợp do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức. Các đơn vị trong trường sẽ tư vấn và hỗ trợ để tổ chức các HĐNK cho sinh viên. Khuyến khích sinh viên đề xuất thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm sinh viên để HĐNK. Sinh viên có quyền tham gia HĐNK ở bất kì tổ chức hợp pháp nào nếu có điều kiện.

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá điểm, thời gian đánh giá và phân loại kết quả HĐNK

Điểm đánh giá các HĐNK trong toàn khóa học được tính bằng tổng điểm của tất cả các HĐNK, đồng thời có sự cân bằng giữa học tập và HĐNK, Nhà trường quy định khung điểm tối thiểu phải đạt được cho mỗi sinh viên dựa trên số buổi lao động bắt buộc theo nghĩa vụ. 

Khung điểm này đảm bảo mức độ tham gia HĐNK của sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia tăng cường vào những năm đầu và giảm ở năm cuối khóa.

4.1. Điểm tối thiểu/tối đa:

+ Điểm tối thiểu cho sinh viên các ngành học với thời gian đào tạo 5 năm: 200 điểm.

+ Điểm tối thiểu cho sinh viên các ngành học với thời gian đào tạo 4 năm: 150 điểm.

+ Điểm tối thiểu cho sinh viên các ngành học với thời gian đào tạo 3 năm: 100 điểm.

+ Điểm tối đa: Không giới hạn mức điểm tối đa.

4.2. Khung điểm đánh gia các hoạt động:

	STT
	Hoạt động
	Thời lượng
	Điểm

	1 
	Tham gia các buổi lao động vệ sinh môi trường bắt buộc theo nghĩa vụ
	Theo quy định
	10

	2 
	Tham gia các buổi lễ, tham dự do Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hoặc cấp trên triệu tập
	Theo triệu tập
	5

	3 
	Tham gia các hoạt động học thuật, tổ chức học nhóm, phụ đạo
	>3 giờ
	10

	
	
	2-3 giờ
	7

	
	
	1-2 giờ
	5

	4 
	Tham gia các buổi sinh hoạt trọng tâm hàng tháng của các CLB, tổ, đội, nhóm (không quá 3 hoạt động/tháng)
	>3 giờ
	7

	
	
	2-3 giờ
	6

	
	
	1-2 giờ
	5

	5 
	Tham gia công tác xã hội, tình nguyện tính theo buổi (1-5 giờ) hoặc ngày.
	buổi
	5

	
	
	ngày
	10

	6 
	Tham gia các hoạt động do lớp, chi đoàn tổ chức
	>3 giờ
	10

	
	
	1,5-3 giờ
	7

	
	
	1-1,5 giờ
	5

	7 
	Tham gia các hoạt động thi đấu, game show, trò chơi không mang tính chất vận động
	<2 giờ
	5

	8 
	Tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, các hoạt động yêu cầu sự vận động
	>3 giờ
	10

	
	
	1,5-3 giờ
	7

	
	
	1-1,5 giờ
	5

	9 
	Trực tiếp tham gia hiến máu
	Lần
	20

	10 
	Tổ chức thêm các hoạt động vào giờ sinh hoạt lớp 
	>1 giờ
	5


Những hoạt động không có trong danh mục trên, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi hoạt động, bộ phận chịu trách nhiệm quản lý HĐNK sẽ đánh giá và cho điểm đối với từng hoạt động, tối thiểu 5 điểm và tối đa 50 điểm.
4.3. Cộng và trừ điểm hoạt động ngoại khóa

a. Những hoạt động cần đăng kí trước số lượng người tham gia:

- Sinh viên đăng kí trước khi tham gia hoạt động: Được cộng thêm 30% số điểm của hoạt động, làm tròn lên đến số nguyên gần nhất nếu số điểm là số thập phân.

- Sinh viên đã đăng kí mà không tham gia, nếu không có lý do chính đáng sẽ bị trừ 30% số điểm của hoạt động, làm tròn theo quy tắc như trên.

b. Sinh viên tham gia các hoạt động dài ngày được cộng điểm thưởng khi kết thúc hoạt động. Điểm thưởng tính theo minh chứng kết quả của hoạt động (giải thưởng, chứng nhận), cộng vào tổng điểm HĐNK tại thời điểm nộp minh chứng, cụ thể:

- Cấp Trường: 20 điểm

- Cấp Đại học Thái Nguyên: 30 điểm.

- Cấp Tỉnh: 40 điểm.
- Cấp Quốc gia: 50 điểm.

Sinh viên nhận được giải thưởng, chứng nhận khi tham gia các hoạt động bên ngoài trường (không có trong danh mục hoạt động) được thưởng số điểm tương đương với cách tính trên.

c. Trừ điểm hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên vi phạm quy định:

-  Sinh viên không tham dự đủ thời gian đã đăng kí: Trừ điểm bằng đúng số điểm hoạt động.

- Trừ 20 điểm với sinh viên trong Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, Ban chủ nhiệm các CLB nếu cố tình điểm danh sai trong mỗi hoạt động.

 - Các nội dung vi phạm khác, tùy vào tính chất và số lần vi phạm, nhà trường sẽ trừ điểm và đưa ra hình thức kỷ luật đối với sinh viên.
4.4. Thời gian đánh giá kết quả tham gia HĐNK

1. Việc đánh giá kết quả của HĐNK của từng sinh viên được tiến hành theo từng năm học và toàn khóa học.

2. Kết thúc năm học, sinh viên sẽ nhận được tổng điểm HĐNK đã tích lũy được cho tới hết năm học đó để làm cơ sở chuẩn bị cho việc tham gia HĐNK của năm sau.

3. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ nhận được kết quả xếp loại HĐNK của toàn khoá học.

4.5. Phân loại kết quả HĐNK

Kết quả HĐNK được phân thành các loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình và không đạt. Xếp loại HĐNK được tính theo thời gian học, quy định cụ thể theo bảng dưới đây:

	STT
	Xếp loại
	Điểm

	
	
	Hệ 4 năm
	Hệ 5 năm

	1 
	Xuất sắc
	>= 450
	>= 500

	2 
	Tốt
	350 – 449
	400 - 499

	3 
	Khá
	250 – 349
	300 – 399

	4 
	Trung bình
	150 – 249
	200 – 299

	5 
	Không đạt
	0 - 149
	0 - 199


Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị

5.1. Trách nhiệm của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

+ Quản lý về nội dung, kết quả thực hiện chương trình HĐNK và thực hiện chương trình HĐNK và thực hiện công tác lưu trữ, thống kê kết quả tích lũy số điểm HĐNK của sinh viên;

+ Quản lý, giám sát, kiểm tra các HĐNK do phòng chủ trì tổ chức;

+ Phối hợp với ĐTN lập chương trình HĐNK cho từng năm học. Thông báo nội dung và kế hoạch triển khai chương trình tới sinh viên.

+ Chủ trì tổ chức đánh giá HĐNK từng năm, toàn khóa học và thực hiện đánh giá, cấp chứng nhận để làm điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên.

5.2. Trách nhiệm của Đoàn thanh niên

+ Lập chương trình HĐNK từng năm học, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện HĐNK trong và ngoài trường (các hoạt động do Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm); đánh giá và xác nhận cho sinh viên đã tham gia các HĐNK do Đoàn thanh niên tổ chức.

+ Hướng dẫn thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm sở thích theo đề nghị của sinh viên;

+ Liên hệ, tìm kiếm, giới thiệu thông tin các địa chỉ có thể tổ chức HĐNK nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoàn thành chương trình HĐNK theo quy định;

+ Kiểm tra, giám sát và chủ trì đánh giá kết quả hoạt động của các CLB, tổ, đội, nhóm theo từng năm học.

+ Tham gia vào tổ đánh giá HĐNK cuối năm.

5.3. Trách nhiệm của các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm liên quan:

+ Phối hợp với phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Đoàn thanh niên tổ chức các HĐNK;

+ Gửi danh sách, kết quả tham gia các hoạt động của sinh viên khi tổ chức các hoạt động hoặc huy động sinh viên tham gia.

5.4. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm, các lớp, sinh viên:

a. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm:

+ Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát HĐNK của sinh viên đảm bảo tính chính xác;

+ Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Đoàn thanh niên tổ chức cho sinh viên tham gia HĐNK;

+ Tham gia vào việc đánh giá HĐNK cuối năm.

b. Trách nhiệm của các lớp sinh viên:

+ Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm tổ chức, điểm danh hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong lớp đảm bảo thời gian tổ chức và không tổ chức nhiều hơn một hoạt động trong một ngày.

+ Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra, đánh giá kết quả HĐNK.

c. Trách nhiệm của các sinh viên:
+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa theo quy định

+ Đảm bảo cân bằng về thời gian học tập và tham gia HĐNK, cụ thể:

· Sinh viên không tham gia nhiều hơn một hoạt động trong một buổi, buổi sáng: 6h00 – 11h59, buổi chiều: 12h00 – 17h59, buổi tối: 18h00 – 22h00)

· Sinh viên đảm bảo tham gia tối thiểu 03 hoạt động mỗi kì học.

Điều 6. Quy trình tổ chức và đánh giá

+ Đơn vị tổ chức hoạt động (nhà trường, các phòng, khoa, bộ môn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, câu lạc bộ, lớp, chi đoàn…) chịu trách nhiệm tạo hoạt động trên hệ thống website của nhà trường.

+ Bộ phận quản lý HĐNK chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung hoạt động.

+ Khi hoạt động diễn ra, đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm điểm danh, tính điểm cho sinh viên khi tham gia hoạt động.

+ Bộ phận quản lý chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, sao lưu minh chứng cho từng hoạt động, đảm bảo an toàn cho hệ thống lưu trữ. 

Với những hoạt động không thể sử dụng website để đánh giá tự động, đơn vị tổ chức sử dụng mẫu giấy xác nhận hoạt động và gửi về bộ phận quản lý để nhập điểm.

Điều 7. Minh chứng đánh giá

+ Danh sách điểm danh tham gia các HĐNK được ấn định trên website và sao lưu bản cứng do bộ phận quản lý HĐNK chịu trách nhiệm lưu trữ.

+ Danh sách điểm danh các buổi lao động do đơn vị quản lý công tác lao động.

+ Giấy xác nhận hoạt động ngoại khóa cho những hoạt động không thể bổ sung vào website.
Điều 8. Quy trình đánh giá

+ Kết thúc mỗi hoạt động các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm gửi các minh chứng (hình ảnh, kết quả…) theo yêu cầu của bộ phận quản lý HĐNK.

+ Bộ phận quản lý HĐNK chịu trách nhiệm tổng hợp, xét điểm HĐNK cho sinh viên.

+ Bộ phận quản lý HĐNK thông báo công khai điểm HĐNK cho sinh viên theo trên hệ thống website.

+ Tổ đánh giá HĐNK giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của sinh viên (nếu có).

Điều 9. Sử dụng kết quả HĐNK

9.1. Sinh viên năm cuối chưa hoàn thành đủ số điểm HĐNK, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên đưa vào danh sách chưa hoàn thành các điều kiện ra trường theo quy định và các sinh viên này phải bổ sung đủ số điểm tối thiểu theo quy định mới được giải quyết các thủ tục ra trường.

9.2. Những sinh viên có kết quả xếp loại HĐNK xuất sắc sẽ được nhà trường xem xét cấp “Giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngoại khóa”, kèm theo các thành tích nổi bật trong HĐNK để sinh viên bổ sung vào hồ sơ xin việc.

9.3. Trong quá trình học, sinh viên từ năm thứ 3 trở đi có điểm HĐNK xuất sắc sẽ được xem xét giới thiệu trở thành cảm tình Đảng (căn cứ theo hướng dẫn của Đảng ủy và tiêu chí của Đoàn thanh niên).

9.4. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên xây dựng phương án quy đổi điểm HĐNK sang điểm rèn luyện (toàn bộ hoặc một phần) để khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các HĐNK.

9.5. Kết quả đánh giá điểm HĐNK sẽ được sử dụng để làm căn cứ đánh giá các nội dung khác liên quan tới sinh viên do Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

Điều 10. Thời gian thực hiện và đối tượng áp dụng

10.1. Thời gian thực hiện: Quy định này được áp dụng từ Học kì 1 năm học 2014 – 2015. Quy định sửa đổi có hiêu lực kể từ ngày kí.

10.2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho các sinh viên đại học chính quy bắt đầu từ Khóa XI.

10.3. Đối với sinh viên học tập trước thời gian ban hành quy định này, số điểm HĐNK tối thiểu được giảm trừ 50 điểm cho mỗi năm đã học, cụ thể:

+ Đối với sinh viên Khóa XI, hệ 5 năm: 100 điểm, hệ 4 năm: 50 điểm.

+ Đối với sinh viên Khóa XII, hệ 5 năm: 150 điểm, hệ 4 năm: 100 điểm;

Điều 11. Kinh phí tổ chức HĐNK

11.1. Các hoạt động do nhà trường tổ chức sử dụng nguồn kinh phí theo kế hoạch hàng năm.

11.2. Các hoạt động do các Lớp, CLB, tổ, đội, nhóm tự tổ chức được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Đoàn thanh niên.

11.3. Các hoạt động bên ngoài trường, các hoạt động khác tùy theo điều kiện thực tế để huy động nguồn kinh phí trực tiếp từ sinh viên hoặc các tổ chức bên ngoài.

Điều 12: Tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy định

12.1. Căn cứ vào Quy định này, Trưởng Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Đoàn thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn và các Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm có liên quan cùng phối hợp phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung tới từng cán bộ, sinh viên và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện.

12.2. Quy định này gồm 12 điều. Trong quá trình thực hiện, Quy định sẽ sửa đổi phù hợp với các Quy định về quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Việc sửa đổi, bổ sung quy định do Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên chủ trì xem xét, đề xuất với Hiệu trưởng nhà Trường quyết định cho bổ sung, sửa đổi.

	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Tảo


F. Quy định về Quản lý văn bằng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 10/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này cụ thể hóa về quản lý văn bằng giáo dục đại học của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là văn bằng) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (sau đây viết tắt là Trường ĐH CNTT&TT), gồm: nội dung, ngôn ngữ ghi trong văn bằng; in và quản lý văn bằng; cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng; cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc.
- Văn bản này quy định về lập hồ sơ xin cấp phôi văn bằng của Nhà trường tại Đai học Thái Nguyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Bộ GD&ĐT).

2. Quy định này áp dụng đối với Trường ĐH CNTT&TT và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng
1. Văn bằng được quản lý thống nhất theo Quy định của Bộ GD&ĐT. Trường ĐH CNTT&TT được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in, quản lý, cấp phát văn bằng theo quy định của Bộ GD&ĐT, Trường thực hiện phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc Trường theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.
2. Bản chính văn bằng được cấp một lần, không cấp lại. Trường hợp văn bằng đã cấp cho người học nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của đơn vị cấp văn bằng thì đơn vị đã cấp văn bằng có trách nhiệm cấp lại cho người học.
3. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng.
4. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng.
Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị trong việc quản lý văn bằng
1. Hiệu trưởng có trách nhiệm chung trong việc in, quản lý, cấp phát văn bằng, thu hồi, hủy bỏ văn bằng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Giao cho Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm lập hồ sơ xin cấp phôi văn bằng, quản lý, lưu trữ phôi bằng; in thông tin lên phôi và cấp phát, thu hồi văn bằng, bản sao tốt nghiệp; trình Hiệu trưởng ký và đóng dấu văn bằng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp văn bằng
1. Người được cấp văn bằng có các quyền sau đây:

a) Cấp văn bằng đúng thời hạn quy định; ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên văn bằng; chỉnh sửa các nội dung ghi trên văn bằng theo quy định tại Quy định này;

b) Cấp văn bằng cung cấp thông tin trong sổ gốc cấp văn bằng và thông tin trong hồ sơ tốt nghiệp để có căn cứ đề nghị chỉnh sửa văn bằng;
c) Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc khi có nhu cầu.
2. Người được cấp văn bằng có các nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Trường để ghi nội dung trên văn bằng;
b) Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng trước khi ký nhận văn bằng vào sổ phát văn bằng;

c) Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng;
d) Giữ gìn, bảo quản văn bằng; không được tẩy xóa, chỉnh sửa các nội dung trên văn bằng; không được cho người khác sử dụng văn bằng;
đ) Sử dụng quyết định chỉnh sửa văn bằng kèm theo văn bằng sau khi được chỉnh sửa văn bằng;
e) Trình báo cho Phòng Công tác HSSV và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng;
g) Nộp lại văn bằng cho Phòng Công tác HSSV thu hồi văn bằng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi văn bằng.
Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị trong việc quản lý, cấp văn bằng
1. Đơn vị cấp văn bằng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin ghi trên văn bằng. Cung cấp các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng cho người học để người học kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi ghi trên văn bằng; yêu cầu người học xác nhận về việc đã kiểm tra thông tin, ký xác nhận các yêu cầu chỉnh sửa thông tin và cung cấp các căn cứ yêu cầu chỉnh sửa thông tin. Các thông tin liên quan đến khai sinh của người học ghi trên văn bằng, phải căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ và hồ sơ trúng tuyển của người học;
b) Tổ chức in thông tin lên phôi để trình Hiệu trưởng ký và tiến hành cấp văn bằng đúng đúng thời hạn theo quy định;
c) Lập đầy đủ hồ sơ làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng và lưu trữ vĩnh viễn;
d) Bảo đảm tính chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ, trong sổ gốc cấp văn bằng;
đ) Cung cấp thông tin trong sổ gốc cấp văn bằng và thông tin trong hồ sơ tốt nghiệp để người được cấp văn bằng có căn cứ đề nghị chỉnh sửa văn bằng;
e) Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉnh sửa nội dung văn bằng theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 của Quy định này;
g) Bảo quản, lưu giữ văn bằng trong trường hợp người học chưa đến nhận văn bằng;
h) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng theo quy định tại Điều 23 của Quy định này;
i) Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc theo quy định tại Chương V của Quy định này.
2. Người có thẩm quyền cấp văn bằng chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc quản lý và cấp phát văn bằng.
Điều 6. Hội đồng văn bằng
Hội đồng văn bằng của Trường ĐH CNTT&TT do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng các công việc liên quan đến công tác quản lý văn bằng.
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG, NGÔN NGỮ GHI TRONG VĂN BẰNG
Điều 7. Quy định chung về nội dung văn bằng
Nội dung chung của các văn bằng gồm:
1. Tiêu đề.
2. Tên văn bằng.
3. Tên của cơ quan cấp văn bằng.
4. Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.
5. Số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng.
6. Địa danh: Thái Nguyên
7. Tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.
8. Ngày tháng năm cấp văn bằng.
9. Các nội dung khác trên văn bằng: phải ghi rõ ngành đào tạo, năm tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo;
Điều 8. Ngôn ngữ ghi trong văn bằng
Ngôn ngữ ghi trong văn bằng là tiếng Việt. Đối với các văn bằng có ghi thêm tiếng nước ngoài, thì tiếng nước ngoài phải được ghi đúng theo nghĩa tiếng Việt và kích cỡ chữ nước ngoài không lớn hơn kích cỡ chữ tiếng Việt.
Điều 9. Mẫu văn bằng
Là các mẫu văn bằng do Đại học Thái Nguyên cấp.
CHƯƠNG III 
QUẢN LÝ PHÔI VĂN BẰNG VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG

Điều 10. Quản lý phôi văn bằng
1. Trường ĐH CNTT&TT tự chủ cấp phát, lữu trữ, bảo quản và in thông tin lên phôi văn bằng.
2. Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm lập hồ sơ xin cấp phôi văn bằng, quản lý, lưu trữ phôi bằng, in thông tin lên phôi và cấp phát, thu hồi văn bằng theo quy định hiện hành.

3. Nơi cất giữ, bảo quản phôi văn bằng phải đảm bảo đủ diện tích, cơ sở vật chất và đáp ứng yêu cầu môi trường và an toàn, an ninh. Định kỳ hàng tháng phải kiểm tra vệ sinh và an toàn, an ninh khu vực bảo quản phôi văn bằng.

Điều 11: Hủy phôi văn bằng

1. Phôi văn bằng bị lỗi trong quá trình in, bị hư hỏng, do ban hành mẫu mới hoặc vì các lý do khác không còn được sử dụng thì phải hủy theo quy định hiện hành. 

2. Để hủy văn bằng phải thành lập Hội đồng hủy văn bằng. Thành lập Hội đồng hủy văn bằng bao gồm: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Công tác HSSV, Lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường có liên quan, cán bộ in và cấp phát văn bằng.

3. Việc hủy văn bằng phải được lập biên bản. Biên bản hủy văn bằng ghi rõ thành phần Hội đồng hủy văn bằng, số lượng, số hiệu, loại văn bằng bị hủy, lý do hủy, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng và được lưu trữ trong hồ sơ cấp phát văn bằng. Căn cứ số lượng văn bằng bị hủy Nhà trường làm công văn gửi Đại học Thái Nguyên xin đề nghị cấp đổi, thay phôi văn bằng mới.

4. Trường hợp phôi văn bằng bị mất, Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo Hiệu trưởng để báo ngay Đại học Thái Nguyên và cơ quan công an xử lý kịp thời.

Quy định này cũng áp dụng đối với văn bằng bị in sai, đã được người có thẩm quyền cấp văn bằng ký, đóng dấu.
Điều 12. Quản lý văn bằng
Khi cấp văn bằng cho người học, Phòng Công tác HSSV phải lập sổ gốc văn bằng, theo mẫu quy định, trong đó ghi rõ số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng. Việc lập số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng được thực hiện theo quy định như sau: Số vào sổ cấp văn bằng được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12; đảm bảo phân biệt được số vào sổ cấp của từng loại văn bằng, năm cấp và do Trường ĐH CNTT&TT cấp văn bằng.
Điều 13. Chế độ công bố công khai thông tin và báo cáo quá trình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, in, quản lý văn bằng 
1. Trường ĐH CNTT&TT có trách nhiệm công bố công khai thông tin liên quan đến tuyển sinh và lưu thông tin đã công bố thường xuyên trên trang thông tin điện tử của nhà trường như sau:
a) Đầu năm học, Trường có trách nhiệm công bố công khai tổng chỉ tiêu được phép đào tạo của năm, trong đó nêu rõ chỉ tiêu đào tạo đối với từng trình độ, hình thức đào tạo;
b) Sau mỗi đợt tuyển sinh, Trường có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển để người học và cơ quan, tổ chức, cá nhân giám sát, trong đó nêu rõ thông tin tổng số thí sinh trúng tuyển của các đợt tuyển sinh cộng dồn tính đến thời điểm công bố so với tổng chỉ tiêu được phép đào tạo của năm đối với mỗi trình độ đào tạo.
Thí sinh được thông báo trúng tuyển có trách nhiệm kiểm tra thông tin đã được công bố, kiến nghị với Hiệu trưởng về thông tin của mình nếu có sai sót.
2. Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12 hằng năm, Trường ĐH CNTT&TT có trách nhiệm báo cáo Đại học Thái Nguyên quá trình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, sử dụng phôi văn bằng đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử báo cáo của Trường. Nội dung báo cáo gồm:
a) Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của năm có người học được cấp văn bằng;
b) Số lượng thí sinh trúng tuyển và đã nhập học so với chỉ tiêu của năm đã được thông báo nêu tại điểm a khoản này;
c) Số lượng người học đã tốt nghiệp so với số lượng thí sinh trúng tuyển và đã nhập học quy định tại điểm b khoản này;
d) Số lượng phôi văn bằng đã in; số lượng phôi văn bằng đã sử dụng; số lượng văn bằng đã cấp trong năm.
CHƯƠNG IV 
CẤP PHÁT, CHỈNH SỬA, THU HỒI, HỦY BỎ VĂN BẰNG
Điều 14. Thẩm quyền cấp văn bằng
1. Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng;
2. Văn bằng của Trường ĐH CNTT&TT được cấp kèm theo bảng điểm học tập toàn khóa. Bảng điểm do Trưởng phòng Đào tạo được Hiệu trưởng ủy quyền ký và đóng dấu của Trường ĐH CNTT&TT.
Điều 15. Đợt xét tốt nghiệp và điều kiện cấp văn bằng
1. Đợt xét tốt nghiệp (theo năm học):

	- Đợt 1: từ ngày 20/6 đến ngày 27/6
	- Đợt 3: từ ngày 20/12 đến ngày 27/12

	- Đợt 2: từ ngày 20/9 đến ngày 27/9
	- Đợt 4: từ ngày 20/3 đến ngày 27/3


2. Thủ tục:

- Nộp Chứng chỉ Giáo dục quốc Phòng – An ninh, IC3, A2 phô tô có công chứng, các Chứng chỉ Quốc tế tương đương tại Phòng Công tác HSSV chậm nhất trước 10 ngày trong các đợt xét tốt nghiệp.

- Trước khi Hội đồng xét tốt nghiệp tổ chức họp xét danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ được nhà trường công khai trên website của Trường, sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi trước ngày Hội đồng họp xét 03 (ba) ngày.

- Sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp 1 tuần sinh viên làm thủ tục thanh toán và rút hồ sơ ra trường (mẫu trên website của Trường).

- Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

Văn bằng được cấp sau khi người học hoàn thành chương trình đào tạo do Trường ĐH CNTT&TT ban hành.
Ghi chú: Đối với các lớp hệ VLVH, ĐHLT, VB2 nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp sau khi các lớp hoàn thành khóa học.

Điều 16. Thời hạn cấp văn bằng
1. Thời gian ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp: sau 1 tuần kể từ ngày họp Hội đồng xét tốt nghiệp.

2. Người học được cấp bằng tốt nghiệp sau 21 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.
3. Người học được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau 01 tuần kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Điều 17. Sổ gốc cấp văn bằng
Sổ gốc cấp văn bằng là tài liệu do Trường ĐH CNTT&TT lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính văn bằng trong đó ghi chép đầy đủ những nội dung tiếng Việt như bản chính đã cấp.

Sổ gốc cấp văn bằng phải được ghi chép chính xác, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không được tẩy xóa, đảm bảo quản lý chặt chẽ và lưu trữ vĩnh viễn.
Điều 18. Ký, đóng dấu văn bằng
1. Hiệu trưởng khi ký văn bằng phải ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và ghi rõ, đủ họ tên, chức danh.
2. Việc đóng dấu trên chữ ký của Hiệu trưởng thực hiện theo quy định về công tác văn thư hiện hành.
Điều 19. Thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng
Hiệu trưởng có quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng. 
Điều 20. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng
Người được cấp văn bằng có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.
Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng
1. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng:
a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng;
b) Văn bằng đề nghị chỉnh sửa;
c) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
đ) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng;
Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản này là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.
2. Trình tự, thủ tục chỉnh sửa văn bằng được quy định như sau:

a) Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng;

Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng.
Điều 22. Nội dung chính của quyết định chỉnh sửa và áp dụng việc chỉnh sửa văn bằng
1. Quyết định chỉnh sửa văn bằng gồm các nội dung chính sau:

a) Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người có văn bằng được chỉnh sửa;
b) Tên, số, ngày tháng năm cấp của văn bằng được chỉnh sửa;

c) Nội dung chỉnh sửa;
d) Lý do chỉnh sửa;
đ) Hiệu lực và trách nhiệm thi hành quyết định.
2. Việc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng được áp dụng cả đối với những văn bằng được cấp trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

Điều 23. Thu hồi, hủy bỏ văn bằng
1. Văn bằng bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng;
b) Cấp cho người không đủ điều kiện;
c) Do người không có thẩm quyền cấp;
d) Văn bằng bị tẩy xóa, sửa chữa;
đ) Để cho người khác sử dụng.
2. Trường có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ văn bằng.
Điều 24. Công bố công khai thông tin về cấp văn bằng trên trang thông tin điện tử
1. Việc công bố công khai thông tin về cấp văn bằng trên trang thông tin điện tử nhằm công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng của nhà trường; giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp văn bằng một cách thuận lợi; hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng; hạn chế việc sử dụng văn bằng giả.
2. Thông tin công bố công khai về cấp văn bằng gồm các nội dung ghi trên văn bằng quy định tại các khoản 2, 4, 5, 8 Điều 7 và Điều 8 của Quy định này; phải đảm bảo chính xác so với sổ gốc cấp văn bằng, phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử của cơ quan đã cấp văn bằng; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm.
3. Trường hợp văn bằng được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì cũng phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan đã chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng.
4. Việc công bố công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng trên trang thông tin điện tử được thực hiện cả đối với các văn bằng đã được cấp trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

CHƯƠNG V
CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG TỪ SỔ GỐC
Điều 25. Bản sao văn bằng từ sổ gốc
Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc là việc do Hiệu trưởng hoặc Trưởng Phòng Công tác HSSV đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Các nội dung ghi trong bản sao văn bằng từ sổ gốc phải chính xác so với sổ gốc.
Điều 26. Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng được cấp từ sổ gốc
1. Bản sao văn bằng được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng được cấp từ sổ gốc thì không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng để đối chiếu, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
Hiệu trưởng hoặc Trưởng Phòng Công tác HSSV đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc. Việc cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.
Điều 28. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:
1. Người được cấp bản chính văn bằng.
2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng.
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng trong trường hợp người đó đã chết.

Điều 29. Trình tự, thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
1. Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 28 của Quy định này thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho Phòng Công tác HSSV.
2. Nhà trường căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Trường hợp không cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc cho người yêu cầu thì Trường phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Thời hạn cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc được thực hiện như sau:
a) Ngay trong ngày Trường ĐH CNTT&TT tiếp nhận yêu cầu sau 03 ngày nhà trường sẽ cấp bản sao văn bằng cho người học.
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Trường ĐH CNTT&TT nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;
b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Trường không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 01 tuần làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
4. Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho Trường.
Điều 30. Sổ cấp bản sao và quản lý việc cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
1. Sổ cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc là tài liệu do Trường lập ra khi thực hiện việc cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc trong đó ghi chép đầy đủ những nội dung như bản sao mà Trường đã cấp.
Sổ cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc phải được ghi chép chính xác, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không được tẩy xóa, đảm bảo quản lý chặt chẽ và lưu trữ vĩnh viễn.
2. Mỗi lần cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc đều phải ghi vào sổ cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc; phải đánh số vào sổ cấp bản sao, đảm bảo mỗi số vào sổ cấp bản sao được ghi duy nhất trên một bản sao văn bằng đã cấp cho người học.
Số vào sổ cấp bản sao văn bằng được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12; đảm bảo phân biệt được số vào sổ cấp bản sao của từng loại văn bằng, năm cấp bản sao và xác định được do Trường ĐH CNTT&TT cấp.
CHƯƠNG VI 
KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 31. Kiểm tra, thanh tra
1. Định kỳ hoặc đột xuất, nhà trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc in, quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng.
2. Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm in, quản lý, cấp phát hoặc sử dụng văn bằng có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, thanh tra.
Điều 32. Xử lý vi phạm
 Các đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc cấp văn bằng, người được cấp văn bằng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng thì bị xử lý theo quy định của Trường và quy định của pháp luật.
Điều 33. Tổ chức thực hiện

Tất cả người học, cán bộ viên chức, các đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng quy định trên./.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Vũ Vinh Quang


CHƯƠNG II
CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
HỌC SINH SINH VIÊN
A. Trích Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Chương II
QUY ĐỊNH HỌC PHÍ
Điều 3. Nguyên tắc xác định học phí
1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

2. Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập: Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người học, thực hiện theo lộ trình giảm dần bao cấp của Nhà nước.

3. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để bù đắp chi phí đào tạo. Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí.

4. Các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

5. Trong quá trình áp dụng thực hiện Nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục dạy nghề theo hướng có lộ trình xác định tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông
1. Khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 được quy định như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh
	Vùng
	Năm học 2015 - 2016

	1. Thành thị
	Từ 60 đến 300

	2. Nông thôn
	Từ 30 đến 120

	3. Miền núi
	Từ 8 đến 60


2. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình.

4. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc miễn, giảm học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao và cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định áp dụng mức miễn, giảm theo mức học phí quy định đối với các chương trình giáo dục đại trà của các trường công lập trên cùng địa bàn.

5. Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Điều 5. Học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
1. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
	Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
	Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	1.750
	1.850
	2.050

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	2.050
	2.200
	2.400

	3. Y dược
	4.400
	4.600
	5.050


2. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 như sau:

	Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
	Năm học 2015-2016
	Năm học 2016-2017
	Năm học 2017-2018
	Năm học 2018-2019
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	610
	670
	740
	810
	890
	980

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	720
	790
	870
	960
	1.060
	1.170

	3. Y dược
	880
	970
	1.070
	1.180
	1.300
	1.430


3. Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 được xác định bằng mức trần học phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhân (x) hệ số sau đây:

	Trình độ đào tạo
	Hệ số so với đại học

	1. Đào tạo thạc sĩ
	1,5

	2. Đào tạo tiến sĩ
	2,5


4. Mức trần học phí đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập:

a) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
	NHÓM NGÀNH, NGHỀ
	Năm học 2015-2016
	Năm học 2016-2017
	Năm học 2017-2018
	Năm học 2018-2019
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021

	
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	430
	490
	470
	540
	520
	590
	570
	650
	620
	710
	690
	780

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	500
	580
	550
	630
	610
	700
	670
	770
	740
	850
	820
	940

	3. Y dược
	620
	700
	680
	780
	750
	860
	830
	940
	910
	1.040
	1.000
	1.140


b) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:Ụ
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
	NHÓM NGÀNH, NGHỀ
	Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018
	Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021

	
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	1.225
	1.400
	1.295
	1.480
	1.435
	1.640

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	1.435
	1.640
	1.540
	1.760
	1.680
	1.920

	3. Y dược
	3.080
	3.520
	3.220
	3.680
	3.535
	4.040


5. Học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo kỹ năng được các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

6. Quy định thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Căn cứ vào quy định chế độ học phí nêu trên tương ứng với từng năm học, đặc điểm tính chất đơn vị, yêu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và điều kiện thực tiễn, Giám đốc các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc cấp Trung ương quản lý chủ động quy định chế độ thu học phí cụ thể đối với các đơn vị, chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý và thực hiện chế độ công khai, minh bạch cho toàn khóa học. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương.

7. Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp, việc quy định thu học phí do tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chủ động xây dựng theo các nhóm ngành, chuyên ngành phù hợp trên cơ sở bù đắp chi phí đào tạo và báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở trung ương thông qua trước khi thực hiện. Riêng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì mức học phí phải áp dụng theo quy định như khung học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nêu tại Điều 5 Nghị định này. Học phí trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp phải được các cơ sở giáo dục công bố công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học trước khi tuyển sinh. Ngân sách Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho người học thuộc diện được miễn, giảm học phí đang học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý tính theo mức trần học phí tương ứng với các chương trình đào tạo đại trà của cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định này.

8. Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học. Không áp dụng chính sách miễn, giảm học phí đối với người học theo phương thức giáo dục thường xuyên và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

9. Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:

	Học phí tín chỉ, mô-đun
	=
	Tổng học phí toàn khóa

	
	
	Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa


Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 học sinh, sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học.

10. Học phí đối với chương trình đào tạo chất lượng cao:

a) Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp).

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện chương trình chất lượng cao chủ động xây dựng mức học phí phù hợp cùng với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ trang trải chi phí đào tạo, trình cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thông qua trước khi thực hiện và cơ sở giáo dục thực hiện việc công bố công khai trước khi tuyển sinh.

b) Học phí đối với người nước ngoài học ở các cơ sở giáo dục Việt Nam do các cơ sở giáo dục tự quyết định.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Điều 6. Đối tượng không phải đóng học phí
Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Học sinh tiểu học; Học sinh, sinh viên sư phạm; Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Điều 7. Đối tượng được miễn học phí
1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

4. …
5. …
6. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

7. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

8. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

9. Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

10. Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh.

11. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

12. Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

13. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

14. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định.

15. Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Điều 8. Đối tượng được giảm học phí
1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

b) Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) …
Điều 9. Không thu học phí có thời hạn
1. Khi xảy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập và cấp bù học phí cho các đối tượng được hưởng chính sách không thu học phí học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập khi xảy ra thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều này theo mức học phí của chương trình đại trà tại các trường công lập trên cùng địa bàn.

Điều 10. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
1. …
2. …
Điều 11. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

2. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn, giảm quy định tại Nghị định này và đang học tại cơ sở giáo dục đó với mức thu học phí tương ứng với từng cấp học. Hàng năm việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch.

Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo nhóm ngành, chuyên ngành, nghề của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư bằng mức quy định tại Nghị định này.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao ưu tiên cấp học bổng cho người học để trang trải phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước với mức học phí của nhà trường.

Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí chương trình đại trà của các trường công lập trong vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định này tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

3. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 10 Nghị định này với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

4. Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Khoản 3, Điều 11 của Nghị định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn, thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác.

Điều 12. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Điều 9, Điều 11 của Nghị định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách theo quy định.

Chương IV
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ
Điều 13. Thu học phí
1. Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

2. Cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng theo quy định như sau:

a) Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, được nộp toàn bộ số thu học phí vào ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng. Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng thương mại được sử dụng để lập quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên;

b) Cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, nộp toàn bộ số thu học phí của các ngành nghề được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo vào Kho bạc Nhà nước để quản lý và sử dụng; nộp toàn bộ tiền thu học phí của các ngành, nghề không được ngân sách nhà nước hỗ trợ vào ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng. Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng thương mại được sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên.

Điều 14. Sử dụng học phí
1. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 15. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo
1. Cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định này. Cơ sở giáo dục ngoài công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để đăng ký hoạt động.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

3. Thu, chi học phí của cơ sở giáo dục công lập phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành Nghị định
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

2. Nghị định này thay thế các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 hết hiệu lực thi hành kể từ năm học 2015 - 2016.

3. Bãi bỏ việc trợ cấp, miễn, giảm học phí cho các đối tượng quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 33 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết tổ chức thực hiện Nghị định này. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xác định các ngành, nghề đào tạo của giáo dục nghề nghiệp tương ứng với khung học phí quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./
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B. Trích Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (sau đây gọi là Nghị định 86).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hình nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Điều 3. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 và 9 Điều 5 Nghị định 86
1. Trên cơ sở khung học phí được quy định tại Khoản 1 Điều 4 và mức trần học phí tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 của Nghị định 86, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức học phí cụ thể hàng năm (đối với các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý) phù hợp với từng vùng, miền; Phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học); phù hợp với các nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo (giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt đề án tự chủ về mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc địa phương quản lý.
2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp trung ương quản lý xây dựng phương án bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt (bao gồm cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thí Điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí Điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017) được áp dụng khung học phí theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 86.
3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng khung học phí theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 86.
4. Người học theo hình thức đào tạo tín chỉ, mô-đun không phải nộp học phí đối với các tín chỉ, mô-đun, môn học được miễn hoặc không phải học.
5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp Trung ương quản lý được quy định mức học phí đối với các trường hợp học lại. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương. Mức học phí học lại tối đa không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 86 phù hợp với từng loại hình đơn vị.
6. Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai mức học phí theo quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công khai mức học phí theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Điều 4. Hướng dẫn Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86
1. Đối tượng không phải đóng học phí:
a) Học sinh tiểu học trường công lập;
b) Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;
c) Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Đối tượng được miễn học phí:
a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) …
d) …
đ) ….
e) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên);
f) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;
g) Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
h) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;
i) Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;
k) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:
- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
- Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này.
l) Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
m) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp);
n) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh Mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định;
o) Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Đối tượng được giảm học phí:
a) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:
- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;
- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh Mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:
+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này);
+ Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).
b) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:
a) …
b) …
c) …
Điều 5. Hướng dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86
1. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
a) Hồ sơ:
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:
+ Đối với các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục II.
+ Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục III.
+ Đối với các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Mẫu đơn theo phụ lục IV.
- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau:
+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận;
+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ đối với đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng được quy định tại Điểm k Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch này;
+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tượng được quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng được quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
+ Giấy tờ chứng minh là hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định tại gạch đầu dòng thứ hai Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch này;
- Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục II và III) của Thông tư liên tịch này;
- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
b) Trình tự thực hiện:
- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên học chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ vào chuyên ngành học của người học để quyết định miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện miễn, giảm học phí được quy định tại: Điểm h, i Khoản 2, gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
c) Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ:
- …
- …
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VIII, XII báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại phụ lục IX, XII gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.
Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.
2. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế
a) Trình tự thực hiện và hồ sơ:
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học phải làm đơn có xác nhận của nhà trường gửi về:
- Phòng giáo dục và đào tạo: Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học thuộc trường hợp được hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học trung học cơ sở (đơn cấp bù tiền miễn, giảm học phí mẫu theo phụ lục V; đơn hỗ trợ chi phí học tập mẫu theo phụ lục III).
- Sở giáo dục và đào tạo: Đối với học sinh học trung học phổ thông (đơn cấp bù tiền miễn, giảm học phí mẫu theo phụ lục V; đơn hỗ trợ chi phí học tập mẫu theo phụ lục III).
- Phòng lao động-thương binh và xã hội: Đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (mẫu đơn theo phụ lục VI).
Tùy theo từng đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Riêng đối với người học học các ngành, nghề được quy định tại Điểm h, i Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch này, kèm theo đơn đề nghị miễn, giảm học phí là giấy xác nhận của Nhà trường.
b) Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục III và phụ lục V) của Thông tư liên tịch này;
c) Người học thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào đầu mỗi học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo;
d) Trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ và xác nhận:
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục V của Thông tư liên tịch này.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư liên tịch này;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận trên đơn đề nghị của người học.
- Đối với các lần cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập các lần sau, người học không phải làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ mới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm cấp cho người học Giấy xác nhận được quy định tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư liên tịch này.
đ) Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.
Điều 6. Hướng dẫn phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
1. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
Kinh phí thực hiện cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức giao dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được thực hiện đồng thời với thời Điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Khi giao dự toán cho các cơ sở giáo dục, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đang theo học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.
Khi rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm (gồm các nội dung: Họ tên người học thuộc diện được miễn, giảm học phí hiện đang theo học tại trường; mức thu học phí của nhà trường; mức học phí miễn, giảm và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị cấp bù).
Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. …
3. …
Điều 7. Hướng dẫn công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập
1. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập
a) Lập dự toán
Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; dự kiến số lượng các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ ngành, cơ quan Trung ương xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của địa phương, của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch. Cụ thể như sau:
- Cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập:
+ …
+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập căn cứ mức thu học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo của trường (không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 86) và số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí gửi Cơ quan chủ quản thẩm định, tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện.
- Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 86…
- Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế: …
Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Sở giáo dục và đào tạo, Sở tài chính chủ trì phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp số đối tượng, nhu cầu kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Phụ lục số X, XI, XII và phụ lục XIII).
b) Phân bổ dự toán
Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo địa phương theo chế độ quy định;
- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định phân bổ kinh phí cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trực thuộc theo chế độ quy định.
c) Quản lý và quyết toán kinh phí
- Các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng Mục đích, theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và gửi báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách này về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hàng năm làm căn cứ xác định, bố trí dự toán kinh phí của năm kế hoạch.
- Số liệu quyết toán kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị và được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
2. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chế độ cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư này được giao trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa phương, của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương theo nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho người học theo nguyên tắc: Hỗ trợ 100% đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 50% kinh phí đối với địa phương có tỷ lệ Điều Tiết về ngân sách trung ương dưới 50%, các địa phương còn lại tự đảm bảo kinh phí;
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho người học theo quy định;
c) Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quản lý;
d) Trường hợp kết thúc năm ngân sách, phần ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86 không sử dụng hết (nếu có) được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện, không được sử dụng cho Mục đích khác. Trường hợp trong năm thiếu kinh phí phần ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định, các bộ, ngành và địa phương có báo cáo cụ thể để Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016.
2. Thời Điểm thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
3. Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Mức thu học phí từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 được thực hiện theo mức học phí do các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công bố nhưng tối đa không vượt khung và mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, áp dụng cho năm học 2014-2015; Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 được thực hiện như Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.
2. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học hệ dân sự trong các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; học các chuyên ngành khác (không phải ngành sư phạm) trong trường sư phạm công lập: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tư liên tịch này.
3. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn học phí là học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên): Các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo (bao gồm tiền học phí, học bổng và trợ cấp) trên cơ sở hợp đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.
4. …
5. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp được thu theo số tháng thực học.
6. Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
7. Học sinh, sinh viên, học viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.
8. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.
9. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này).
10. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo văn bản mới ban hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.
	 KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Huỳnh Văn Tí
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Huỳnh Quang Hải
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dàn tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ TC, Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Bộ GD&ĐT, Bộ TC, Bộ LĐTBXH.


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;
2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;
3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135 và Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
6. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
7. Các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.
Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có).
  
PHỤ LỤC IV
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)
Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp:                                         Khóa:                                        Khoa:
Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)
Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):
Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
 

	Xác nhận của Khoa
(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)
	……, ngày .... tháng .... năm……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 583/QĐ- ĐHCNTT&TT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Thái Nguyên, ngày 03 tháng 7 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về mức thu học phí đào tạo hệ đại học chính quy

 năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THỒNG

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;


Căn cứ biên bản xét phương án thu học phí năm học 2018-2019 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng CT-HSSV, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2018-2019 như sau:
	TT
	Hệ và ngành đào tạo
	Số tiền

	
	
	Theo niên chế

(đồng/ tháng)
	Theo tín chỉ

(đồng/ tín chỉ)

	I
	ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 5 NĂM
	960.000
	290.000

	
	ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 4.5 NĂM
	
	

	
	ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 4 NĂM
	810.000
	245.000


Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ học kì I năm học 2018 – 2019. Các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan và tất cả các học viên, sinh viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- BGH Trường (B/c);
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VT, CT HSSV.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
TS. Nguyễn Văn Tảo


C. Trích Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường Chuyên, trường Năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định sô 44/2007/QĐ-BGDĐT.

Điều 2. Học bổng khuyến khích học tập ở cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp được quy định như sau:

1. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên đang học trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy công lập và các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy ngoài công lập (sau đây gọi chung là trường).


Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những học sinh, sinh viên khác.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.


Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc quy định (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng). Riêng các trường ngoài công lập mức học bổng tối thiểu do Hiệu trưởng nhà trường quy định.


Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.


b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.


c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định.


Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy  định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập. Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập


a) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng quy định.


b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.


Học sinh, sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học chế tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.


Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHƯƠNG III 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN 
NỘI, NGOẠI TRÚ
A. Đối với học sinh, sinh viên nội trú

Trích Thông tư số 27/2011/TT-BGD & ĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú; nội dung công tác HSSV nội trú; hệ thống tổ chức, quản lý.

2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở trong khu nội trú (sau đây gọi chung là HSSV nội trú) của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện các quy định về nội trú theo Quy chế trường phổ thông dân tộc nội trú.

Điều 2. Yêu cầu của công tác HSSV nội trú 
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với công an, chính quyền địa phương và gia đình HSSV kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến HSSV và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn hoá trong khu nội trú.
3. Khu nội trú hoặc ký túc xá (sau đây gọi chung là khu nội trú) phải có các điều kiện, tiện nghi tối thiểu bảo đảm nhu cầu ở, học tập, sinh hoạt của HSSV nội trú; thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Khu nội trú

1. Khu nội trú là nơi để HSSV tạm trú trong thời gian học tại trường, do nhà trường tổ chức quản lý.
2. Khu nội trú phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên  gọi và địa chỉ đầy đủ bằng tiếng Việt. 

3. khu nội trú phải có nội quy đặt ở nơi dễ quan sát; có phòng trực, văn phòng làm việc của Ban quản lý khu nội trú; có các phương tiện để phục vụ thông tin, phát thanh tuyên truyền cho HSSV trong khu nội trú.

4. Nhà, phòng ở, phòng sinh hoạt chung phải có biển tên nhà, số phòng, biển tên các phòng sinh hoạt chung.

5. Không được tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào trong khu nội trú.

6. Có khu trông, giữ các phương tiện giao thông của HSSV, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

7. Có các loại hình dịch vụ và các điều kiện đảm bảo sinh hoạt của HSSV nội trú.

Điều 4.  Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú

Khi tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên  theo đối tượng HSSV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ. 

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên nội trú
1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong khu nội trú theo hợp đồng nội trú đã ký với nhà trường (hoặc Trưởng ban quản lý khu nội trú) để phục vụ học tập và sinh hoạt.
2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường tổ chức trong khu nội trú.

3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú.

4. Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý khu nội trú và nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý khu nội trú của nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV trong khu nội trú.

Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú
1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu vắng mặt tại khu nội trú quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú.

2. Chấp hành các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của HSSV khác trong phòng ở và khu nội trú. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong khu nội trú.

3. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong khu nội trú. 

4. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.
5. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của khu nội trú phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý khu nội trú.

6. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến HSSV vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý khu nội trú. 

7. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú tổ chức; tích cực tham gia xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Điều 7. Các hành vi HSSV nội trú không được làm

1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú. 

2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú. 

3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú khi chưa được phép của Ban quản lý khu nội trú.

4. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.

5. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong khu nội trú.

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 8. Tiếp nhận HSSV vào ở nội trú

Căn cứ đơn xin ở nội trú của HSSV viết theo mẫu của nhà trường; đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 4 có xác nhận hợp lệ kèm theo và điều kiện của khu nội trú, nhà trường xem xét, ký hợp đồng sắp xếp chỗ ở nội trú với HSSV. 

Điều 9. Công tác quản lý HSSV nội trú 
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của nhà trường về công tác HSSV nội trú.
2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho HSSV ở nội trú với công an xã, (phường, thị trấn) hoặc hướng dẫn HSSV làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi HSSV nội trú theo mẫu quy định ( tại Phụ lục số II của Quy chế này), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của HSSV nội trú.

4. Phân công cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của HSSV trong khu nội trú và xử lý các vi phạm.
5. Tổ chức các hoạt động tự quản của HSSV để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của HSSV nội trú.

6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú với đại diện HSSV nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của HSSV nội trú. 

7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của khu nội trú. 

Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu nội trú

1. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của HSSV và các thiết bị khác trong khu nội trú.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội tự quản trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu nội trú. 

3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của HSSV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong khu nội trú.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn HSSV bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

5. Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong khu nội trú. Khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.

6. Có cán bộ y tế thường trực để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu kịp thời cho HSSV nội trú.

Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho HSSV nội trú
1. Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, Internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao trong khu nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu chính đáng của HSSV để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV nội trú.

2. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ HSSV nội trú.

3. Tổ chức nhà ăn, trung tâm dịch vụ, căng tin phục vụ cho HSSV nội trú thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của HSSV, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm cho HSSV trong khu vực nội trú.

5. Tùy điều kiện từng trường có thể tổ chức các khu vực hoặc phòng tự nấu ăn chung cho HSSV trong khu nội trú.

6. Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ HSSV trong khu nội trú.

Điều 12. Công tác phối hợp

1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn khu nội trú, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong khu nội trú.
2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức các hoạt động rèn luyện cho HSSV nội trú, thực hiện nếp sống văn minh trong khu nội trú.

IV. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú của trường gồm có Hiệu trưởng, phòng (ban) công tác HSSV, Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú, cán bộ làm công tác quản lý khu nội trú.

Căn cứ điều kiện của địa phương, nhà trường, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú phù hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung công tác HSSV nội trú theo quy định tại Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (giám đốc) cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp

1. Căn cứ quy định của Quy chế này, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác HSSV nội trú phù hợp với điều kiện cụ thể của trường và tổ chức thực hiện công tác HSSV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy chế này. 

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý HSSV nội trú hàng năm của trường; kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng của khu nội trú.
3. Xét duyệt danh sách HSSV thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú (nếu có), hỗ trợ HSSV khuyết tật, HSSV có điều kiện kinh tế khó khăn.

4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác HSSV nội trú.

5. Quy định hoạt động của các khu nội trú do tổ chức, cá nhân xây dựng trong khuôn viên của nhà trường thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

Điều 15. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

1. Căn cứ quy định của Quy chế này, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác HSSV nội trú trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể và từng bậc học. 

2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác HSSV nội trú của các nhà trường trực thuộc trên địa bàn theo quy định tại Chương III của Quy chế này. 

Điều 16. Trách nhiệm của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

1. Tổ chức, triển khai thực hiện công tác HSSV nội trú theo đúng quy định của Quy chế này và quy định cụ thể của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác quản lý HSSV nội trú hàng năm của đơn vị; xét duyệt danh sách HSSV khuyết tật, HSSV có điều kiện kinh tế khó khăn được miễn, giảm phí nội trú.

Điều 17. Trách nhiệm của phòng (ban) công tác HSSV

1. Phòng (ban) công tác HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho HSSV trong khu nội trú.

3. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật HSSV nội trú.

Điều 18. Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú 

Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú để thực hiện các nội dung công tác HSSV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Các nhà trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan những vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên quan đến HSSV nội trú.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình về công tác HSSV nội trú của các nhà trường trực thuộc, các nhà trường thuộc UBND tỉnh, thành phố quản lý và các nhà trường ngoài công lập trên địa bàn báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I) trước 30 tháng 7 hàng năm. 

3. Các nhà trường trực thuộc các bộ, ngành khác báo cáo cơ quan chủ quản theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I), cơ quản chủ quản tổng hợp tình hình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 7 hàng năm.

4. Các nhà trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào, kết thúc năm học báo cáo tình hình công tác HSSV nội trú gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I) trước 30 tháng 7 hàng năm.

Điều 20. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan có liên quan và các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác HSSV nội trú.

2. HSSV nội trú vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 và Điều 7 của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu vi phạm lần 1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2 trở lên hoặc bị xem xét, chấm dứt hợp đồng ở khu nội trú. Những vi phạm khác xử lý kỷ luật theo quy định của Quy chế HSSV các trường trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đối với HSSV chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV nội trú được xem xét khen thưởng theo quy định.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Quang Quý


B. Đối với học sinh sinh viên ngoại trú
1. Trích Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú; công tác học sinh, sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.
2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trong đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường), các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngoại trú của học sinh, sinh viên.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Học sinh, sinh viên ngoại trú là học sinh, sinh viên không ở trong khu nội trú của nhà trường.
2. Cư trú là việc thường trú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Mục đích
Tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.
Điều 4. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phương
2. Nắm được tình hình học sinh, sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, gia đình học sinh, sinh viên ngoại trú.
4. Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Học sinh, sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.
3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.
Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.
3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.
4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày.
5. Học sinh, sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.
III. CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường về công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên; hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học.
2. Lập kế hoạch hàng năm để thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.
3. Lập sổ học sinh, sinh viên ngoại trú (Phụ lục số II), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú
Điều 8. Công tác phối hợp
1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình về nhà trọ để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, các ngành có liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trường và chính quyền địa phương về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG, GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trường, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên theo quy định tại chương III của Quy chế này,
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú hàng năm của trường và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
3. Bố trí cán bộ làm công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
6. Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và sơ kết hàng năm công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên theo nội dung Quy chế này đối với các nhà trường trực thuộc sở giáo dục và đào tạo.
2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định quản lý nhà trọ cho học sinh, sinh viên và quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.
3. Chủ trì, phối hợp với ban, ngành ở địa phương, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp kiểm tra, đánh giá về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Các nhà trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
2. Kết thúc năm học nhà trường tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, đồng thời gửi sở giáo dục và đào tạo địa phương để tổng hợp (Phụ lục số I).
3. Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn, bổ sung Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học.
Điều 12. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan và các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên hàng năm.
2. Học sinh, sinh viên ngoại trú vi phạm khoản 3 Điều 6 của Quy chế này sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm khoản 4 Điều 6 của Quy chế này lần thứ nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, các lần vi phạm tiếp theo trong năm học xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; các vi phạm khác xử lý theo khung xử lý kỷ luật của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên được xem xét khen thưởng theo quy định.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG   
                                                                                                   (Đã ký)  
                                                                                                   Nguyễn Vinh Hiển




2. Trích Quyết định số 1718/2007/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quản lý học sinh sinh viên ngoại trú
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Học sinh, sinh viên ở ngoại trú là những công dân đang học tập, rèn luyện trong các trường Đại học, Cao đẳng , Trung học chuyên nghiệp cơ sở dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên,Trung tâm dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề (gọi chung là nhà trường) xác nhận làm thủ tục đăng kí ở ngoại trú theo luật cư trú, bao gồm các trường hợp sau:
1. Học sinh và sinh viên ở với gia đình bố, mẹ, anh, chị (người có trách nhiệm nuôi dưỡng).

2. Học sinh và sinh viên ở nhà người thân, họ hàng….

3. Học sinh và sinh viên ra thuê nhà, thuê phòng ở trọ bên ngoài nhà trường.

Điều 2: Đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này điều chỉnh đối với các Nhà trường, Cơ quan, Ban, Ngành, đơn vị, các tổ chức xã hội có liên quan trong công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú .
2. Cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên, học sinh và sinh viên ở ngoại trú, các chủ hộ cho học sinh và sinh viên thuê trọ, ở trọ, các cán bộ chức năng tham gia vào công tác có liên quan đến quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú.
Điều 3: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh hành vi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 4: Nguyên tắc điều chỉnh:
- Công tác quản lý học sinh và sinh viên ở ngoại trú phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời.
- UBND tỉnh khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia tạo điều kiện đảm bảo về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho HSSV thuê ở ngoại trú. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc cho HSSV thuê nhà để hoạt động vi phạm pháp luật.
Điều 5: HSSv ngoại trú phải tuân thủ và chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, Luật Cư trú và các nội quy, quy chế của Bộ GD và ĐT, của nhà trường và các quy định của chính quyền địa phương nơi cho phép tạm trú.
Điều 6: Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng: Công an, Thuế, Quản lý xây dựng, Tài Nguyên môi trường cần tổ chức phối hợp làm tốt trách nhiệm chuyên môn có liên quan đến việc xây dựng nhà trọ, kinh doanh nhà trọ, vệ sinh môi trường, công tác quản lý học sinh sinh viên ở ngoại trú theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH  CỤ THỂ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 7: Học sinh và sinh viên ở ngoại trú được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, phải gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật về luật Cư trú, các quy định của chính quyền địa phương và quy định, quy chế của nhà trường và các quy định của quy chế này.
Điều 8: Học sinh và sinh viên ở ngoại trú phải làm giấy tờ đăng kí ở ngoại trú theo mẫu quy định có xác nhận của nhà trường và Công an phường, xã, thị trấn ở trọ. Học sinh và sinh viên ở ngoại trú khi thay đổi chỗ ở phải báo với chủ hộ, Công an phường, xã, thị trấn và phải làm thủ tục xin thay đổi nơi ở ngoại trú với nhà trường và làm thủ tục đăng kí tạm trú tại công an phường , xã, thị trấn theo quy định của luật Cư trú. Hết một học kì, năm học phải nộp giấy xác nhận học sinh sinh viên ngoại trú theo mẫu quy định của Công an phường, xã, thị trấn để xác nhận.
- Nghiêm cấm học sinh và sinh viên ngoại trú  vi  phạm một trong những hành vi sau đây:
1. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng vũ khí, hung khí, chất nổ, chất gây cháy, pháo và các chất độc hại.
2. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức các chất kích thích gây nghiện như: Thuốc phiện, ma túy và các chế phẩm của ma túy.

3. Tàng trữ, lưu hành, truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và các văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tài liệu chiến tranh tâm lý của địch hoặc các tài liệu tuyên truyền tà đạo trái phép và tham gia cac tà đạo, tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
4. Tổ chức tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ và hành vi đồi trụy, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.
5. Gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối trật tự công cộng, tổ chức tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kì hình thức nào.
6. Hủy hoại, trộm cắp tài sản của nhà nước, tài sản riêng của công dân hoặc cưỡng đoạt, cướp, cướp giật tài sản của công dân.
7. Có hành động thiếu văn hóa, gây mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

8. Đưa người ngoài vào ở trong phòng ở của mình quá giờ quy định. Tổ chức uống rượu bia, ca múa nhạc gây ồn ào mất trật tự và các hành vi trái pháp luật khác.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRƯỜNG DẠY NGHỀ, CÁC TRUNG TÂM VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ
Điều 9: Trách nhiệm của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề và các trung tâm cơ sở dạy nghề

1. Thường xuyên giáo dục cho học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, pháp luật, Luật cư trú, kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ý thức cảnh giác bảo vệ ANTT.
2. Xây dựng, ban hành những quy định cụ thể đối với học sinh, sinh viên ra ở ngoại trú như: Thủ tục hồ sơ, mẫu đơn cho học sinh, sinh viên ngoại trú và quy định cụ thể các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên ngoại trú. Quán triệt cho học sinh, sinh viên thực hiện bản quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú của tỉnh thành.
3. Không giải quyết cho học sinh, sinh viên ngoại trú trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ đoàn thể, mặt trận trong khuôn viên nơi thờ tự, hành đạo của các tổ chức tôn giáo như: Đình, Chùa, Nhà thờ. Không để học sinh, sinh viên Thuê nhà ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội: Ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, Karaoke, vũ trường.

4. Lập sổ theo dõi quản lý đối với học sinh, sinh viên ở ngoại trú. Chủ động có kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, tổ nhân dân kiểm tra thường xuyên học sinh, sinh viên ngoại trú.

5. Phối hợp với cơ quan công an và các ngành có liên quan, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm các vụ việc do học sinh, sinh viên gây ra và những vụ việc có liên quan đến học sinh, sinh viên, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Sau khi xử lý học sinh, sinh viên ngoại trú vi phạm, cần có sự trao đổi với công an địa phương để phối hợp quản lý giáo dục.

Điều 10: Các trường cần đầu tư xây dựng nhà ký túc xá nội trú khang trang sạch đẹp để thu hút học sinh, sinh viên vào khu nội trú do nhà trường quản lý. Nhà trường phải có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục đối với học sinh, sinh viên ra ở ngoại trú, có hệ thống sổ sách theo dõi, kiểm tra và đánh giá định kì đối với học sinh, sinh viên ra ở ngoại trú.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ HỘ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THUÊ TRỌ, Ở TRỌ

Điều 11: Những hộ cho thuê trọ, ở trọ phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định về điều kiện kinh doanh cho thuê lưu trú được quy định tại nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2001 của chính phủ và các quy định của tỉnh được quy định tại các điều khoản của quy chế này. Chỉ được nhận học sinh, sinh viên vào thuê trọ khi đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của luật Cư trú. Các cơ sở nhà trọ, các gia đình có học sinh, sinh viên ở ngoại trú cần có các điều kiện và thực hiện tốt các quy định cơ bản sau đây:
1. Các cơ sở nhà trọ cho học sinh, sinh viên ở trọ đều có địa chỉ cụ thể: Số phòng, số nhà, tên xóm, tổ nhân dân, đường phố, phường, xã… Chủ nhà trọ phải là người có đăng kí hộ khẩu thường trú, tạm trú, tại nơi cho thuê trọ.
2. Nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về cấu trúc xây dựng và vệ sinh môi trường theo quy định của nhà nước về xây dựng và môi trường đồng thời phải thực hiện tốt các quy định của chính quyền địa phương.
3. Phải đảm bảo điều kiện về trật tự an toàn công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, vệ sinh môi trường, điện, nước sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
4. Các chủ hộ có học sinh, sinh viên thuê trọ phải có nội quy nhà trọ và thường xuyên kiểm tra trong việc thực hiện nội quy, có sổ sách ghi chép, theo dõi học sinh, sinh viên ở trọ, thực hiện khai báo đăng kí tạm trú kịp thời, đầy đủ, chính xác về những học sinh, sinh viên đến thuê trọ và những học sinh, sinh viên thay đổi nơi tạm trú cho công an phường, xã, thị trấn và nhà trường.
5. Các chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, các cơ quan chức năng đến kiểm tra học sinh, sinh viên và báo cáo cho đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành của học sinh, sinh viên đối với pháp luật, nội quy, quy ước, hương ước tại nơi tạm trú.
6. Khi chủ nhà trọ phát hiện học sinh, sinh viên có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ra những vụ việc liên quan đến AN-TT, phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho cảnh sát 113, Công an phường, xã, thị trấn tổ nhân dân biết để giải quyết.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
Điều 12: Đối với ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã cần chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ở địa phương về quản lý cư trú. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú tại địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho công dân địa phương mình về pháp luật cư trú và kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có trường học đóng trên địa bàn có học sinh, sinh viên ngoại trú để làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, về điều kiện đăng kí kinh doanh, cho thuê lưu trú được quy định tại nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2001 của chính phủ, các quy định về xây dựng và vệ sinh môi trường.
3. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, quy định về quản lý ANTT, về phòng chống các tệ nạn xã hội, về nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, thôn xóm, tổ dân phố, xã phường, thị trấn văn hóa và vệ sinh môi trường trên phạm vi lãnh thổ.

Điều 13: Đối với UBND cấp phường, xã, thị trấn:
1. Có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc quyền, làm tốt công tác quản lý đăng kí thường trú, tạm trú, không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về ANTT ở địa phương.
2. Triển khai hướng dẫn đến tổ nhân dân, thôn, xóm và các hộ kinh doanh cho thuê trọ về các văn bản luật của quốc hội, nghị định của chính phủ, thông tư của bộ Công an gồm: 
- Luật cư trú đã được quốc hội khóa XI, kì họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú.
- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007, hướng dẫn thực hiện một số điều của luật cư trú.
- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của chính phủ về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin.
3. Triển khai các văn bản quy định về xây dựng, vệ sinh môi trường: Phường, Phố, thôn, xóm, tổ nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ vệ sinh môi trường đường phố, xóm làng…. Đồng thời đôn đốc đưa vào thực hiện một cách thường xuyên, nề nếp quy định trên.

Điều 14: Đối với tổ nhân dân, thôn, xóm:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ hộ và học sinh, sinh viên thực hiện tốt các quy định của tổ nhân dân, thôn, xóm, chính quyền địa phương và pháp luật của nhà nước. Thông tin kịp thời và phối hợp giúp đỡ cơ quan công an, Nhà trường để kiểm tra đối với học sinh, sinh viên ngoại trú và giải quyết các vụ việc xảy ra.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÔNG AN CÁC CẤP
Điều 15: Công an tỉnh cần làm tốt những nhiệm vụ sau:
1. Tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trươnggiải pháp về công tác đảm bảo ANTT đối với học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiêp, trung tâm và cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn. Tham mưu cho Ban giám hiệu các trường đề ra những chủ trương, biện pháp tích cực nhằm đảm bảo giữ vững ANTT trong nhà trường và làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên.
2. Chỉ đạo công an cấp dưới về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra, hướng dẫn công an cấp dưới làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, giải quyết xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh, sinh viên.
3. Tăng cường chỉ đạo lực lượng công an cơ sở làm tốt công tác tham mưu đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà trường, phường, xã, thị trấn về việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia vào công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên – giáo viên và nhân dân về chấp hành Luật Cư trú, trách nhiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, giữ gìn trong sạch môi trường sống.
Điều 16: Công an các huyện, thành phố, thị xã làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
1. Báo cáo, tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, chấp hành Luật Cư trú, giải quyết xử lý kịp thời ngay từ cấp cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh và sinh viên, đồng thời trao đổi bằng văn bản cho Nhà trường về kết quả xử lý đối với học sinh và sinh viên vi phạm.
2. Triển khai, hướng dẫn Công an các phường, xã, Thị trấn về các văn bản luật của quốc hội, nghị định của chính phủ, thông tư của bộ công an gồm các quy định tại khoản 2 điều 13 Quy chế này.
3. Chỉ đạo công an các cấp phường xã, thị trấn thực hiện tốt luật cư trú, làm tốt công tác kiểm tra, quản lý đăng kí thường trú, tạm trú, tạm vắng và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại địa phương theo chức năng. Đồng thời phối hợp với nhà trường, Công an tỉnh để giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh và sinh viên. Sau khi xử lý đối với từng vụ việc, từng học sinh vi phạm, công an phải có văn bản thông báo cho nhà trường biết nội dung vi phạm, hình thức xử lý để theo dõi, quản lý.
4. Làm tốt công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, phòng cháy, chữa cháy cho các hộ làm nghề kinh doanh theo quy định. Hướng dẫn Công an phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cấp giấy đăng ký tạm trú cho học sinh và sinh viên ở ngoại trú trên địa bàn.
Điều 17: Lực lượng công an các xã, phường, thị trấn phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ giấy tờ xin đăng kí ở ngoại trú của học sinh và sinh viên, phải khẩn trương thực hiện tốt việc cấp giấy đăng kí thường trú, tạm trú cho ở ngoại trú trên địa bàn theo quy định của luật cư trú. Không đơn giải quyết cho học sinh và sinh viên xin ở ngoại trú trong các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ đoàn thể, mặt trận trong khuôn viên nơi thờ tự, hành đạo của các tổ chức tôn giáo như: Đình, chùa, Nhà thờ. Không để học sinh, sinh viên thuê nhà ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội: Ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, karaoke, vũ trường.
2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng kí, quản lý cư trú. Thực hiện việc lập sổ để theo dõi quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc khai báo tạm trú, tạm vắng của học sinh và sinh viên và các chủ hộ cho thuê trọ.
3. Phối hợp với nhà trường có học sinh và sinh viên ngoại trú trên địa bàn để quản lý học sinh và sinh viên giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân có liên quan đến cư trú và các vụ việc, hiện tượng xảy ra về ANTT có liên quan đến học sinh và sinh viên. Thông báo kịp thời cho nhà trường biết việc xử lý học sinh, sinh viên vi phạm ở địa phương để phối hợp giáo dục.
4. Phối hợp các ban ngành chức năng trong phường xã thị trấn và huyện, thành phố thị xã để kiểm tra xử lý những hộ dân, những học sinh sinh viên có vi phạm về các chủ trương chính sách, pháp luật, quy định của đảng – nhà nước và của địa phương.
5. Kết thúc mỗi học kì, năm học ký giấy xác nhận học sinh, sinh viên ngoại trú (do nhà trường cấp) về những ưu, khuyết điểm trong việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương.
VII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 18: Tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành.
Điều 19: Tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm trong việc thực hiện quy chế quản lí học sinh và sinh viên ngoại trú, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính theo các quy định hiện hành của nhà nước, của Bộ giáo dục và Đào tạo, nhà trường và của chính quyền địa phương hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20: Sở giáo dục và đào tạo, Đại học thái nguyên và sở lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm: 
1. Ban hành các văn bản quy định việc quản lý học sinh và sinh viên, quy định về các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh và sinh viên ngoại trú. Kiểm tra, đôn đốc các trường, các cơ sở dạy nghề, các trung tâm hữu quan thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp trên trong việc quản lý học sinh nội trú, ngoại trú.
2. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường thành viên trực thuộc dự trù nguồn kinh phí cho việc thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.
3. Chỉ đạo các trường, các Trung tâm, cơ sở dạy nghề, Đơn vị thành viên trực thuộc để làm tốt công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú.
Điều 21: Cơ quan thuế, sở xây dựng, sở tài nguyên – môi trường có trách nhiệm:
Xây dựng ban hành các văn bản quy định về thu thuế cho thuê lưu trú, xây dựng nhà ở, vệ sinh môi trường, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định này.
Điều 22: Hàng năng công an tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, sở lao động thương binh và xã hội để tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú đối với các trường và các đơn vị liên quan, nhằm đánh giá những khó khăn thuận lợi trong việc thực hiện quy chế quản lý học sinh , sinh viên ngoại trú và đề ra các giải pháp để khắc phục giúp cho việc thực hiện tốt quy chế này.
Điều 23: Định kỳ 6 tháng một lần các trường cần chủ động tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với cán bộ làm công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú và lực lượng Công an trực tiếp tham gia công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú, đồng thời đề ra phương  hướng khắc phục khó khăn tồn tại trong việc thực hiện Quy chế, Qua đó để nhân rộng các gương điển hình làm tốt công tác quản lý học sinh và sinh viên ngoại trú.
Điều 24: Hàng quý các trường cần chủ trì tổ chức phối hợp với UBND các cấp nơi có học sinh và sinh viên ở trọ, công an, kiểm tra thực tế nơi ở của học sinh và sinh viên ngoại trú để đánh giá tình hình thực trạng về đời sống, sinh hoạt….của học sinh và sinh viên ngoại trú./
PHẦN III

 CÁC QUY CHẾ VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG I 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
Trích Quyết định số 1262/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định  này quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ.

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần 

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.
2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, các học phần tiên quyết (nếu có), học phần song hành, học phần học trước, cách đánh giá học phần, nội dung chính các chương mục, phân bố thời gian, các giáo trình, tài liệu tham khảo, điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Khối lượng của mỗi chương trình không dưới 150 tín chỉ đối với khóa đại học 5 năm; 120 tín chỉ đối với khóa đại học 4 năm.

Điều 3. Học phần và Tín chỉ

1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng được thực hiện theo quy định hướng dẫn mã môn học của Đại học Thái Nguyên. 

2. Một số khái niệm liên quan đến  học phần.

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

   c) Học phần tương đương và học phần thay thế

- Học phần tương đương là học phần thuộc chương trình đào tạo của một khóa, ngành khác đang tổ chức đào tạo tại trường được phép tích lũy để thay cho học phần trong chương trình của ngành đào tạo.

- Học phần thay thế là học phần được sử dụng khi một học phần có trong chương trình đào tạo nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa và được thay thế bằng một học phần khác đang còn tổ chức giảng dạy.

Các học phần tương đương hoặc thay thế do các khoa chuyên môn đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt trước khi bổ sung vào chương trình đào tạo. Học phần tương đương hoặc thay thế được áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa, ngành.

d) Học phần tiên quyết 

Học phần A là học phần tiên quyết của học phần B, nghĩa là khi sinh viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký học và thi đạt học phần A.

e) Học phần học trước

Học phần A là học phần học trước của học phần B, nghĩa là khi sinh viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký và học xong học phần A. 

f) Học phần song hành 

Học phần song hành với học phần A là những học phần mà sinh viên phải theo học trước hoặc học đồng thời với học phần A. 

g) Học phần đặc biệt

Học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất được xếp vào các học phần đặc biệt (không được tính tín chỉ tích lũy), việc đánh giá kết quả của các học phần này là điều kiện để xét tốt nghiệp theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

4. Một tiết học được tính bằng 50 phút.

5. Tín chỉ học phí (TCHP) là đơn vị được sử dụng để xác định mức học phí cho mỗi  học phần sinh viên đăng ký học. Số tín chỉ học phí phụ thuộc vào khối lượng và đặc thù của mỗi học phần. Số tín chỉ học phí của một học phần có thể khác số tín chỉ học tập của học phần đó. Học phí được xác định bằng tổng số tín chỉ học phí của các học phần mà sinh viên được xếp học trong học kỳ nhân với mức học phí/1 TCHP. Hiệu trưởng quy định mức tiền học phí trên một tín chỉ cho từng học phần và theo từng học kỳ  tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường được tính từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút hằng ngày (Thời gian này thay đổi theo quy định giờ học mùa đông và giờ học học mùa hè).

Tùy theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của Trường, phòng đào tạo chịu trách nhiệm sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp theo từng học kỳ.

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần.

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo

1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ.

a) Khóa học là thời gian thiết kế chuẩn để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Tuỳ thuộc chương trình, khóa học được quy định như sau:

- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ 4 năm đến 5 năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ 1,5 năm đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, nhà trường  còn tổ chức thêm một kỳ 3 (học kỳ phụ hay học kỳ hè) để sinh viên có điều kiện được học lại; hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ 3 trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc.

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, phòng Đào tạo tư vấn và Hiệu trưởng quyết định dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình: 2 lần thời gian thiết kế chuẩn cho chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này.

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

Điều 7. Đăng ký nhập học 

1. Khi đăng ký nhập học vào Trường sinh viên phải nộp các giấy tờ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả giấy tờ khi sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân do phòng Công tác Học sinh – Sinh viên quản lý.

2. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Sinh viên nhập học được nhà trường  cung cấp đầy đủ các thông tin đầu khóa bao gồm:

- Các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại học Thái Nguyên  và của trường liên quan đến việc học tập và sinh hoạt rèn luyện của sinh viên;

- Nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo;

- Kế hoạch đào tạo của khóa-ngành;

- Các nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên;

- Niên giám (hoặc sổ tay sinh viên) là tài liệu chính thức giới thiệu cho sinh viên về nhà trường , giới thiệu về các CTĐT và các học phần đang được giảng dạy cho hệ đại học chính quy của trường;

- Giáo viên chủ nhiệm (hoặc cố vấn học tập).

Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chuyên ngành hoặc ngành đào tạo

1. Căn cứ vào danh sách trúng tuyển theo ngành (hoặc nhóm ngành) trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt, nhà trường  sắp xếp lớp sinh viên cho thí sinh trúng tuyển theo các ngành (hoặc nhóm ngành) đào tạo.    

2. Đối với các ngành  có nhiều chuyên ngành, nhà trường  công bố công khai chỉ tiêu đào tạo cho từng chuyên ngành đào tạo. Việc sắp xếp sinh viên vào các chuyên ngành đào tạo được thực hiện theo 1 trong 2 phương pháp sau:

a) Đầu khóa học, căn cứ vào đăng ký chọn chuyên ngành, điểm thi tuyển sinh, trường sắp xếp sinh viên vào các chuyên ngành đào tạo. Mỗi sinh viên được đăng ký một số nguyện vọng chọn chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên. Hiệu trưởng quy định chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể đối với từng chuyên ngành để sinh viên đăng ký.

b) Sau khi học ít nhất 2 học kỳ, căn cứ vào đăng ký nguyện vọng chọn chuyên ngành và kết quả học tập của sinh viên, trường sắp xếp sinh viên vào các chuyên ngành đào tạo. 

Điều 9. Tổ chức lớp học

1. Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Mỗi lớp học phần có thời khóa biểu, lịch thi và được gán một mã số riêng. Hiệu trưởng quy định số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học tùy theo từng loại học phần được giảng dạy trong trường. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác có lớp, nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ. 
2. Số sinh viên tối đa cho mỗi lớp học phần phụ thuộc vào đặc thù ngành học và học phần.

a) Lớp học lý thuyết:

- Không quá 120 sinh viên đối với đa số các học phần.

- Không quá 60 sinh viên đối với các học phần Ngoại ngữ.

- Đối với các phòng học lớn và những môn học có tính đặc thù có thể xếp trên 120 sinh viên cho lớp học phần nhưng phải bố trí thêm giáo viên trợ giảng và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy phải đảm bảo cho việc dạy và học . 

b) Nhóm thảo luận: Không quá 60 sinh viên.

c) Nhóm thí nghiệm: Không quá 20 sinh viên.

d) Nhóm thực hành: Không quá 50 sinh viên.

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu mỗi năm học, nhà trường  thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chuyên ngành trong từng học kỳ, danh sách, qui mô các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần. Toàn bộ thông tin trên sẽ được cung cấp cho sinh viên dưới nhiều hình thức: niên giám, sổ tay sinh viên, website, giáo viên chủ nhiệm, bảng tin…

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó với phòng đào tạo. Có 3 hình thức đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký bình thường và đăng ký muộn.

a) Đăng ký sớm là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ từ 1 đến 2 tháng;

b) Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ 2 tuần;

c) Đăng ký muộn là hình thức đăng ký được thực hiện trong 2 tuần đầu của học kỳ chính hoặc trong tuần đầu của học kỳ phụ cho những sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang học phần khác khi không có lớp. 

3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường.

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.

4. Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính. 

5. Khối lượng tín chỉ được đăng ký học tập tối đa cho những sinh viên ở các học kỳ được quy định như sau:

a) 25 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường.

b) 20 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.

c) Khối lượng học tập tối đa đối với sinh viên ở học kỳ phụ là 10 tín chỉ.

6. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký

1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

2. Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo hoặc khoa chuyên môn của đơn vị;

b) Được giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) chấp thuận;

c) Không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy định này.

Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách lớp học phần nhận giấy báo của phòng đào tạo. 

Điều 12. Đăng ký học lại

1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác. 

3. Đối với học phần đã có kết quả đạt điểm C hoặc D, sinh viên được phép đăng ký học lại để cải thiện điểm. Điểm của tất cả các lần học được ghi trong bảng điểm các học kỳ và trong bảng điểm tốt nghiệp. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình chung tích lũy. 

Thủ tục đăng ký học lại hoàn toàn giống như thủ tục đăng ký học phần lần đầu.

Điều 13. Nghỉ ốm

Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi trưởng khoa trong vòng một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của bệnh viện.

Điều 14. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng năm đào tạo: sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm thứ hai, sinh viên năm thứ ba, sinh viên năm thứ tư, sinh viên năm thứ năm. Tuỳ thuộc khối lượng của từng chương trình quy định tại khoản 4 Điều 2 của Quy định này, Hiệu trưởng quy định cụ thể giới hạn khối lượng kiến thức để chuyển xếp hạng năm đào tạo.
2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực.

Điều 15. Nghỉ học tạm thời

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

 a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

 b) Bị ốm, thai sản, hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

 c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .

Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên các điều kiện sau:

a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Nhà trường quy định cảnh báo kết quả học tập của sinh viên theo điểm c, khoản 1 của Điều này.

Quy định về cảnh báo kết quả học tập được công khai và không thay đổi trong toàn khóa học.

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại đơn vị đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này; 

 c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Quy định này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

d) Những trường hợp đặc biệt Nhà trường  báo cáo Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét, quyết định.

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại đơn vị sinh viên vừa theo học hoặc tại đơn vị đào tạo khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Trường hợp chuyển trường hoặc chuyển sang chương trình giáo dục thường xuyên trong Đại học phải được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Hiệu trưởng tiếp nhận xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình

1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai ở tại trường hoặc ở đơn vị đào tạo khác thuộc Đại học Thái Nguyên để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;
b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

5. Điều kiện để các đơn vị đào tạo tổ chức học 2 chương trình trong Đại học Thái Nguyên là:

a) Chương trình đào tạo phải được thiết kế đảm bảo liên thông ngang;

b) Chương trình đào tạo và danh sách sinh viên học 2 chương trình phải được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt.
Điều 18. Chuyển trường

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường ;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Chương III

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá học phần

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%.

 Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

Điều 20. Tổ chức thi kết thúc học phần, điều kiện dự thi học phần

1. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường  tổ chức một kỳ thi chính và nếu có điều kiện, tổ chức thêm một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm F ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính.

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. Hiệu trưởng quy định cụ thể thời gian dành cho ôn thi và thời gian thi cho các kỳ thi.

3. Điều kiện để sinh viên được dự thi kết thúc học phần 

a) Sinh viên phải đảm bảo trên 80% số giờ lên lớp của học phần kể cả lý thuyết và thảo luận mới được dự thi kết thúc học phần.

b) Danh sách sinh viên bị đình chỉ thi học phần (theo mẫu của trường) do giảng viên trực tiếp giảng dạy đề nghị có xác nhận của trưởng bộ môn và phải gửi tới văn phòng khoa trước ngày thi kết thúc học phần ít nhất 5 ngày, trưởng khoa có trách nhiệm duyệt danh sách đình chỉ thi và chuyển lên phòng đào tạo. 

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần

1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng duyệt các hình thức thi thích hợp cho từng học phần.

3. Việc chấm thi kết thúc các học phần chỉ có lý thuyết và việc chấm tiểu luận, bài tập lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm.

Hiệu trưởng quy định việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ các bài thi sau khi chấm. Thời gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn.

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn quyết định.

Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và làm thành ba bản. Một bản lưu tại bộ môn, một bản gửi về văn phòng khoa và một bản gửi về phòng đào tạo của đơn vị đào tạo chậm nhất một tuần sau khi kết thúc chấm thi học phần.

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này  được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu nhà trường có qui định).

6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính sẽ được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ,  sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.

Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

a) Loại đạt:

A (8,5 - 10) Giỏi

B (7,0 - 8,4)  Khá

C (5,5 - 6,9) Trung bình

D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

 I Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

 X Chưa nhận được kết quả thi.

d) Đối với những học phần được đơn vị đào tạo cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng khoa cho phép;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ đơn vị đào tạo khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4

B tương ứng với 3

C tương ứng với 2

D tương ứng với 1 

F tương ứng với 0

2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i
ni là số tín chỉ của học phần thứ i
n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 

1. Đầu học kỳ cuối khóa, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau:

a) Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của trường. Đồ án, khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 14 tín chỉ cho trình độ đại học và 5 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định khối lượng cụ thể phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường.

b) Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

2. Tùy theo đặc thù của từng ngành đào tạo, H quy định:

a) Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp;

b) Hình thức và thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

c) Hình thức chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

d) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

3. Đối với một số ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nhà trường có thể bố trí thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khóa.

Điều 25. Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

1. Tùy theo từng chương trình, Hiệu trưởng quy định cách thức đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Việc đánh giá mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do ít nhất 2 giảng viên đảm nhiệm.

2. Điểm của đồ án, khóa luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10 theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 22 của Quy định này. Điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học.

  3. Sinh viên có đồ án, khóa luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
Điều 26. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Sinh viên được đơn vị đào tạo xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy định này;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất;

e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học
2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng công tác sinh viên.

 3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Điều 27. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo 

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau: 

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Bằng tốt nghiệp của sinh viên được công khai trên Website của trường.

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải  thi lại  vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

 4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 26 của Quy định này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với các ngành đào tạo đó. 

5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và học phần giáo dục thể chất, nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về đơn vị đào tạo trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy định này. 

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.
3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

4. Để so sánh trong tuyển dụng, kết quả học tập toàn khóa của sinh viên đại học, cao đẳng giữa đào tạo theo tín chỉ và đào tạo theo niên chế được chuyển đổi tương đương theo hạng tốt nghiệp (theo hướng dẫn).

Chương VI 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Tổ chức thực hiện

1. Định kỳ nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, bổ sung và chỉnh sửa chương trình đào tạo, các quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho phù hợp với điều kiện thực tế và lộ trình triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, Hiệu trưởng báo cáo Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét và giải quyết.

	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Phạm Việt Bình


CHƯƠNG II 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO 
HỆ THỐNG TÍN CHỈ
Chương trình đào tạo nhà trường xây dựng trên cơ sở Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục đích thể hiện được mục tiêu đào tạo của từng ngành học trong Trường. Trường hiện đang có 17 ngành với các chuyên ngành vì vậy Trường đã xây dựng được các chương trình đào tạo tương ứng cho từng ngành như sau:
1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	16
	15
	17
	16
	 
	 
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40, trong đó bắt buộc: 40/40 tín chỉ, tự chọn: 0/40 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pháp luật đại cương 
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tư tưởng HCM
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Những NLCB của CN Mác LêNin 1 
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Những NLCB của CN Mác LêNin 2 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 51, trong đó bắt buộc: 48/51 tín chỉ, tự chọn: 3/51 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (48 tín chỉ)

	16
	Nhập môn lập trình 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	17
	Hệ điều hành
	2
	37,5
	23
	15
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	18
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	19
	Lập trình nâng cao
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (0)

	20
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (0)

	21
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (0), Lập trình nâng cao (2)

	22
	Toán rời rạc 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	23
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	24
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kiến trúc máy tính (2), Hệ điều hành (2)

	25
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (0), Lập trình hướng đối tượng (2)

	26
	Phương pháp số
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Công nghệ Dot NET
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0), Phân tích thiết kế hệ thống (2), Cơ sở dữ liệu (2)

	28
	Công nghệ phần mềm
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (0), Lập trình hướng đối tượng (0), Phân tích thiết kế hệ thống (0)

	29
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (0)

	30
	Lập trình java
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	31
	Tự chọn
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (2), Cơ sở dữ liệu (2)

	32
	Mạng máy tính nâng cao
	3
	45
	0
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Mạng máy tính (2)

	33
	Trí tuệ nhân tạo
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	Các học phần tự chọn (3 tín chỉ)

	Tự chọn
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ ASP.NET
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nâng cao (0), Cơ sở dữ liệu (0)

	2
	Lập trình Web
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nâng cao (0), Cơ sở dữ liệu (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 29, trong đó bắt buộc: 29/29 tín chỉ)

	Các học phần tự chọn theo định hướng Ứng dụng khai thác dữ liệu lớn: (29 TC)

	1
	Phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	2
	Lập trình trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Lập trình Java (0)

	3
	Thống kê ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (0)

	4
	Khai phá dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	5
	Xử lý ảnh
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	6
	Thực hành phát triển ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Công nghệ dot net (0)

	7
	Khai phá mạng xã hội
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	8
	Phân tích dữ liệu lớn
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	9
	Chuyên đề: Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	10
	Học máy
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Trí tuệ nhân tạo(0)

	Các học phần tự chọn theo định hướng Kỹ thuật phần mềm: (29 TC)

	1
	Phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	2
	Lập trình trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Lập trình Java (0)

	3
	Phân tích và quản lý yêu cầu
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Công nghệ phần mềm (0)

	4
	Kiểm thử phần mềm
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Công nghệ phần mềm (0)

	5
	Kiến trúc và thiết kế phần mềm
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Công nghệ phần mềm (0)

	6
	Các phương pháp hình thức
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Công nghệ phần mềm (0)

	7
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Công nghệ phần mềm (0)

	8
	Lập trình Java nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Lập trình Java (0)

	9
	Ứng dụng thuật toán
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	10
	XML và Ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu(0)

	11
	Đảm bảo chất lượng phần mềm
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Kiểm thử phần mềm (0)

	Các học phần tự chọn theo định hướng Khoa học máy tính: (29 TC)

	1
	Khai phá dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Trí tuệ nhân tạo(0)

	2
	Học máy
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Trí tuệ nhân tạo(0)

	3
	Mạng nơ-ron
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	4
	Các hệ thống thông minh
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	Xử lý ảnh
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	Lập trình song song
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	7
	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	8
	Lập trình Python
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	9
	Phân tích dữ liệu lớn
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	10
	Học sâu (Deep learning)
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn theo định hướng Hệ thống thông tin: (29 TC)

	1
	Hệ quản trị CSDL nâng cao
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (0)

	2
	CSDL đa phương tiện
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	3
	Cơ sở dữ liệu phân tán
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	4
	Hệ chuyên gia
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng hệ thống thông tin
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	Internet kết nối vạn vật
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	7
	Khai phá dữ liệu
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	8
	Phân tích dữ liệu lớn
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu (0)

	9
	Điện toán đám mây
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	10
	Mạng nơ-ron và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	11
	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn theo định hướng Mạng máy tính và truyền thông: (29 TC)

	1
	Dữ liệu và truyền thông máy tính
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Mạng máy tính (0)

	2
	Công nghệ và thiết bị mạng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Mạng máy tính nâng cao (0)

	3
	Công nghệ mạng chuyển mạch
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Mạng máy tính nâng cao (0)

	3
	Lập trình truyền thông
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Mạng máy tính nâng cao (0), Công nghệ Dot NET (0)

	4
	Quản trị hệ thống Windows server
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Mạng máy tính (0)

	5
	An ninh mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	6
	Quản trị hệ thống Linux server
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Mạng máy tính (2)

	7
	Thiết kế mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	8
	Hệ thống giám sát mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), An ninh mạng (2), Mạng máy tính (2)

	10
	Bảo trì hệ thống mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0) 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 20 tín chỉ)

	34
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng (0), Phân tích thiết kế hệ thống (0), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2)

	35
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	36
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Các học phần thay thế đồ án theo định hướng Ứng dụng khai thác dữ liệu lớn (10 tín chỉ)

	1
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quản trị hệ thống  Windows server
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	XML và Ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lập trình an toàn
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần thay thế đồ án theo định hướng Công nghệ phần mềm (10  tín chỉ)

	1
	Thực hành Quy trình phát triển phần mềm
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Học máy
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh tế kỹ thuật phần mềm
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lập trình an toàn
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần thay thế đồ án theo định hướng Khoa học máy tính (10 tín chỉ)

	1
	Hệ hỗ trợ ra quyết định
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mật mã và an toàn dữ liệu
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khai phá mạng xã hội và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần thay thế đồ án theo định hướng Hệ thống thông tin (10 tín chỉ)

	1
	Các hệ quản trị CSDL hiện đại
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm thử phần mềm
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống thông tin địa lý
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần thay thế đồ án theo định hướng Mạng máy tính và truyền thông (10 tín chỉ)

	1
	Dự án thiết kế mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Dự án quản trị mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Dự án an ninh mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Dự án phát triển ứng dụng mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	 
	Định hướng Ứng dụng khai thác dữ liệu lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	14
	 
	 
	 

	 
	Định hướng Công nghệ phần mềm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	15
	 
	 
	 

	 
	Định hướng Khoa học máy tính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	14
	 
	 
	 

	 
	Định hướng Mạng máy tính và truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	15
	 
	 
	 

	 
	Định hướng Hệ thống thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	14
	 
	 
	 

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


2. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	17
	16
	15
	16
	14
	15
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ/ 15 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tin học đại cương 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pháp luật đại cương 
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Những NLCB của CN Mác LêNin 1 
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tư tưởng HCM
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Những NLCB của CN Mác LêNin 2 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 48 tín chỉ)

	16
	Nhập môn lập trình 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Hệ điều hành 
	2
	38
	23
	15
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	18
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	19
	Lập trình nâng cao
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn lập trình (0)

	20
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	21
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nâng cao (2)

	22
	Toán rời rạc 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính (2)

	25
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (2)

	26
	Hệ quản trị CSDL
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	27
	Tương tác người máy
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Lập trình CSDL trên nền web
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	29
	Lập trình Java
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Trí tuệ nhân tạo
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	 

	31
	Khai phá dữ liệu 1
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	 

	32
	Lập trình trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 32, trong đó bắt buộc:19/32 tín chỉ, tự chọn: 13/32 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (19 tín chỉ)

	33
	Hệ quản trị CSDL nâng cao
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Lập trình CSDL nâng cao
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	CSDL đa phương tiện
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	36
	Hệ chuyên gia
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	 

	37
	Xây dựng HTTT
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	38
	Khai phá dữ liệu 2
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	 

	39
	CSDL phân tán
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (13 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Xử lý dữ liệu lớn
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Máy học
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mạng nơ-ron và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 2
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Điện toán đám mây
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phân tích số liệu thống kê
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hệ thống thông minh
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 3
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Lý thuyết nhận dạng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thị giác máy tính
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 4
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Internet kết nối vạn vật
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quản lý hệ thống thông tin
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 5
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyên đề
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 20 tín chỉ)

	45
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	47
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	Các hệ quản trị CSDL hiện đại
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Kiểm thử phần mềm
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Hệ thống thông tin địa lý
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


3. NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	17
	14
	16
	16
	15
	15
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ / 15 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pháp luật đại cương 
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Những NLCB của CN Mác LêNin 2
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 50 tín chỉ)

	15
	Nhập môn lập trình 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	16
	Hệ điều hành 
	2
	38
	23
	15
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	17
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	18
	Lập trình nâng cao
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn lập trình (0)

	19
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (0), 
Hệ điều hành (2)

	20
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	21
	Toán rời rạc 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	22
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	23
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính (2), Hệ điều hành (2)

	24
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (0), Lập trình hướng đối tượng (0)

	25
	Công nghệ Dot NET
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0), Phân tích thiết kế hệ thống (2), Cơ sở dữ liệu (2)

	26
	Dữ liệu và truyền thông máy tính
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng máy tính (0)

	27
	Mạng máy tính nâng cao
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Mạng máy tính (0)

	28
	Thiết kế web
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0), Phân tích thiết kế hệ thống (2), Cơ sở dữ liệu (2)

	29
	Công nghệ mạng chuyển mạch
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Mạng máy tính nâng cao (0)

	30
	Công nghệ và thiết bị mạng
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Mạng máy tính nâng cao (0)

	31
	Lập trình truyền thông
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Mạng máy tính nâng cao (0), Công nghệ Dot NET (0)

	32
	Lập trình web
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Thiết kế web (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 30, trong đó bắt buộc: 21/30 tín chỉ, tự chọn: 9/30 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	33
	An ninh mạng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	34
	Tự chọn 1 (trong các học phần bắt buộc)
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	35
	Quản trị hệ thống Linux server
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	36
	Quản trị hệ thống  Windows server
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	37
	Thiết kế mạng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	38
	Hệ thống giám sát mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0), An ninh mạng (2), Quản trị hệ thống Windows serrver (2), Quản trị hệ thống Linux server (2)

	39
	Đánh giá hiệu năng mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thực tập cơ sở (0)

	40
	Tự chọn 2 (theo định hướng chuyên môn)
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	41
	Tự chọn 3 (theo định hướng chuyên môn)
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	42
	Tự chọn 4 (theo định hướng chuyên môn)
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	Các học phần tự chọn

	Tự chọn 1 (trong các học phần bắt buộc)
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phát triển ứng dụng web
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	2
	Công nghệ Asp.net
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	Tự chọn 2 + Tự chọn 3 + Tự chọn 4 (theo định hướng chuyên môn): 9 tín chỉ

	Học phần tự chọn theo định hướng phát triển ứng dụng

	1
	Công nghệ phần mềm
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Tự chọn 1 (2)

	2
	Kiến trúc và thiết kế phần mềm
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Tự chọn 1 (2)

	3
	Phần mềm và dịch vụ mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Tự chọn 1 (2)

	4
	Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động đa nền tảng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Tự chọn 1 (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng quản trị và an ninh hệ thống

	1
	An ninh mạng nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), An ninh mạng (2)

	2
	Quản trị hệ thống Linux Server  nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Quản trị hệ thống Linux server (2)

	3
	Quản trị hệ thống Windows server nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Quản trị hệ thống Windows server (2)

	4
	Công nghệ ảo hóa
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Quản trị hệ thống Windows server (2), Quản trị hệ thống Linux server (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng hạ tầng và thiết bị mạng

	1
	Công nghệ mạng cục bộ
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	2
	Công nghệ mạng diện rộng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	3
	Thiết kế mạng nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	4
	Bảo trì hệ thống mạng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0), Bảo trì hệ thống mạng (2)

	Thực tập/Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 20 tín chỉ)

	43
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ mạng chuyển mạch (0), Công nghệ và thiết bị mạng (0), Lập trình truyền thông (2), Lập trình web (2)

	44
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	45
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	Dự án thiết kế mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Dự án quản trị mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Dự án an ninh mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Dự án phát triển ứng dụng mạng
	2,5
	45
	30
	15
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


4. NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	16
	15
	16
	14
	17
	15
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ / 15 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pháp luật đại cương 
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tin học đại cương 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tư tưởng HCM
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Những NLCB của CN Mác LêNin 1 
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Những NLCB của CN Mác LêNin 2 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 47 tín chỉ)

	16
	Nhập môn lập trình 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	17
	Hệ điều hành
	2
	37,5
	23
	15
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	18
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	19
	Lập trình nâng cao
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn lập trình (0)

	20
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn lập trình (0)

	21
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Hệ điều hành (2)

	22
	Toán rời rạc 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nâng cao (2)

	23
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình nâng cao (2)

	24
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nâng cao (2)

	25
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kiến trúc máy tính (2), Hệ điều hành (2)

	26
	Phương pháp luận lập trình
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	27
	Công nghệ phần mềm
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Cơ sở dữ liệu (0), Lập trình hướng đối tượng (0), Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	28
	Lập trình Java 
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	29
	Phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	30
	Ứng dụng thuật toán
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Toán rời rạc (0), Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	31
	Lập trình trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Lập trình Java (0)

	32
	An toàn và bảo mật thông tin
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Toán rời rạc (0), Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33, trong đó bắt buộc: 22/33 tín chỉ, tự chọn: 11/33 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc  (22 tín chỉ)

	33
	Phân tích và quản lý yêu cầu
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	34
	Các phương pháp hình thức
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	35
	Công nghệ Dot NET
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lập trình hướng đối tượng (0)

	36
	Kiểm thử phần mềm
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	37
	Lập trình Java nâng cao
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lập trình Java (0)

	38
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	39
	Kiến trúc và thiết kế phần mềm
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	40
	Đảm bảo chất lượng phần mềm
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	x
	Kiểm thử phần mềm (0)

	41
	Vận hành và bảo trì phần mềm
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	x
	Công nghệ phần mềm (0)

	42
	Tự chọn 1
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	43
	Tự chọn 2
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	44
	Tự chọn 3
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	45
	Tự chọn 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn  (11 tín chỉ)

	Tự chọn 1, 2
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phát triển phần mềm mã nguồn mở
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	XML và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Công nghệ J2EE
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Điện toán đám mây
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Phát triển phần mềm nhúng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 3
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế giao diện phần mềm
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Một số vấn đề hiện đại trong công nghệ phần mềm
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hệ thống đa phương tiện
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kiến trúc hướng dịch vụ
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thương mại điện tử
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiếp thị, quảng cáo trên Facebook
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chuẩn tin học  Y tế và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 20 tín chỉ)

	46
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	48
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	Thực hành Quy trình phát triển phần mềm
	3
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Học máy
	3
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Kinh tế kỹ thuật phần mềm
	2
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Lập trình an toàn
	2
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
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5. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	16
	15
	14
	16
	17
	15
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ /15 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Những NLCB của CN 
Mác LêNin 1 
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tư tưởng HCM
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Những NLCB của CN 
Mác LêNin 2 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Pháp luật đại cương 
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Tin học đại cương 
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 48, trong đó bắt buộc: 48  tín chỉ, tự chọn: 0  tín chỉ)

	16
	Nhập môn lập trình 
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	17
	Mạng máy tính
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	19
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	20
	Hệ điều hành
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	22
	Toán rời rạc 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	23
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Lập trình nâng cao
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	25
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	26
	Phương pháp số
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải tích (0)

	27
	Lý thuyết thông tin
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Xác suất thống kê(0)

	28
	Trí tuệ nhân tạo
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Toán rời rạc(0)

	29
	Tối ưu hóa
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (0)

	30
	Phân tích và thiết kế thuật toán
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (0)

	31
	Đồ họa máy tính
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Ngôn ngữ hình thức và otomat
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức chuyên ngành 
(Tổng số tín chỉ: 32, trong đó bắt buộc: 20 tín chỉ, tự chọn: 12 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (20 tín chỉ)

	33
	Khai phá dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Trí tuệ nhân tạo(0)

	34
	Học máy
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Trí tuệ nhân tạo(0)

	35
	Mạng nơ-ron
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	 

	36
	Lập trình song song
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	37
	Các hệ thống thông minh
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	 

	38
	Xử lý ảnh
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Đồ họa máy tính (0)

	39
	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Ngôn ngữ hình thức và Otomat(0)

	Các học phần tự chọn (12 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Lập trình nâng cao(0)

	1
	Lập trình Matlab
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lập trình Python
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 2 
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phương pháp số (0)

	1
	Tính toán mềm
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tính toán phân tán
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tính toán hiệu năng cao
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 3 
	6
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	x
	Học máy (0)

	1
	Điện toán đám mây
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dữ liệu lớn và công nghệ
 xử lý
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Học sâu (Deep learning)
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lập trình trò chơi
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Các hệ thống thông minh nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp (20 TC)

	43
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	45
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	Hệ hỗ trợ ra quyết định
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Mật mã và an toàn dữ liệu
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Khai phá mạng xã hội và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
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6. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
6.1. Chuyên ngành Hệ thống viễn thông
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	16
	16
	16
	17
	15
	16
	14
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ/15 học phần)

	1
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 1                         
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 2                
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 1 (2)

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	5
	Giải tích 
	4
	45
	45
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Đại số tuyến tính (2)

	6
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (2); Giải tích (2)

	7
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	8
	Tin học đại cương                                                          
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	13
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                                               
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 2 (2) 

	14
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN                             
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số: 49 tín chỉ/19 học phần)

	16
	Xử lý tín hiệu số                                                           
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích (2)

	17
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	18
	Kỹ thuật mạch điện tử                                                         
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	19
	Kỹ thuật điện tử số                                                      
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	20
	Kỹ thuật đo lường điện tử 
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật mạch điện tử (2)

	21
	Lập trình C trong điện tử                                             
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (2)

	22
	Lập trình C trong điện tử nâng cao                                            
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử (2)

	23
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử (2)

	24
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử(2); Kỹ thuật điện tử số (2); Lập trình C trong điện tử (2)

	25
	Mạng và truyền số liệu                                                
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (2)

	26
	Truyền sóng và anten
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý (2)

	27
	Thông tin số                                                                 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích (2); Xử lý tín hiệu số (2)

	28
	Kỹ thuật truyền dẫn                                                      
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	x
	Thông tin số (2)

	29
	Thông tin di động
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (1); Thông tin quang (1)

	30
	Thông tin quang 
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (1); Thông tin di động (1)

	31
	Thực hành xưởng                                                          
	2
	60
	0
	60
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2)

	32
	Thực hành điện tử tương tự và số                               
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật mạch điện tử (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	33
	Thực hành Vi điều khiển và Vi xử lý
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	34
	Thực hành viễn thông cơ sở
	2
	60
	0
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin số (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33, trong đó bắt buộc: 23/33 tín chỉ, tự chọn: 10/33 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (23 tín chỉ/ 8 học phần)

	35
	Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật truyền dẫn (2)

	36
	Thiết bị mạng viễn thông
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2); Thông tin di động (2); Thông tin quang (2); Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài (1)

	37
	Hệ thống định vị và dẫn đường
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (1)

	38
	Công nghệ Phát thanh - Truyền hình số   
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2); Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài (2)

	39
	Đo lường trong hệ thống viễn thông
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (1)

	40
	Hệ thống truyền thông đa phương tiện
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Công nghệ phát thanh truyền hình số (1)

	41
	Quản lý mạng viễn thông
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (2); Do lường trong hệ thống viễn thông (1)

	42
	Chuyên đề viễn thông
	3
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (10 tín chỉ/ 4 học phần)

	43
	Tự chọn 1 (3 tín chỉ):
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thông tin Viba - Vệ tinh
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2)

	2
	Mạng truyền thông vô tuyến
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2)

	3
	Tối ưu hóa mạng di động
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (2); Thông tin di động (2)

	44
	Tự chọn 2 (3 tín chỉ):
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Mô phỏng các hệ thống thông tin số
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin số (2)

	2
	Quy hoạch và thiết kế mạng viễn thông
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài (2); Thiết bị mạng viễn thông (2)

	45
	Tự chọn 3 (2 tín chỉ):
	2
	60
	0
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hành thiết bị truyền dẫn quang
	2
	60
	0
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (2); Kỹ thuật chuyển mạch (2); Thông tin quang (2)

	2
	Thực hành thiết bị truy nhập băng rộng
	2
	60
	0
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (2); Kỹ thuật chuyển mạch (2); Thông tin quang (2)

	46
	Tự chọn 4 (2 tín chỉ):
	2
	60
	0
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hành thiết bị chuyển mạch
	2
	60
	0
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (2); Kỹ thuật chuyển mạch (2); Thông tin di động (2)

	2
	Thực hành lắp đặt và bảo trì thiết bị BTS
	2
	60
	0
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị mạng viễn thông (2); Kỹ thuật chuyển mạch (2); Thông tin di động (2)

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	47
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	48
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	49
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Danh sách học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 TC)

	1
	Kỹ thuật thu phát vô tuyến
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	2
	Kỹ thuật mã hóa thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	3
	Quản lý dự án điện tử viễn thông
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	4
	Công nghệ truyền thông tiên tiến
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy
	140


6.2. Chuyên ngành Điện tử ứng dụng
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	16
	16
	16
	17
	15
	15
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ/15 học phần)

	1
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1                         
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pháp luật đại cương(1)

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2                
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1(2)

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1(1)

	4
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	5
	Giải tích 
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Đại số tuyến tính(2)

	6
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính(2), Giải tích(2)

	7
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	8
	Tin học đại cương                                                          
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(0)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(0)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(0)

	13
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                                               
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1(2), Những NLCB của CN Mác Lê nin 2(2)

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN                             
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1(2), Những NLCB của CN Mác Lê nin 2(2), Tư tưởng Hồ Chí Minh(2)

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số: 49 tín chỉ/18 học phần)

	16
	Xử lý tín hiệu số                                                           
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích(2)

	17
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương(2), Kỹ thuật điện tử số(1)

	18
	Kỹ thuật mạch điện tử                                                         
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2)

	19
	Kỹ thuật điện tử số                                                      
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự(1)

	20
	Kỹ thuật đo lường điện tử 
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2), Kỹ thuật điện tử số(2)

	21
	Lập trình C trong điện tử                                            
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương(2)                                            

	22
	Lập trình C trong điện tử nâng cao                                        
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử(2)

	23
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2), Kỹ thuật điện tử số(2), Lập trình C trong điện tử(2)

	24
	Mạng và truyền số liệu                                                
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	25
	Truyền sóng và anten
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2)

	26
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong điện tử(2)

	27
	Thông tin số                                                                 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích(2), Xử lý tín hiệu số(2)

	28
	Thông tin di động
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin quang(1), Kỹ thuật truyền dẫn(1)

	29
	Thông tin quang 
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin di động(1),Kỹ thuật truyền dẫn(1)

	30
	Kỹ thuật truyền dẫn                                                      
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin số(2)                       

	31
	Thực hành xưởng                                                          
	2
	60
	0
	60
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2)

	32
	Thực hành điện tử tương tự và số                               
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật mạch điện tử(2), Kỹ thuật điện tử số(2)

	33
	Thực hành Vi điều khiển và Vi xử lý
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	34
	Thực hành viễn thông cơ sở
	2
	60
	0
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	x
	Thực hành điện tử tương tự và số(2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33/11 học phần)

	Các học phần bắt buộc 18 tín chỉ/ 6 học phần)

	35
	Ngôn ngữ mô tả phần cứng
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử số(2)

	36
	Mạng cảm biến và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Mạng và truyền số liệu(3)

	37
	Đo lường tự động
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Kỹ thuật đo lường điện tử(2)

	38
	Thiết kế ứng dụng với FPGA
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Ngôn ngữ mô tả phần cứng(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Xử lý tín hiệu số (2)

	39
	Hệ vi điều khiển tiên tiến
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Lập trình C trong điện tử nâng cao(2)

	42
	Chuyên đề
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (15 tín chỉ/ 5 học phần)

	43
	Tự chọn 1 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Labview và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử số(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Xử lý tín hiệu số(2)

	2
	Điều khiển logic khả trình
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử số(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	44
	Tự chọn 2 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế hệ thống nhúng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử nâng cao(2), Hệ vi điều khiển tiên tiến(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2),

	2
	Máy tính nhúng và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử nâng cao(2), Hệ vi điều khiển tiên tiến(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2),

	45
	Tự chọn 3 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Internet kết nối vạn vật
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Mạng và truyền số liệu(3)

	2
	Thiết kế hệ thống định vị và dẫn đường
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2), Mạng và truyền số liệu(3)

	46
	Tự chọn 4 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật Robot và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	2
	Mạng truyền thông công nghiệp
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng và truyền số liệu(2), Điều khiển logic khả trình(2)

	47
	Tự chọn 5 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế vi mạch tích hợp
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật mạch điện tử(2), Kỹ thuật điện tử số(2)

	2
	Thiết kế mạch điện tử
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật mạch điện tử(2), Kỹ thuật điện tử số(2), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	48
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Mạng cảm biến và ứng dụng(2), Ngôn ngữ mô tả phần cứng(2), Đo lường tự động(2), Thiết kế ứng dụng với FPGA(2), Hệ vi điều khiển tiên tiến(2)

	49
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành(0)

	50
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp(0)

	Danh sách học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 TC)

	1
	Lập trình mã nguồn mở cho vi điều khiển
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	2
	Thực hành hệ vi điều khiển tiên tiến
	2
	60
	0
	60
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ vi điều khiển tiên tiến(2)

	3
	Hệ điều hành nhúng thời gian thực
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	4
	Quản lý dự án ĐTVT
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số tín chỉ
	140


6.3. Chuyên ngành Công nghệ và Thiết bị di động

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	16
	16
	16
	17
	15
	15
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 40 tín chỉ/15 học phần)

	1
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1                         
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2                
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 (2)

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	5
	Giải tích 
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Đại số tuyến tính (2)

	6
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (2); Giải tích (2)

	7
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	8
	Tin học đại cương                                                          
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	13
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                                               
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2 (2) 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN                             
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

	15
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số: 49 tín chỉ/19 học phần)

	16
	Xử lý tín hiệu số                                                           
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích (2)

	17
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	18
	Kỹ thuật mạch điện tử                                                         
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	19
	Kỹ thuật điện tử số                                                      
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	20
	Kỹ thuật đo lường điện tử 
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật mạch điện tử (2)

	21
	Lập trình C trong điện tử                                            
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương (2)

	22
	Lập trình C trong điện tử nâng cao                                        
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử (2)

	23
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử(2); Kỹ thuật điện tử số (2); Lập trình C trong điện tử (2)

	24
	Mạng và truyền số liệu                                                
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương (2)

	25
	Truyền sóng và anten
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý (2)

	26
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong điện tử (2)

	27
	Thông tin số                                                                 
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải tích (2); Xử lý tín hiệu số (2)

	28
	Thông tin di động
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (1); Thông tin quang (1)

	29
	Thông tin quang 
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền dẫn (1); Thông tin di động (1)

	30
	Kỹ thuật truyền dẫn                                                      
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông tin số (2)

	31
	Thực hành xưởng                                                          
	2
	60
	0
	60
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2)

	32
	Thực hành điện tử tương tự và số                               
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật mạch điện tử (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	33
	Thực hành Vi điều khiển và Vi xử lý
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	34
	Thực hành viễn thông cơ sở
	2
	60
	0
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	x
	Thông tin số (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33, trong đó bắt buộc: 18/33 tín chỉ, tự chọn 15/33 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (18 tín chỉ/ 6 học phần)

	35
	Thiết bị di động
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	36
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong điện tử (2); Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2)

	37
	Lập trình truyền thông với Java
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong điện tử (2); Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2); Mạng và truyền số liệu (2)

	38
	Lập trình C++ với hệ nhúng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lập trình C trong điện tử (2)     

	39
	Thực hành hệ thống nhúng
	3
	90
	0
	90
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	40
	Chuyên đề
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (15 tín chỉ/ 5 học phần)

	41
	Tự chọn 1 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập trình ứng dụng trên Android
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình truyền thông với Java (2)

	2
	Lập trình ứng dụng trên Windows Phone
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2)

	3
	Lập trình ứng dụng trên IOS
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2)

	42
	Tự chọn 2 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế module điện tử thu thập thông tin và điều khiển
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị di động (2); Lập trình C++ với hệ nhúng (2)

	2
	Xây dựng Service truyền thông với thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	43
	Tự chọn 3 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	IoT và thiết bị di động
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị di động  (2)

	2
	Lập trình truyền thông không dây trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	44
	Tự chọn 4 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Xử lý tín hiệu trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xử lý tín hiệu số (2); Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	2
	Xử lý multimedia trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	45
	Tự chọn 5 (3 tín chỉ):
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Phát triển ứng dụng di động đa nền
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	2
	An ninh trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	46
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (2)

	48
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	Danh sách học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 TC)

	1
	Công nghệ thiết bị di động hiện đại
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0; Thiết bị di động (2)

	2
	Triển khai dịch vụ di động thông minh
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0; Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	3
	Điện toán đám mây di động
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0; Mạng và truyền số liệu (2)

	4
	Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0; Cơ sở lập trình trên thiết bị di động (2)

	Tổng số tín chỉ
	140


7. NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	16
	14
	17
	14
	17
	15
	17
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương 
(Tổng số tín chỉ: 40/15)

	1
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1                         
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pháp luật đại cương (1)

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2                
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 (2)

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh                                               
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 (2)

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN                             
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 (2)

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Giải tích 
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (2)

	9
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hóa đại cương
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tin học đại cương                                                          
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	14
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	15
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	Khối kiến thức cơ sở ngành 
(Tổng số tín chỉ: 47/17)

	16
	Kỹ thuật điện tử tương tự                                                       
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương (2), Kỹ thuật điện tử số(1)

	17
	Kỹ thuật điện tử số                                                      
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(1)

	18
	Thực hành điện tử tương tự và số
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự(2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	19
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử số(2), Kỹ thuật điện tử tương tự (2)

	20
	Thực hành vi điều khiển và vi xử lý
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	21
	Lập trình C trong điện tử
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin đại cương (2)

	22
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử (2)

	23
	Lập trình C trong điện tử nâng cao
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử (0)

	24
	Giải phẫu và sinh lý học
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	25
	Cơ sở điện sinh học
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải phẫu sinh lý (1)

	26
	Vật liệu y sinh
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải phẫu và sinh lý học(2), Cơ sở điện sinh học(2)

	27
	Xử lý tín hiệu y sinh
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải tích(2), Vật lý đại cương(2), Cơ sở điện sinh học(0)

	28
	Mạch điện tử y sinh
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử số(0), Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(2)

	29
	Cảm biến và kỹ thuật đo lường trong y sinh
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2),Cơ sở điện sinh học(0), Mạch điện tử y sinh(1)

	30
	Cơ sở kỹ thuật siêu âm
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2), Giải phẫu và sinh lý(1)

	31
	Thực hành đo lường trong y sinh 1
	2
	60
	0
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành đo lương trong y sinh 2(1), Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh(0)

	32
	Thực hành đo lường trong y sinh 2
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Thực hành đo lường trong y sinh 1(2), Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh(0)

	Khối kiến thức chuyên ngành  
(Tổng số tín chỉ: 35, trong đó bắt buộc: 21/35 tín chỉ, tự chọn: 14/35 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (20 tín chỉ)

	33
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(0), Giải phẫu và sinh lý học(2), Cảm biến và kỹ thuật đo lường trong y sinh (2)

	34
	Thiết bị xét nghiệm sinh hóa
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương(2)Hóa đại cương(0),

	35
	Máy theo dõi bệnh nhân
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh(0),Xử lý tín hiệu y sinh(2)

	36
	An toàn trong y tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2), Giải phẫu(2)

	37
	Chuyên đề
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	38
	Thực hành thiết bị y tế 1 (Doanh nghiệp)
	3
	90
	0
	90
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Máy theo dõi bệnh nhân(2), Thiết bị xét nghiệm sinh hóa(2), Thiết bị chẩn đoán hình ảnh(2), An toàn trong y tế (2),Thực hành thiết bị y tế 2(1)

	39
	Thực hành thiết bị y tế 2 (Doanh nghiệp)
	3
	90
	0
	90
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Máy theo dõi bệnh nhân(2), Thiết bị xét nghiệm sinh hóa(2), Thiết bị chẩn đoán hình ảnh(2), An toàn trong y tế (2),Thực hành thiết bị y tế 1(1)

	Các học phần tự chọn (14 tín chỉ)

	40
	Tự chọn 1:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2), Giải phẫu và sinh lý(2)

	2
	Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật y sinh
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin đại  cương(2), Giải phẫu và sinh lý học(2), Cơ sở điện sinh học(2),Xử lý tín hiệu y sinh(2)

	41
	Tự chọn 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Vật lý trị liệu
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải phẫu và sinh lý học(2), Cơ sở điện sinh học(2), Cơ sở sinh học(2)

	2
	Một số chuẩn về công nghệ thông tin y tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin đại cương(2)

	42
	Tự chọn 3:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Laser trong y tế
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng, giải phẫu và sinh lý học

	2
	Hệ thống thông tin y tế
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin đại cương(2), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(2)

	43
	Tự chọn 4:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Một số thiết bị hỗ trợ điều trị trong y tế
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng, giải phẫu và sinh lý học

	2
	Xử lý ảnh y tế
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Matlab và ứng dụng trong kỹ thuật y sinh(7)

	44
	Tự chọn 5:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Quản lý trang thiết bị y tế
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh(2), Thiết bị xét nghiệm sinh hóa(2), Máy theo dõi bệnh nhân(2)

	2
	Hệ chuyên gia trong y học
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin đại cương(2)

	Thực tập/Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18, trong đó bắt buộc: 8/18 tín chỉ, tự chọn: 10/18 tín chỉ)

	45
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	 

	46
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	x
	Thực tập chuyên ngành (0)

	47
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	x
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Danh sách học phần thay thế đồ án tốt nghiệp (10 TC)

	1
	Ứng dụng điều khiển sinh học
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Tiêu chuẩn đo lường kiểm định trong y tế
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Kinh doanh thiết bị y tế
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	4
	Bệnh án điện tử
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	Tổng số tín chỉ
	140


8. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	16
	17
	17
	15
	16
	14
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương 
(Tổng số tín chỉ: 40/15)

	1
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 1      
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 2      
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 1 (2)

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh  
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê-nin 2 (2) 

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN    
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

	5
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	6
	Giải tích 
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Đại số tuyến tính (2)

	7
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (1)

	8
	Tin học đại cương     
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Đại số tuyến tính (1)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2 (2) 

	11
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Giải tích (2)

	12
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	13
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Anh văn 1 (0)

	14
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Anh văn 2 (0)

	15
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Anh văn 3 (0)

	Khối kiến thức cơ sở ngành 
(Tổng số tín chỉ: 50/18)

	16
	Xử lý tín hiệu số 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính (2)

	17
	Kỹ thuật điện tử tương tự 
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	18
	Kỹ thuật điện tử số   
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	19
	Thực hành xưởng
	2
	60
	0
	60
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	20
	Thực hành điện tử tương tự và số
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	21
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự (2); Kỹ thuật điện tử số (2)

	22
	Mạng và truyền số liệu
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính (2); Hệ điều hành (1)

	23
	Thực hành vi điều khiển và Vi xử lý
	2
	60
	0
	60
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	24
	Kiến trúc máy tính 
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử số (2); Tin học đại cương (2)

	25
	Hệ điều hành 
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kiến trúc máy tính (2)

	26
	Kỹ thuật ghép nối máy tính
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Hệ điều hành  (2)

	27
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương  (2); Lập trình C trong điện tử (2)

	28
	Cơ sở dữ liệu 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	29
	Lập trình C trong điện tử 
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương  (2)

	30
	Lập trình truyền thông với java
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Mạng và truyền số liệu (2); Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2)
Lập trình C trong điện tử  (2)

	31
	Lập trình nhúng cơ bản
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2); Cơ sở dữ liệu (1)

	32
	Lập trình C trong điện tử nâng cao
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong điện tử  (2)

	33
	Kỹ thuật thiết kế mạch in
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử tương tự  (2); Kỹ thuật điện tử số (1)

	Khối kiến thức chuyên ngành  
(Tổng số tín chỉ: 32, trong đó bắt buộc: 20/32 tín chỉ, tự chọn: 12/32 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (20 tín chỉ)

	34
	Lập trình hệ thống
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Lập trình truyền thông với java (2); Lập trình nhúng cơ bản (2)

	35
	Bảo trì hệ thống máy tính
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Hệ điều hành (2)

	36
	Quản trị hệ thống 
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Bảo trì hệ thống máy tính (2)

	37
	Thực hành hệ thống nhúng tiên tiến
	2
	60
	0
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nhúng nâng cao (1); Lập trình C trong điện tử (2); Lập trình nhúng cơ bản (2)

	38
	Lập trình nhúng nâng cao
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Thực hành hệ thống nhúng tiên tiến (1); 
Lập trình C trong điện tử  (2); Lập trình nhúng cơ bản (2)

	39
	Phân tích thiết kế hệ thống
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Hệ điều hành (2)

	40
	Chuyên đề 
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (12 tín chỉ)

	41
	Tự chọn 1 (3 tín chỉ):
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập trình điều khiển trên thiết bị di động
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình truyền thông với java (2)

	2
	Internet kết nối vạn vật
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng và truyền số liệu (2); Cơ sở dữ liệu (2)

	3
	Kiểm thử phấn mềm nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nhúng nâng cao (2)

	42
	Tự chọn 2 (3 tín chỉ):
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật xử lý âm thanh trên hệ nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nhúng nâng cao (2)

	2
	Kỹ thuật lập trình nhúng trên Linux
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành (2)

	3
	Công nghệ ảo hóa dữ liệu máy tính
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính  (2)

	43
	Tự chọn 3 (3 tín chỉ):
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật xử lý ảnh trên hệ nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nhúng nâng cao (2)

	2
	Công nghệ điện toán đám mây
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính  (2)

	3
	Cơ sở truyền tin và các hệ mật mã hiện đại
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng và truyền số liệu (2)

	44
	Tự chọn 4 (3 tín chỉ):                        
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Lập trình truyền thông trên hệ nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình truyền thông với java (2)

	2
	Thiết kế và bảo trì mạng Lan
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng và truyền số liệu (2)

	3
	Quy trình phát triển hệ thống nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình nhúng nâng cao (2)

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	45
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	46
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	47
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Danh sách học phần thay thế Đồ án tốt nghiệp (10 TC)

	1
	Hệ điều hành nhúng  gian thực
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng (2)

	2
	Hệ điều hành nhúng
	3
	45
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình nhúng trên Linux (2)

	3
	Các mô hình máy tính thế hệ mới
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành (2)

	4
	Các hệ vi xử lý tiên tiến
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (2); Cơ sở dữ liệu (2)

	Tổng số tín chỉ
	140


9. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
9.1. Chuyên ngành Tự động hóa
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	16
	15
	16
	15
	15
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 38 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	45
	45
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(2)

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính(2)

	8
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1(2)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2(2)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(2)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(2)

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh(2)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 43 tín chỉ)

	15
	Vẽ kỹ thuật và Autocad
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (1)

	16
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương (2)

	17
	Lý thuyết mạch điện
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	18
	Lập trình C trong kỹ thuật
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (2)

	19
	Kỹ thuật điện tử
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	20
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải tích (2), Lý thuyết mạch điện (0)

	21
	An toàn điện
	2
	38
	23
	15
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	22
	Điện tử công suất
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử (2)

	23
	Máy điện và khí cụ điện
	4
	75
	45
	30
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện (2)

	24
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật (2), Kỹ thuật điện tử (2)

	25
	Truyền động điện
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	26
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	4
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử (2)

	27
	Hệ thống cung cấp điện
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	28
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC
	4
	75
	45
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 37, trong đó bắt buộc: 27/37 tín chỉ, tự chọn: 10/37 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (27 tín chỉ)

	29
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Cơ ứng dụng (2)

	30
	Mô phỏng và thiết kế hệ thống
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2), Truyền động điện (2), Kỹ thuật đo lường và cảm biến (2)

	31
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2
	4
	75
	45
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (0), Hệ thống cung cấp điện (2)

	32
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2)

	33
	Robot công nghiệp
	3
	45
	30
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện (2)

	34
	Thực hành ghép nối và lập trình công nghiệp
	2
	60
	0
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	35
	Hệ thống điều khiển thông minh
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2)

	36
	Điều khiển quá trình
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	37
	Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Truyền động điện (2)

	38
	Hệ thống SCADA và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	39
	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	40
	Tự chọn 2
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	41
	Tự chọn 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	42
	Tự chọn 4
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Danh sách các học phần tự chọn (10 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (2)

	1
	Xây dựng và ứng dụng trên FPGA
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thẻ từ, mã vạch và ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 2
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền động điện (2)

	1
	Điều khiển biến tần động cơ điện xoay chiều
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều khiển số truyền động điện
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cảm biến trong điều khiển tự động
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	1
	Lập trình PLC nâng cao
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống điều khiển phân tán (DCS)
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 4
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	1
	Tổng hợp hệ điện cơ
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều khiển tự động nâng cao
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tự động hóa trong nông nghiệp
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 22 tín chỉ)

	43
	Thực tập nghề ban đầu
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật (2), Kỹ thuật điện tử (2)

	44
	Đồ án truyền động điện
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	x
	 

	45
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	 

	46
	Đồ án thiết kế hệ thống tự động hóa
	1
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	x
	 

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên (0)ngành

	48
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


9.2. Chuyên ngành Kỹ thuật điện công nghiệp
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	16
	15
	16
	15
	15
	15
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 38 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	45
	45
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(2)

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính(2)

	8
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1(2)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2(2)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(2)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(2)

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh(2)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 43 tín chỉ)

	15
	Vẽ kỹ thuật và Autocad
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (1)

	16
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương (2)

	17
	Lý thuyết mạch điện
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương (2)

	18
	Lập trình C trong kỹ thuật
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (2)

	19
	Kỹ thuật điện tử
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	20
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giải tích (2), Lý thuyết mạch điện (0)

	21
	An toàn điện
	2
	38
	23
	15
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	22
	Điện tử công suất
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử (2)

	23
	Máy điện và khí cụ điện
	4
	75
	45
	30
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện (2)

	24
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật (2), Kỹ thuật điện tử (2)

	25
	Truyền động điện
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	26
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	4
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật điện tử (2)

	27
	Hệ thống cung cấp điện
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2)

	28
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC
	4
	75
	45
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 37 trong đó bắt buộc: 27/37 tín chỉ, tự chọn: 10/37 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (27 tín chỉ)

	29
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Cơ ứng dụng (2)

	30
	Mô phỏng hệ thống điện trong công nghiệp
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2), Truyền động điện (2), Kỹ thuật đo lường và cảm biến (2)

	31
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2
	4
	75
	45
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (0), Hệ thống cung cấp điện (2)

	32
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp 
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2)

	33
	Thiết kế hệ thống truyền động điện công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện (2)

	34
	Bảo vệ rơ le và TĐH trong hệ thống điện
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	35
	Hệ thống bảo vệ môi trường công nghiệp
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2)

	36
	Thiết kế hệ thống cung cấp điện 
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	37
	Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Truyền động điện (2)

	38
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Kỹ thuật lập trình công nghiệp PLC (2), Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	39
	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	40
	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	41
	Tự chọn 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	42
	Tự chọn 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (10 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền động điện (2)

	1
	Năng lượng mới và tái tạo
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vận hành nhà máy nhiệt điện
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vận hành nhà máy thủy điện nhỏ
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền động thủy lực và khí nén (2)

	1
	Hệ thống BMS
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Điện dân dụng
	2
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (2)

	1
	Hệ thống SCADA và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ điều khiển phân tán (DCS)
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điều khiển biến tần động cơ điện xoay chiều
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều khiển máy điện
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị điện và điều khiển thiết bị lạnh
	3
	60
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 22 tín chỉ)

	43
	Thực tập nghề ban đầu
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật (2), Kỹ thuật điện tử (2)

	44
	Đồ án truyền động điện
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	x
	Truyền động điện (2)

	45
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Đồ án truyền động điện (2)

	46
	Đồ án thiết kế hệ thống điện trong CN
	1
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	x
	Truyền động thủy lực và khí nén (2)

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	48
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


10. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
10.1. Chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	16
	15
	16
	15
	14
	16
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 38 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(2)

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính(2)

	8
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1(2)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2(2)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(2)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(2)

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh(2)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 43 tín chỉ)

	15
	Vẽ kỹ thuật và Autocad
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2)

	16
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật và Autocad(2)

	17
	Lý thuyết mạch điện
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương(2)

	18
	Lập trình C trong kỹ thuật
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(2)

	19
	Kỹ thuật điện tử
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(2)

	20
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện(2)

	21
	An toàn điện
	2
	38
	23
	15
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử(1)

	22
	Điện tử công suất
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(0), Kỹ thuật điện tử(2)

	23
	Máy điện và khí cụ điện
	4
	75
	45
	30
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Điện tử công suất(1)

	24
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong kỹ thuật(0), Kỹ thuật điện tử(2)

	25
	Truyền động điện
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất(2)

	26
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	4
	75
	45
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(2)

	27
	Hệ thống cung cấp điện
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật(2)

	28
	Điều khiển logic và lập trình PLC
	4
	75
	45
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử(2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 37, trong đó bắt buộc: 28/37 tín chỉ, tự chọn: 9/37 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (28 tín chỉ)

	29
	Công nghệ CAD/CAM/CNC
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật và Autocad(2)

	30
	Mô phỏng hệ thống điện - điện tử
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện (2),  Truyền động điện (2), Điện tử công suất (0), Lý thuyết điều khiển tự động (2)

	31
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển logic và lập trình PLC (2)

	32
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2
	4
	75
	45
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (0)

	33
	Thiết kế hệ thống điện - điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Mô phỏng hệ thống điện - điện tử (2)

	34
	Robot công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Công nghệ CAD/CAM/CNC (2)

	35
	Cảm biến trong điều khiển tự động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến (2)

	36
	Thiết kế mạch điều khiển tự động
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử (2)

	37
	Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	38
	Thực hành đo lường, điều khiển, giao diện MT
	2
	60
	0
	60
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (0)

	39
	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	40
	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	41
	Tự chọn 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	42
	Tự chọn 4
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (2)

	2
	Xây dựng và ứng dụng FPGA
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (2)

	3
	Thẻ từ, mã vạch và ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1 (2)

	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp hệ điện cơ
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Robot công nghiệp (2), Máy điện và khí cụ điện (2)

	2
	Điều khiển biến tần động cơ xoay chiều
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy điện và khí cụ điện (2)

	3
	Hệ thống điều khiển thông minh
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2)

	Tự chọn 3
	3
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống SCADA và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật truyền thông công nghiệp (2)

	2
	Điều khiển linh hoạt
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết điều khiển tự động (2)

	3
	Ghép nối và lập trình PLC nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển logic và lập trình PLC (2)

	Tự chọn 4
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giám sát và điều khiển trong nông nghiệp
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (2)

	2
	Giám sát và điều khiển trong giao thông
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (2)

	3
	Giám sát và điều khiển trong tòa nhà
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 (2)

	Thực tập/Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 22 tín chỉ)

	43
	Thực tập nghề ban đầu
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Đồ án truyền động điện
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	46
	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển
	1
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	48
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


10.2. Chuyên ngành Điện, Điện tử ô tô
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	16
	15
	16
	14
	15
	16
	15
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 38 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vật lý đại cương
	2
	45
	45
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(2)

	7
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đại số tuyến tính(2)

	8
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 1(2)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác - Lê - Nin 2(2)

	11
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(2)

	12
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(2)

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh(2)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 43 tín chỉ)

	15
	Vẽ kỹ thuật và Autocad
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2)

	16
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật và Autocad(2)

	17
	Lý thuyết mạch điện
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Vật lý đại cương(2)

	18
	Lập trình C trong kỹ thuật
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(2)

	19
	Kỹ thuật điện tử
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(2)

	20
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết mạch điện(2)

	21
	An toàn điện
	2
	38
	23
	15
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử(1)

	22
	Điện tử công suất
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(0), Kỹ thuật điện tử(2)

	23
	Máy điện và khí cụ điện
	4
	75
	45
	30
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Điện tử công suất(1)

	24
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C trong kỹ thuật(0), Kỹ thuật điện tử(2)

	25
	Truyền động điện
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử công suất(2)

	26
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	4
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(2)

	27
	Hệ thống cung cấp điện
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình C trong kỹ thuật(2)

	28
	Điều khiển logic và lập trình PLC
	4
	75
	45
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật điện tử(2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 37, trong đó bắt buộc: 30/37 tín chỉ, tự chọn: 7/37 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (30 tín chỉ)

	29
	Công nghệ CAD/CAM/CNC
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Vẽ kỹ thuật và Autocad(2)

	30
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Vật lý đại cương(2)

	31
	Điện tử ô tô cơ bản
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết mạch điện(2), Kỹ thuật điện tử(2)

	32
	Lý thuyết ô tô
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Điện tử ô tô cơ bản(1)

	33
	Động cơ đốt trong
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Điện tử ô tô cơ bản(2)

	34
	Điện động cơ
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Động cơ đốt trong(2), Lý thuyết ô tô(2)

	35
	Nguồn điện ô tô
	2
	38
	23
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Hệ thống cung cấp điện(2)

	36
	Cấu trúc ô tô
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	x
	Lý thuyết ô tô(2)

	37
	Trang bị điện - điện tử cho ô tô
	4
	75
	45
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	x
	Điện tử ô tô cơ bản(0)

	38
	Xe lai - xe điện
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Cấu trúc ô tô(2), Nguồn điện ô tô(2)

	39
	Hệ thống điều khiển ô tô
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1(2), Kỹ thuật đo lường và cảm biến(2)

	40
	Hệ thống cảm biến ô tô
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Vật lý đại cương(2), Kỹ thuật đo lường và cảm biến(2)

	41
	Tự chọn 1
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	42
	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	43
	Tự chọn 3
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (7 tín chỉ)

	Tự chọn 1
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ ô tô tiên tiến
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử ô tô cơ bản(2), Cấu trúc ô tô(1)

	2
	Qui trình sửa chữa bảo dưỡng ô tô
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện tử ô tô cơ bản(2), Cấu trúc ô tô(1)

	3
	Hệ thống điều khiển tự động ô tô
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1(2), Kỹ thuật đo lường và cảm biến(2)

	Tự chọn 2
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô
	2
	38
	23
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết ô tô(2), Động cơ đốt trong(2)

	2
	Công nghệ lắp ráp ô tô
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết ô tô(2), Động cơ đốt trong(2)

	3
	Kỹ thuật truyền dữ liệu trong ô tô
	2
	38
	23
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến(2)

	Tự chọn 3
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điều hòa ô tô
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc ô tô(1)

	2
	Mô phỏng và thiết kế ô tô trên máy tính
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính 1(2)

	3
	Hệ thống giám sát và kiểm định ô tô
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cấu trúc ô tô(1)

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 22 tín chỉ)

	44
	Thực tập nghề ban đầu
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Đồ án kỹ thuật đo lường, giám sát và điều khiển
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	47
	Đồ án hệ thống điện - điện tử ô tô
	1
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	48
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	49
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


11. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
11.1. Chuyên ngành Tin học kinh tế
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	18
	14
	18
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tin chỉ)

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Toán kinh tế
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (0)

	8
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	11
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán kinh tế (0)

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng HCM (0)

	13
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 42, trong đó bắt buộc: 36/42 tín chỉ, tự chọn: 6/42 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (36 tín chỉ)

	14
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Tiền tệ ngân hàng
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lập trình cơ sở
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0)

	18
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế- xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kinh tế vĩ mô
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô (0)
Toán kinh tế (0)

	20
	Hệ thống thông tin 
quản lý
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương (0)

	21
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kinh tế vĩ mô (0)

	22
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình cơ sở (0)

	23
	Kinh tế phát triển
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	24
	Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	HTTTQL (0), 
QTCSDL (2)

	25
	Mạng và Truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL (2), 
Phát triển HTTTKTE (2)

	Các học phần tự chọn (theo định hướng chuyên môn): 6 tín chỉ

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kế toán

	1
	Kế toán tài chính
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), Kiểm toán căn bản(1)

	2
	Kiểm toán căn bản
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), 
Kế toán tài chính(1)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kinh tế

	1
	Thông tin kinh tế - xã hội
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	2
	Phân tích thống kê 
kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL (2), LT xác suất và thống kê toán (0)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học ngân hàng

	1
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ NH (0),  
Kinh tế vĩ mô (0)

	2
	Thị trường chứng khoán
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ NH (0), 
Kinh tế vĩ mô (0),
Toán kinh tế (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 30, trong đó bắt buộc: 21/30 tín chỉ, tự chọn: 9/30 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	28
	Hành vi tổ chức 
doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thông tin KT-XH (2)

	29
	Quản trị chuỗi cung ứng
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Quản trị học (0), 
Kinh tễ vĩ mô (0)

	30
	Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phân tích thống kê kinh tế (0), Thông tin KT-XH (2)

	31
	Lập trình ứng dụng 
kinh tế 
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Lập trình cơ sở (0)

	32
	Hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phát triển HTTT kinh tế (0)

	33
	Phân tích và xử lý dữ liệu kinh tế
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phát triển HTTT kinh tế (0)

	34
	Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phát triển HTTT kinh tế (0)

	Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)

	Học phần tự chọn theo định hướng Quản lý kinh tế

	1
	Kinh tế công
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Kinh tế vĩ mô (0)

	2
	Kinh tế  môi trường
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	KT phát triển (2), Thông tin kinh tế - xã hội (2)

	3
	Kinh tế quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	KT phát triển (2), Thông tin kinh tế - xã hội (2)

	4
	Kinh tế tri thức
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	KT phát triển (2), 
Thông tin KT - XH (2)

	5
	Kinh tế đầu tư
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	KT phát triển (2), 
Tiền tệ NH (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Quản trị kinh doanh

	1
	Quản trị rủi ro kinh doanh
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2), Phân tích DL và dự báo kinh tế (2)

	2
	Quản trị dự án 
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học(2), Hành vi tổ chức doanh nghiệp (2)

	3
	Quản trị kinh doanh
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2)

	4
	Quản trị chuỗi giá trị chiến lược
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2), Hành vi tổ chức doanh nghiệp (2)

	5
	Quản trị kênh phân phối
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2), Hành vi tổ chức doanh nghiệp (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Phân tích, xử lý dữ liệu và hỗ trợ kinh doanh

	1
	Phương pháp nghiên cứu thị trường
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phương pháp NCKH trong kinh tế- xã hội (2), KT phát triển (2)

	2
	Phân tích chi phí - lợi ích kinh tế vùng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Hành vi tổ chức doanh nghiệp(2), Thông tin kinh tế - xã hội(2), Quản trị chuỗi cung ứng (2)

	3
	Lập trình quản lý
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Lập trình cơ sở (2)

	4
	Khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	QTCSDL (2)

	5
	Ứng dụng CNTT trong kinh tế
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Lập trình ứng dụng kinh tế (2), Lập trình QL (1), Xây dựng và triển khai HTTTQL (1)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	38
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	40
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích và xử lý dữ liệu kinh tế (2), Khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh (2), Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Thương mại điện tử
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương (0), Thực tập nghề nghiệp(2)

	3
	Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL (0), Hành vi tổ chức doanh nghiệp (2)

	4
	Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL (0), Hành vi tổ chức doanh nghiệp (2), Thực tập nghề nghiệp (0)

	5
	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học (0), HTTTQL (0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	6
	Quản trị kế hoạch 
công việc
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học (0), Thực tập nghề nghiệp (2)

	7
	Phát triển ứng dụng kinh tế trên nền mã nguồn mở
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình ứng dụng kinh tế  (2), Lập trình QL (2), Xây dựng và triển khai HTTTQL (2), Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
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11.2. Chuyên ngành Tin học kế toán
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	18
	14
	18
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tín chỉ)

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Toán kinh tế
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (0)

	8
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(0)

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(0)

	11
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán kinh tế(0)

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng HCM(0)

	13
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(0)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 42, trong đó bắt buộc: 36/42 tín chỉ, tự chọn: 6/42 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (36 tín chỉ)

	14
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Tiền tệ ngân hàng
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lập trình cơ sở
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(0)

	18
	Phương pháp NCKH trong kinh tế- xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kinh tế vĩ mô
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô (0), Toán kinh tế(0)

	20
	Hệ thống thông tin 
quản lý
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương(0)

	21
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kinh tế vĩ mô(0)

	22
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình cơ sở(0)

	23
	Kinh tế phát triển
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	24
	Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Hệ thống thông tin quản lý(0), Quản trị cơ sở dự liệu(2) 

	25
	Mạng và Truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống thông tin quản lý(2), Phát triển hệ thống thông tin kinh tế(2)

	Các học phần tự chọn (theo định hướng chuyên môn): 6 tín chỉ

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kế toán

	1
	Kế toán tài chính
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), Kiểm toán căn bản(1)

	2
	Kiểm toán căn bản
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), Kế toán tài chính(1)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kinh tế

	1
	Thông tin kinh tế - xã hội
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	2
	Phân tích thống kê 
kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Hệ thông thông tin quản lý (2), Lý thuyết xác suất và thống kê toán(0)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học ngân hàng

	1
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ ngân hàng (0), Kinh tế vĩ mô (0)

	2
	Thị trường chứng khoán
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ ngân hàng(0), Kinh tế vĩ mô (0), Toán kinh tế(0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 30, trong đó bắt buộc: 21/30 tín chỉ, tự chọn: 9/30 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	28
	Kế toán chi phí
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0), Kế toán quản trị(1)

	29
	Kế toán quản trị
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nguyên lý kế toán (0), Kế toán chi phí(1)

	30
	Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phân tích thống kê kinh tế(0), Thông tin kinh tế - xã hội(2)

	31
	Kế toán máy
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	NL kế toán (0), Hệ thống tin quản lý(0)

	32
	Hệ thống thông tin 
kế toán
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Tiền tệ ngân hàng(0), Hệ thống thông tin quản lý(0)

	33
	Lập trình kế toán với Excel VBA
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Lập trình cơ sở(0), 
Nguyên lý kế toán(0), Quản trị cơ sở dữ liệu(2)

	34
	Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin kế toán
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phát triển hệ thống thông tin Kinh tế(2), Nguyên lý kế toán (2)

	Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)

	Học phần tự chọn theo định hướng Kế toán hành chính sự nghiệp

	1
	Kế toán hành chính 
sự nghiệp
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0)

	2
	Quản lý tài chính công
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0), Quản trị học(2)

	3
	Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0), Quản trị học(2)

	4
	Kế toán thu Ngân sách Nhà nước ở các cơ quan Thuế, Hải quan
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0)

	5
	Kế toán ngân sách xã
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0)

	Học phần tự chọn theo định hướng Kế toán- kiểm toán doanh nghiệp

	1
	Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0)

	2
	Kế toán quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0)

	3
	Kiểm toán tài chính
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Kiểm toán căn bản(0), Kế toán thuế(1) 

	4
	Kế toán ngân hàng
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nguyên lý kế toán(0), Tiền tệ ngân hàng(0)

	5
	Kế toán thuế
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Kế toán tài chính(2), Kiểm toán Tài chính(1)

	Học phần tự chọn theo định hướng Phân tích tài chính doanh nghiệp

	1
	Quản trị rủi ro
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học(0),
Tài chính doanh nghiệp(2) 

	2
	Tài chính quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính doanh nghiệp(2) 

	3
	Quản trị tài chính công ty
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học(0), Tài chính doanh nghiệp(0) 

	4
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính doanh nghiệp(0)

	5
	Phân tích và định giá tài 
sản tài chính
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường chứng khoán(0), Tài chính doanh nghiệp(0)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	38
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở(2)

	40
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp(2)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	1
	Phân tích và dự báo dữ liệu tài chính
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích và định giá tài sản tài chính(1)

	2
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), 
Kế toán tài chính(0)

	3
	Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán (0), Kế toán CP (2), Kế toán quốc tế(2), Hệ thống thông tin kế toán(2)

	4
	Phân tích và đầu tư chứng khoán
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính doanh nghiệp(2) 
TTCK(0)

	5
	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học(0)
HTTTQL(0)

	6
	Quản trị kế hoạch 
công việc
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán 
quản trị(0)

	7
	Kế toán Bảo hiểm xã hội
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NL kế toán(0), Kế toán HCSN(2)
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11.3. Chuyên ngành Tin học ngân hàng
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	18
	14
	18
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tín chỉ/13 học phần)

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Toán kinh tế
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (0)

	8
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1(0)

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2(0)

	11
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toán kinh tế(0)

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng HCM(0)

	13
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3(0)

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 42, trong đó bắt buộc: 36/42 tín chỉ, tự chọn: 6/42 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (36 tín chỉ)

	14
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Tiền tệ ngân hàng
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lập trình cơ sở
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương(0)

	18
	Phương pháp NCKH trong kinh tế- xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kinh tế vĩ mô
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô (0)
Toán kinh tế(0)

	20
	Hệ thống thông tin quản lý
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương(0)

	21
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Kinh tế vĩ mô(0)

	22
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình cơ sở (0)

	23
	Kinh tế phát triển
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 Kinh tế vĩ mô (2)

	24
	Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	HTTTQL(0), 
QTCSDL (2), 

	25
	Mạng và Truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL(2), 
Phát triển HTTTKTE (2)

	Các học phần tự chọn theo định hướng chuyên môn: 6 tín chỉ

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kế toán

	1
	Kế toán tài chính
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), 
Kiểm toán căn bản(1)

	2
	Kiểm toán căn bản
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán(0), 
Kế toán tài chính(1)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học kinh tế

	1
	Thông tin kinh tế - xã hội
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	2
	Phân tích thống kê kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	HTTTQL (2), Lý thuyết xác suất và thống kê toán(0)

	Tự chọn chuyên ngành Tin học ngân hàng

	1
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ NH (0),  
Kinh tế vĩ mô (0)

	2
	Thị trường chứng khoán
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Tiền tệ NH(0), 
Kinh tế vĩ mô (0)
Toán kinh tế(0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 30, trong đó bắt buộc: 21/30 tín chỉ, tự chọn: 9/30 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	28
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Tiền tệ NH(0)

	29
	Kiến trúc hệ thống doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	HTTTQL(2)

	30
	Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phân tích thống kê kinh tế(0)
Thông tin kinh tế - xã hội(2)

	31
	Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nghiệp vụ NH(0)
HTTTQL(0)

	32
	Công nghệ ngân hàng
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nghiệp vụ NH(0)
Phát triển HTTT Kinh tế(0)

	33
	Ngân hàng điện tử
(E-Banking)
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nghiệp vụ NH(2)
Hệ thống NH lõi 
(Core Banking)(1)
HTTTQL(0)

	34
	Hệ thống ngân hàng lõi 
(Core Banking)
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nghiệp vụ NH(2)
Ngân hàng điện tử
(E-Banking)(1)
HTTTQL(0)

	Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)

	Học phần tự chọn theo định hướng Đầu tư tài chính

	1
	Phân tích và đầu tư chứng khoán
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường 
chứng khoán(0)

	2
	Kinh doanh chứng khoán
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường 
chứng khoán(0)

	3
	Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường 
chứng khoán(0)

	4
	Quản lý danh mục đầu tư
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường 
chứng khoán(0)

	5
	Phân tích định giá tài sản tài chính
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thị trường 
chứng khoán(0)
Tài chính DN(1)

	Học phần tự chọn theo định hướng Tài trợ thương mại quốc tế

	1
	Tài trợ thương mại quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính DN(0)
Nghiệp vụ NH(0)
Thanh toán QT(1)

	2
	Vận tải và bảo hiểm ngoại thương
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính DN(0)

	3
	Giao dịch thương mại quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính DN(0)
Thanh toán QT(1)

	4
	Thanh toán quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính DN(0)
Tài trợ TMQT(1)
Giao dịch TMQT(1)

	5
	Tài chính quốc tế
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tài chính DN(0)

	Học phần tự chọn theo định hướng Quản trị tài chính ngân hàng

	1
	Quản trị ngân hàng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (0),
Tiền tệ NH(0)
QT RR tín dụng(1)

	2
	Quản trị quan hệ khách hàng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (0),

	3
	Quản trị dự án
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (0),

	4
	Quản trị rủi ro tín dụng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (0),
Tiền tệ NH(0)
Quản trị NH(1)

	5
	Quản trị tài sản - nợ
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (0),
Tiền tệ NH(0)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	38
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	40
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	Phân tích và dự báo dữ liệu tài chính
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích dữ liệu và dự báo 
kinh tế(0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Kỹ năng giao dịch trong kinh doanh ngân hàng
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiệp vụ NH(0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Môi trường kinh doanh 
quốc tế
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiệp vụ NH(0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học(0), HTTTQL(0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	5
	Quản trị kế hoạch công việc
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học (0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	6
	Lập và phân tích Báo cáo tài chính NHTM
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán căn bản(0), Nghiệp vụ NH(0), Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	125


12. NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
12.1. Chuyên ngành Hành chính văn phòng
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	17
	15
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tín chỉ)

	 Bắt buộc: 35 tín chỉ /15 Học phần

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2)

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	7
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	8
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh tế học đại cương
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tâm lý học dành cho lãnh đạo quản lý 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 36 tín chỉ)

	 Bắt buộc: 36 tín chỉ/ 12 Học phần

	14
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử
	3
	53
	38
	15
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	16
	Nhập môn công tác văn thư 
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2) 

	17
	Nhập môn công tác lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2) 
Nhập môn công tác văn thư  (1)

	18
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	19
	Lưu trữ tài liệu đa phương tiện
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	20
	Bảng tính điện tử
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (0)
Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	21
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Quản trị văn phòng
	3
	53
	38
	15
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	23
	Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	24
	Hệ thống thông tin văn phòng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	25
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 36, trong đó bắt buộc: 27/36 tín chỉ, tự chọn: 9/36 tín chỉ)

	 

	26
	Nghiệp vụ lễ tân - Tổ chức hội họp
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	27
	Nghiệp vụ hành chính - văn phòng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	28
	Nghiệp vụ thư ký văn phòng
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2)
Tâm lý học dành cho lãnh đạo quản lý (2)

	29
	Tổ chức lao động khoa học và trang thiết bị văn phòng
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Quản trị học (2)

	30
	Văn phòng điện tử
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	31
	Quản trị và tổ chức sự kiện hành chính văn phòng
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	32
	Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)
Nghiệp vụ hành chính - văn phòng (2)

	33
	Quản trị kế hoạch công việc văn phòng điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	34
	Quản trị văn phòng nâng cao
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	Tự chọn (theo định hướng chuyên môn): 9 tín chỉ/ 3 Học phần

	Học phần tự chọn theo định hướng Hành chính: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Quản lý thời gian
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)
Nghiệp vụ thư ký văn phòng (2)

	2
	Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)
Nghiệp vụ thư ký văn phòng (2)

	3
	Dịch vụ công trực tuyến
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nghiệp vụ hành chính - văn phòng (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Văn phòng: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Văn hóa công sở
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học  (2)
Quản trị văn phòng (0)

	2
	Quản lý cơ sở vật chất văn phòng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)
Nghiệp vụ hành chính - văn phòng (2)

	3
	Nghiệp vụ kế toán văn phòng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nghiệp vụ hành chính - văn phòng (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Quản trị Hành chính văn phòng hiện đại: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Quản lý văn bản đi - đến điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (2)
Nhập môn công tác văn thư  (0)

	2
	Quản trị thông tin
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Hệ thống thông tin văn phòng (2)

	3
	Quản trị nguồn nhân lực văn phòng
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	38
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	40
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	1
	Đàm phán và quản trị xung đột
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ điện tử
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	4
	Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ phông lưu trữ cơ quan
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
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12.2. Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	17
	15
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tín chỉ)

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2)

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	7
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	8
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	9
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh tế học đại cương
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tâm lý học dành cho lãnh đạo quản lý 
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 36 tín chỉ)

	14
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử
	3
	53
	38
	15
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	16
	Nhập môn công tác văn thư 
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2) 

	17
	Nhập môn công tác lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2) 
Nhập môn công tác văn thư  (1)

	18
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	19
	Lưu trữ tài liệu đa phương tiện
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	20
	Bảng tính điện tử
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (0)
Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	21
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Quản trị văn phòng
	3
	53
	38
	15
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	23
	Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	24
	Hệ thống thông tin văn phòng
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	25
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 36, trong đó bắt buộc: 27/36 tín chỉ, tự chọn: 9/36 tín chỉ)

	 Bắt buộc: 27 tín chỉ/ 9 Học phần

	26
	Quản lý nhà nước trong công tác văn thư - lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	27
	Ứng dụng CNTT trong công tác Văn thư - Lưu trữ
	3
	53
	38
	15
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	
	 
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (0)
Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	28
	Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	29
	Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ (1)
Xác định giá trị và bổ sung tài liệu lưu trữ (1)

	30
	Xác định giá trị và bổ sung tài liệu lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ (1)
Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ (1)

	31
	Tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư - lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	32
	Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ (1)
Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ (1)
Xác định giá trị và bổ sung tài liệu lưu trữ (1)

	33
	Công tác văn thư - lưu trữ trong các doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	34
	Công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan Đảng
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	Tự chọn (theo định hướng chuyên môn): 9 tín chỉ/ 3 Học phần

	Học phần tự chọn theo định hướng Văn thư: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Thủ tục hành chính điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị văn phòng (0)

	2
	Quản lý văn bản đi – đến điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (2)
Nhập môn công tác văn thư  (0)

	3
	Tổ chức quản lý văn bản và con dấu
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nhập môn công tác văn thư  (0)
Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Lưu trữ: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Nhập môn công tác lưu trữ (0)

	2
	Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ (0)
Xác định giá trị và bổ sung tài liệu lưu trữ (2)

	3
	Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Phân loại khoa học tài liệu lưu trữ (0)
Xác định giá trị và bổ sung tài liệu lưu trữ (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Văn thư - Lưu trữ điện tử: 3 tín chỉ/ 1 Học phần

	1
	Quản trị thông tin
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Hệ thống thông tin văn phòng (2)

	2
	Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ (2)

	3
	Quản trị nguồn nhân lực Văn thư - Lưu trữ
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị học (2)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	38
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	40
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	1
	Quản trị sự thay đổi trong tổ chức
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Đạo đức công vụ
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác Văn thư - Lưu trữ
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	4
	Quản trị kế hoạch công việc văn phòng điện tử
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ phông lưu trữ cơ quan
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
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13. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
13.1. Chuyên ngành Thương mại điện tử
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	15
	18
	14
	18
	16
	15
	15
	14
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 35 tín chỉ)

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác – Lênin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (0)

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (0)

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác – Lênin 2 (0)

	5
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	7
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	8
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	9
	Toán kinh tế
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự chọn: ?? tín chỉ /?? Học phần

	Học phần tự chọn đại cương 1 (?? tín chỉ)

	 
	Tự chọn ĐC 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn ĐC 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn ĐC 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học phần tự chọn đại cương 2 (?? tín chỉ)

	 
	Tự chọn ĐC 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn ĐC 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn ĐC 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……………………………….

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 42, trong đó bắt buộc: 42/42 tín chỉ, tự chọn: 0/42 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	14
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô (2)

	16
	Quản trị học
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô (2)

	18
	Pháp luật thương mại điện tử
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pháp luật đại cương (0)

	19
	Thương mại điện tử
	3
	53
	38
	15
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật thương mại điện tử (1)

	20
	Marketing căn bản
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Thực tập cơ sở (0);
Pháp luật thương mại điện tử (2)

	21
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế-xã hội
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống thông tin quản lý (2)

	23
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình quản lý cơ sở (2)

	24
	Lập trình cơ sở
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Tin học đại cương (0)

	Tự chọn: ?? tín chỉ /?? Học phần

	Học phần tự chọn cơ sở ngành 1 (?? tín chỉ)

	 
	Tự chọn CSN 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn CSN 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn CSN 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học phần tự chọn cơ sở ngành 2 (?? tín chỉ)

	 
	Tự chọn CSN 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn CSN 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn CSN 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……………………………….

	25
	Lập trình quản lý
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Lập trình quản lý cơ sở (0);
Quản trị cơ sở dữ liệu (2)

	26
	Hệ thống thông tin quản lý
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Thương mại điện tử (2)

	27
	Mạng và truyền thông
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống thông tin quản lý (2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 30, trong đó bắt buộc: 21/30 tín chỉ, tự chọn: 9/30 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	27
	Marketing điện tử
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thương mại điện tử (2)

	28
	Quản trị quan hệ khách hàng
	3
	53
	38
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Hệ thống thông tin quản lý (2)

	29
	Thanh toán điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Thương mại điện tử (0);
Quản trị rủi ro Thương mại điện tử (2)

	30
	Thương mại di động
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Thương mại điện tử (0)

	31
	Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Phát triển hệ thống thông tin kinh tế (0);
Lập trình quản lý (2)

	32
	Quản trị rủi ro Thương mại điện tử
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Mạng và truyền thông (2);
Lập trình quản lý (2)

	33
	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Quản trị quan hệ khách hàng (2)

	Các học phần tự chọn (theo định hướng chuyên môn): 9 tin chỉ

	Học phần tự chọn theo định hướng Marketing điện tử 

	1
	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Marketing điện tử (2)

	2
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thương mại điện tử (2)

	3
	Marketing di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thương mại di động (0)

	4
	Marketing mạng xã hội
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Marketing điện tử (0)

	5
	Kỹ thuật quảng cáo
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Marketing điện tử (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng Kinh doanh điện tử

	1
	Quản trị tác nghiệp TMĐT
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thương mại điện tử (0)

	2
	Quản trị bán hàng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử (2);
Quản trị quan hệ khách hàng (2)

	3
	Kinh doanh trên mạng xã hội
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử (2);
Quản trị quan hệ khách hàng (2)

	4
	Kinh doanh quốc tế
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Quản trị quan hệ khách hàng (2)

	5
	Quản trị logistics
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Quản trị rủi ro Thương mại điện tử (2)

	Học phần tự chọn theo định hướng An toàn và Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử

	1
	Thiết kế giao diện website thương mại điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT (2)

	2
	An toàn và bảo mật thương mại điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử (2)

	3
	Quản trị sàn giao dịch điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT (2)

	4
	Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Thương mại di động (0)

	5
	Công nghệ thực tại ảo trong thương mại điện tử
	3
	53
	38
	15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT (2)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	37
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	Thực tập cơ sở (0)

	39
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)

	1
	Chính phủ điện tử
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	2
	Khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	3
	Quản trị nguồn nhân lực
	2
	38
	23
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	4
	Quản trị bán hàng đa kênh
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	5
	Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử
	3
	53
	38
	15
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	6
	Thiết kế website thương mại điện tử nâng cao
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	7
	Phát triển ứng dụng thương mại điện tử trên nền mã nguồn mở
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	125


14. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	17
	15
	16
	17
	15
	16
	13
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 32 tín chỉ/ 12 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác 
Lê nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đại số tuyến tính
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (2)

	7
	Những NLCB của CN Mác 
Lê nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác 
Lê nin 1 (2)

	8
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (2)

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (2)

	11
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 44 tín chỉ)

	13
	Nguyên lý thị giác
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hình họa cơ bản
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý thị giác (1)

	15
	Hình họa nâng cao
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hình họa cơ bản (2)

	16
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bố cục màu
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Dựng hình 3D cơ bản
	3
	75
	15
	60
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật (2), Đồ họa xử lý ảnh (2)

	19
	Dựng hình 3D nâng cao
	3
	75
	15
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Dựng hình 3D cơ bản (2), Hình họa nâng cao (2)

	20
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật
	2
	38
	22,5
	15
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hình họa vẽ kỹ thuật (2)

	21
	Đồ họa xử lý ảnh
	3
	75
	15
	60
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bố cục màu (1)

	22
	Giải phẫu tạo hình
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Kỹ thuật nhiếp ảnh
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Kịch bản đa phương tiện
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Thiết kế đồ họa đa phương tiện cơ bản
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Nhập môn đa phương tiện
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Biên tập audio và video
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Đồ họa xử lý ảnh (2)

	28
	Bảo hộ kiểu dáng và thiết kế công nghiệp
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	29
	Thiết kế web
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	Đồ họa xử lý ảnh (2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33, trong đó bắt buộc: 3/33 tín chỉ, tự chọn: 30/33 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (3 tín chỉ)

	30
	Thiết kế nhân vật
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Dựng hình 3D nâng cao (0)

	Các học phần khối kiến thức tự chọn (30 tín chỉ)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 1
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ sở tạo khối
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học phần tự chọn chuyên ngành 2 
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập trình C++
	2
	38
	22,5
	15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kỹ thuật quay phim
	2
	45
	15
	30
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học phần tự chọn chuyên ngành 3
	3
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập trình C#
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	2
	Xây dựng phim hoạt hình 2D
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kịch bản đa phương tiện (1), Thiết kế đồ họa đa phương tiện cơ bản (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 4
	2
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật đồ họa và ứng dụng
	2
	38
	22,5
	15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở tạo khối (2)

	2
	Xử lý ánh sáng và render 3D
	2
	45
	15
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dựng hình 3D cơ bản (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 5 
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Trò chơi 2D
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C# (2)

	2
	Kỹ xảo đa phương tiện
	3
	68
	22,5
	45
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Biên tập audio và video (2), Kịch bản đa phương tiện (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 6
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ web 3D
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Thiết kế web (2)

	2
	Diễn hoạt 3D
	3
	68
	22,5
	45
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kịch bản đa phương tiện (2), Dựng hình 3D nâng cao (2), Đồ họa xử lý ảnh (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 7
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ thực tại ảo
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết kế đồ họa đa phương tiện nâng cao
	3
	68
	22,5
	45
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế đồ họa đa phương tiện cơ bản (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 8
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Điều khiển mô hình 3D
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Dựng hình 3D nâng cao (2), Lập trình C# (2)

	2
	Hiệu ứng 3D
	3
	68
	22,5
	45
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Hình họa cơ bản (2), Đồ họa xử lý ảnh (2), Kỹ xảo đa phương tiện (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 9
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Trò chơi 3D
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Trò chơi 2D (2)

	2
	Thiết kế hình hiệu
	3
	75
	15
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kịch bản đa phương tiện (2), Kỹ thuật quay phim (2), Kỹ xảo đa phương tiện (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 10
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Phát triển ứng dụng đồ họa trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C# (2)

	2
	Xây dựng phim hoạt hình 3D
	3
	75
	15
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kịch bản đa phương tiện (2), Xử lý ánh sáng và render 3D (2), Kỹ xảo đa phương tiện (2), Diễn hoạt 3D (2)

	Học phần tự chọn chuyên ngành 11
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Thị giác máy tính và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lập trình C++ (2), Lập trình C# (2)

	2
	Xây dựng phim quảng cáo
	3
	75
	15
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Kỹ thuật quay phim (2), Hiệu ứng 3D (2)

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 16 tín chỉ)

	42
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	43
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	44
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	45
	Kiến tập
	 
	 
	 
	 
	1
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15. NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	16
	15
	17
	14
	18
	14
	18
	13
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 29 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 47 tín chỉ)

	12
	Nguyên lý thị giác
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Đồ họa in ấn
	3
	75
	15
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Bố cục màu (2)

	14
	Bố cục màu
	3
	75
	15
	60
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	15
	Giải phẫu tạo hình
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Hình họa 1
	3
	75
	15
	60
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý thị giác (0)

	17
	Đồ họa xử lý ảnh
	3
	75
	15
	60
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	18
	Hình họa 2
	3
	75
	15
	60
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hình họa 1 (2)

	19
	Hình họa 3
	3
	75
	15
	60
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	Giải phẫu tạo hình (0), Hình họa 2 (2)

	20
	Lịch sử mỹ thuật công nghiệp
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Dựng hình 3D cơ bản
	3
	75
	15
	60
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hình họa 2 (2),Đồ họa xử lý ảnh (1)

	22
	Hình họa 4
	3
	75
	15
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Hình họa 1 (0), Hình họa 2 (0), Hình họa 3 (0)

	23
	Nguyên lý tạo hình đen trắng
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Dựng hình 3D nâng cao
	3
	75
	15
	60
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Dựng hình 3D cơ bản (0)

	25
	Nghiên cứu thiên nhiên
	3
	75
	15
	60
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Đồ họa vector 
	3
	75
	15
	60
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	27
	Thiết kế logo
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	28
	Kỹ thuật nhiếp ảnh
	2
	45
	15
	30
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 31 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (18 tín chỉ)

	29
	Nghệ thuật chữ
	3
	75
	15
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	30
	Thiết kế giao diện website 
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Đồ họa xử lý ảnh (0)

	31
	Thiết kế Catalogue
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	32
	Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	33
	Minh họa vẽ truyện tranh
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	x
	Bố cục màu (2)

	34
	Thiết kế lịch
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	Các học phần tự chọn (13 tín chỉ)

	35
	Học phần tự chọn Chuyên ngành 1
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế đồ họa game 2D
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đồ họa quảng cáo
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Học phần tự chọn Chuyên ngành 2
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế poster
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế logo (2)

	2
	Thiết kế tem
	2
	45
	15
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đồ họa vector (2), Bố cục màu (2)

	37
	Học phần tự chọn Chuyên ngành 3
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế nhân vật
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết kế hoạt hình 3D
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Học phần tự chọn Chuyên ngành 4 
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế sách
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết kế tạp chí
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Học phần tự chọn Chuyên ngành 5
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế bao bì
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết kế công nghiệp 
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)
	 

	40
	Kiến tập 
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	42
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (0)

	43
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	Danh sách các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (8 tín chỉ)
	 

	1
	Thiết kế tín hiệu biểu tượng 
	2
	45
	15
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	2
	Thiết kế nhãn hiệu sản phẩm
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)

	3
	Thiết kế thương hiệu sản phẩm 
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp (0)
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16. NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	14
	16
	16
	17
	16
	17
	16
	13
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Khối kiến thức giáo dục đại cương (37 TC): 33 bắt buộc + 04 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc (33 tín chỉ/ 13 học phần)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mỹ học đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 1 (0)

	7
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CN Mác Lê nin 1 (2)

	8
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 2 (0)

	10
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn 3 (0)

	12
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn (4 tín chỉ/ 2 học phần)

	14
	Học phần tự chọn đại cương 1:
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	30
	30
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã hội học đại cương
	2
	30
	30
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Học phần tự chọn đại cương 2:
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tâm lý học đại cương
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ sở đồ họa máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Khối kiến thức cơ sở ngành (41 TC): 37bắt buộc + 04 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc (37 tín chỉ/ 16 học phần)

	16
	Lịch sử truyền thông
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lý thuyết truyền thông
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	18
	Biên tập ảnh
	2
	45
	15
	30
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Quan hệ công chúng đại cương
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	20
	Công chúng truyền thông
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Lịch sử truyền thông (2)

	21
	Pháp luật và đạo đức về truyền thông
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pháp luật đại cương (2)

	22
	Kỹ thuật nhiếp ảnh
	2
	45
	15
	30
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Các phương tiện truyền thông đại chúng
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công chúng truyền thông (1)

	24
	Biên tập audio và video
	3
	75
	15
	60
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Các phương tiện truyền thông mới
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Các phương tiện truyền thông đại chúng (2)

	26
	Tâm lý học truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Công chúng truyền thông (2)

	27
	Ngôn ngữ truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	 

	28
	Kỹ thuật quay phim
	2
	45
	15
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Xã hội học truyền thông 
	2
	45
	15
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	30
	Thiết kế ấn phẩm truyền thông
	3
	75
	15
	60
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Biên tập ảnh (0), Kỹ thuật nhiếp ảnh (0)

	31
	Sản xuất video truyền thông
	2
	45
	15
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	Biên tập audio và video (0)

	Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)

	32
	Học phần tự chọn cơ sở ngành 1
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phương pháp biên tập và soạn thảo văn bản
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phương pháp nghiên cứu truyền thông
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Học phần tự chọn cơ sở ngành 2
	2
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Người dẫn chương trình
	2
	45
	15
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kỹ thuật quảng cáo
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Khối kiến thức chuyên ngành (29 TC): 21 bắt buộc + 08 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	34
	Xây dựng chiến dịch truyền thông
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	Lý thuyết truyền thông (0)

	35
	Truyền thông doanh nghiệp và tiếp thị
	3
	45
	45
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	x
	 

	36
	Kỹ năng viết truyền thông
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	x
	Ngôn ngữ truyền thông (0)

	37
	Tổ chức sự kiện
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Quan hệ công chúng đại cương (0)

	38
	Luật sở hữu trí tuệ về truyền thông 
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	39
	Truyền thông nội bộ
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	Lý thuyết truyền thông (0), Quan hệ công chúng đại cương (0), Xây dựng chiến dịch truyền thông (2)

	40
	Quản lý và đánh giá chiến dịch truyền thông
	3
	45
	45
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	x
	Xây dựng chiến dịch truyền thông (2)

	41
	Thực hành triển khai dự án truyền thông
	3
	75
	15
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Xây dựng chiến dịch truyền thông (2), Truyền thông doanh nghiệp và tiếp thị (2)

	Các học phần tự chọn (8 tín chỉ)

	42
	Học phần tự chọn chuyên ngành 1
	2
	45
	15
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Đồ họa động cho truyền thông
	2
	45
	15
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quản trị nội dung website
	2
	45
	15
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Học phần tự chọn chuyên ngành 2
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Kỹ thuật nâng cao chất lượng truyền thông trực tuyến
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Các phương tiện truyền thông mới (2)

	2
	Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Các phương tiện truyền thông đại chúng (2), Xã hội học truyền thông (2)

	44
	Học phần tự chọn chuyên ngành 3
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng và phát triển thương hiệu
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xây dựng chiến dịch truyền thông (2), Truyền thông doanh nghiệp và tiếp thị (2)

	2
	Xử lý khủng hoảng truyền thông
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xây dựng chiến dịch truyền thông (2), Quản lý và đánh giá chiến dịch truyền thông (2)

	45
	Học phần tự chọn chuyên ngành 4
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	1
	Văn hóa doanh nghiệp
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Truyền thông quốc tế 
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết truyền thông (0)

	Thực tập, khóa luận tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 18 tín chỉ)

	46
	Kiến tập
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành triển khai dự án truyền thông (2)

	47
	Thực tập chuyên ngành
	3
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Kiến tập (2)

	48
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Thực tập chuyên ngành (2)

	49
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	Thực tập tốt nghiệp (2)

	Danh sách các học phần thay thế Khoa luận tốt nghiêp (8 tín chỉ)

	1
	Lý thuyết truyền thông nâng cao
	2
	30
	30
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	Lý thuyết truyền thông (0)

	2
	Truyền thông doanh nghiệp
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	Truyền thông doanh nghiệp và tiếp thị (0)

	3
	Quan hệ công chúng ứng dụng
	3
	45
	45
	0
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	Quan hệ công chúng đại cương (0)

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	125


17. NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Học
kỳ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Cốt
lõi
	Học phần
TQ/HT/SH
(0)/(2)/(1)

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	14
	15
	15
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	
	

	Khối kiến thức giáo dục đại cương
(Tổng số tín chỉ: 38 tín chỉ)

	1
	Anh văn 1
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại số tuyến tính 
	3
	45
	45
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Những NLCB của CN Mác LêNin 1
	2
	30
	30
	0
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tin học đại cương
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Giải tích
	4
	60
	60
	0
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Những NLCB của CN Mác LêNin 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Anh văn 2
	3
	45
	45
	0
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xác suất thống kê
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Anh văn 3
	3
	45
	45
	0
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tư tưởng HCM
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Anh văn 4
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	45
	0
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	30
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	Khối kiến thức cơ sở ngành
(Tổng số tín chỉ: 49 trong đó bắt buộc: 46/49 tín chỉ, tự chọn: 3/49 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (46 tín chỉ)

	15
	Nhập môn lập trình
	3
	60
	30
	30
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	60
	30
	30
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	30
	0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Lập trình hướng đối tượng với C++
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn lập trình (2)

	19
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	30
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiến trúc máy tính (2)

	20
	Cơ sở dữ liệu
	2
	30
	30
	0
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Hệ điều hành bảo mật
	2
	38
	23
	15
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	Mạng máy tính(2)

	22
	Lập trình hợp ngữ
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Mật mã học và ứng dụng
	3
	60
	30
	30
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	Lập trình hướng đối tượng với C++(2)

	24
	Nhập môn ATTT
	2
	30
	30
	0
	4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	Mạng máy tính(2)

	25
	Toán rời rạc
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Lập trình Java
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn lập trình(2)

	27
	Tiêu chuẩn đánh giá ATTT
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	X
	Nhập môn ATTT(2)

	28
	Mã độc máy tính
	4
	90
	30
	60
	5
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	X
	Nhập môn ATTT(2)

	29
	Quản trị hệ điều hành
	3
	60
	30
	30
	5
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng máy tính(2)

	30
	Phân tích thiết kế hệ thống ATTT
	2
	30
	30
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	X
	Nhập môn ATTT(2)

	31
	An toàn cơ sở dữ liệu
	2
	38
	23
	15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu(0),
Nhập môn ATTT(2)

	32
	Quản lý rủi ro
	2
	30
	30
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	33
	Tự chọn
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	

	Danh sách các học phần tự chọn cơ sở  ngành (3 tín chỉ)

	Tự chọn
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Lập trình an toàn
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng với C++(2)

	2
	Lập trình Python
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng với C++(2)

	3
	Lập trình nguồn mở
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập trình hướng đối tượng với C++(2)

	Khối kiến thức chuyên ngành
(Tổng số tín chỉ: 33, trong đó bắt buộc: 21/33 tín chỉ, tự chọn: 12/33 tín chỉ)

	Các học phần bắt buộc (21 tín chỉ)

	34
	Phát triển ứng dụng an toàn trên thiết bị di động
	3
	60
	30
	30
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	X
	Nhập môn ATTT(2),
Lập trình Java(2)

	35
	Chứng thực điện tử
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Mật mã học và ứng dụng (2)

	36
	Điều tra số
	4
	90
	30
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	X
	Hệ điều hành bảo mật(2)

	37
	Tường lửa
	3
	60
	30
	30
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	38
	An toàn web
	4
	90
	30
	60
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	X
	Lập trình hướng đối tượng với C++(2)

	39
	Xâm nhập giả định
	4
	90
	30
	60
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	X
	Hệ điều hành bảo mật(2)

	40
	Tự chọn Chuyên ngành 1
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	An toàn web(2)

	41
	Tự chọn Chuyên ngành 2
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Mã độc máy tính(2)

	42
	Tự chọn Chuyên ngành 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	43
	Tự chọn Chuyên ngành 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	Danh sach các học phần tự chọn chuyên ngành (12 tín chỉ)

	Tự chọn Chuyên ngành 1
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tấn công tràn bộ đệm
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn web(2)

	2
	Giám sát nội dung web
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn web(2)

	Tự chọn Chuyên ngành 2
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Kỹ thuật phân tích mã độc
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mã độc máy tính(2)

	2
	An toàn mạng riêng ảo
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mã độc máy tính(2)

	Tự chọn Chuyên ngành 3
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	An toàn thư điện tử
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	2
	An toàn thương mại điện tử
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	3
	An toàn điện toán đám mây
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	Tự chọn Chuyên ngành 4
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Thiết kế hệ thống phát hiện xâm nhập
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	2
	Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	3
	Giám sát và quản trị máy chủ
	3
	60
	30
	30
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhập môn ATTT(2)

	Thực tập, Đồ án tốt nghiệp
(Tổng số tín chỉ: 20 tín chỉ)

	44
	Thực tập cơ sở
	4
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	46
	Đồ án tốt nghiệp
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	Danh sách các học phần thay thế Đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ)

	1
	An toàn mạng LAN
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	2
	Khung kiến trúc An toàn thông tin
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Giám sát an ninh mạng
	3
	45
	45
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	4
	Đánh giá độ tin cậy
	2
	30
	30
	0
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	Tổng số tín chỉ tích lũy của CTĐT
	140


CHƯƠNG III 
NHỮNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG TRONG CÔNG TÁC KHẢO THÍ, 
ĐÀO TẠO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
A. CÔNG TÁC KHẢO THÍ, THANH TRA
I. Quy trình xử lý bài thi phúc khảo
1. Để phúc khảo bài thi cuối kỳ, sinh viên nộp đơn yêu cầu cho phòng Khảo thí trong thời gian 7 ngày kể từ ngày công bố điểm thi (không kể ngày Lễ, ngày thứ Bảy và chủ nhật), nếu có yêu cầu chấm lại bài thi, sinh viên phải làm “Đơn xin phúc khảo” theo mẫu (Mẫu đơn có thể download trên website: www.ictu.edu.vn → Các phòng ban → Phòng KT&ĐBCLDG) rồi nộp tại phòng KT&ĐBCLGD và nộp lệ phí phúc khảo. Phòng KT&ĐBCLGD chịu trách nhiệm tập hợp toàn bộ đơn xin phúc khảo, tra cứu bài thi.

2. Phòng KT&ĐBCLGD chuyển đơn phúc khảo cho Bộ môn quản lý môn học; thời hạn: không quá 02 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn.
3. Phòng Khảo thí sẽ thông báo kết quả của bài chấm phúc khảo tới sinh viên và chuyển kết quả điểm (nếu có sự thay đổi) cho Phòng Đào tạo để cập nhật lại kết quả thi.
II. Quy định về thanh, kiểm tra nề nếp học tập của sinh viên  
Theo Quy định số 543/QĐ-CNTT ngày 28/10/2009 về công tác thanh tra giảng dạy, cán bộ thanh tra phòng Thanh tra – Pháp chế sẽ thực hiện kiểm tra bất thường nề nếp học tập của sinh viên (về sĩ số và việc thực hiện các quy định của giảng đường), đồng thời có các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng nếu phát hiện sinh viên vi phạm các lỗi sau đây:

	TT
	Tên vụ việc vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Tính trong 1 năm học)
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm
	

	1
	Vắng mặt không lý do
	02 lần
	03 lần
	05 lần
	Do thanh tra phát hiện

	2
	Vi phạm quy chế thi
(Bị đình chỉ thi)
	01 lần
	02 lần
	03 lần
	Do cán bộ coi thi hoặc thanh tra phát hiện


B. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

I. Quy trình thông báo điểm thi

Sau khi giáo viên nộp điểm, phòng Đào tạo sẽ nhập điểm ngay và đưa điểm lên website cho sinh viên xem điểm. Để xem điểm sinh viên đăng nhập vào trang đăng ký học http://dangkytinchi.ictu.edu.vn vào mục tra cứu điểm. Theo quy định của nhà trường thì sinh viên sẽ biết điểm muộn nhất là 10 ngày kể từ ngày thi.

II. Quy trình xin hoãn thi

Trong các kỳ thi kết thúc học phần, nếu sinh viên có lý do chính đáng không thể tham dự thi, phải làm đơn xin hoãn thi gửi về phòng Đào tạo trước ngày thi (Trường hợp đặc biệt có thể nộp sau nhưng không quá 1 ngày đối với học phần thi trắc nghiệm, không quá 3 ngày đối với các hình thức thi khác). Trong đơn phải trình bày rõ ràng lý do xin hoãn thi kèm theo các giấy tờ xác minh.

III. Quy trình đăng ký học bổ sung

Trong các đợt đăng ký học, nếu hết thời hạn đăng ký học trực tuyến mà sinh viên chưa đăng ký học hoặc đã đăng ký nhưng muốn đăng ký bổ sung một hoặc một số học  phần thì phải làm đơn xin đăng ký bổ sung. Đơn xin đăng ký bổ sung phải có ý kiến của Cố vấn học tập và gửi về phòng đào tạo trong 2 tuần đầu của học kỳ chính và trong 3 ngày đầu của kỳ phụ. Các trường hợp nộp đơn muộn hơn sẽ không được hỗ trợ.

IV. Quy trình xin hủy học phần


Trong các đợt đăng ký học, Khi sinh viên đã đăng ký học nhưng lại muốn hủy bớt một hoặc một số lớp học phần thì phải làm đơn Xin hủy lớp học phần. Đơn xin hủy lớp phải có ý kiến của Cố vấn học tập và gửi về phòng Đào tạo trong 2 tuần đầu của học kỳ chính và trong 3 ngày đầu của kỳ phụ. Các trường hợp nộp đơn muộn hơn sẽ không được hỗ trợ.

CHƯƠNG IV 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
1. Trang web đăng ký học

Dangkytinchi.ictu.edu.vn

2. Đăng nhập

Sau khi vào được trang đăng ký học. Sinh viên thực hiện đăng nhập theo hướng hình sau 

[image: image2.jpg]DANG NHAP

Nhap ma sinh vién

() Tnong tin ding nhip hé théng

[ Quén mat khau]
Nhap: ngay / thdng / nam
sinh
VD 01/01/1990





Ví dụ: Một sinh viên có mã sinh viên là DTC08M1200123

Thì tại ô Tên người dùng nhập: DTC08M1200123 
Ô mật khẩu cũng nhập ngày tháng năm sinh, có gạch chéo (như: 01/01/1990).

lưu ý các chữ cái DTC, M đều viết HOA

3. Đổi mật khẩu

Sau khi đăng thành công lần đầu. Hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu.

Form đổi mật khẩu như sau:
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Lưu ý: Trường hợp lần đầu không đăng nhập thành công hoặc bị quên mật khẩu, sinh viên mang thẻ sinh viên đến phòng Đào tạo để được hỗ trợ.


4. Sinh viên đăng kí học

Để đăng kí học, sinh viên chọn mục Đăng kí học -> sinh viên đăng kí học sau đó hệ thống sẽ liệt kê các học phần mà sinh viên có thể chọn để đăng kí. Như hình minh họa dưới đây.

4.1 Chức năng thanh toán online

 Chọn chức năng “Thanh toán học phí online” để đăng ký học kỳ tới sinh viên phải chọn mục chức năng trên nếu không sẽ không đăng ký được các môn học kỳ tới (như hình bên dưới).
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4.2 Hình thức thanh toán.
Có hai cách để thực hiện thanh toán

Cách 1: Chọn option “Thanh toán các khoản nợ” khi đó hệ thống sẽ tự động kết nối với hệ thống quản lý tài chính của nhà trường để hiển thị ra các khoản sinh viên phải đóng
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Cách 2: Chọn Option “Nộp trước”, khi đó sinh viên có thể nộp trước 1 khoản tiền theo quy định của trường 
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Trong bước này các bạn thao tác theo các mục sau:

1. Trong mục nộp thêm bạn điền sồ tiền mà mình cần phải nộp trước. 

2. Sinh viên tính số tiền cần nộp trước như sau:

(Tổng số tín chỉ * (đồng/tín chỉ)*hệ số học phí = Số tiền cần phải nộp trước.

3. Tổng số tín chỉ sinh viên lưu ý vào mục đăng ký những môn cần đăng ký trong học kỳ tới và tự tính tổng số tín chỉ cần học.

4. Sau khi hoàn thành các mục trên sinh viên vào mục (thanh toán).
4.3. Thực hiện thanh toán online

Sau khi thực hiện “Thanh toán” thì hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên nhập các thông tin về chủ tài khoản. 
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Sau khi “Thanh toán” thì hệ thống sẽ yêu cầu xác thực mật khẩu chủ thẻ
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Sau khi thực hiện xác thực chủ thẻ xong thì hệ thống sẽ nhắn tin mã OTP về điện thoại cá nhân của sinh viên, sinh viên gõ mã OTP và thực hiện thanh toán.
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Thanh toán thành công, hệ thống sẽ báo lại cho sinh viên biết.

[image: image10.png]HE THONG THONG TIN TRUONG DAIHOC

(X)

gent University

TIntellig

Giao dich thanh cong
An vao day @8 trd lai




4.4. Đăng ký học
Để đăng kí học, sinh viên thực hiện thao tác lần lượt từ 1-5. Trường hợp đăng kí học nâng điểm thì thêm bước 6.
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5. Hủy các lớp học phần đăng kí học

Trong trường hợp sinh viên đăng kí nhầm học phần hoặc không muốn học học phần đã đăng kí. Nếu còn thời hạn đăng kí học sinh viên có thể hủy các lớp học phần đó. Thực hiện thao tác như hình minh họa dưới đây
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6. Xem lịch thi cá nhân

Sau khi đăng ký học, Nhà trường sẽ xếp lịch thi và chuyển lịch thi của sinh viên vào trang đăng ký học. Sinh viên phải chủ động xem lịch thi của minh để thực hiện. Thời gian để biết lịch thi là trước khi kết thúc học phần ít nhất 2 tuần.
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Xem lịch thi phải chọn đúng học kỳ và đợt học như đã đăng ký học ở mục trên

7. Tra cứu điểm các học phần

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sinh viên chọn mục Tra cứu điểm để xem điểm của mình
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Trong mục này sinh viên có thể tra cứu điểm của từng học kì hoặc của tất cả các học kì.

8. Xem chương trình đào tạo 

Trong sổ tay sinh viên Nhà trường đã cung cấp chương trình đào tạo của các ngành và chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên Sinh viên có thểm tra cứu chương trình đào tạo của ngành (chuyên ngành) mà mình đang theo học tại trang đăng ký. Tại đây sinh viên có thểm biết được các học phần và điều kiên học của các học phần cũng như tình trạng hoàn thành chương trình của mình
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9. Gửi tin nhắn cho người quản trị

Khi có thắc mắc muốn được giải đáp ngoài kênh thông tin giáo viên chủ nhiệm, sinh viên có thể gửi tin nhắn cho người quản trị tại trang đăng ký để được các bộ phân chức năng giải đáp. 

Để thực hiện được điều này sinh viên làm theo hình dưới đây.
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CHƯƠNG V
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU PHẢN HỒI TRỰC TUYẾN
Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Website “Đăng ký học” của nhà trường bằng account của mình, chọn chức năng “Tra cứu điểm” trên menu bên trái của trang chính. Trên màn hình xuất hiện mục tra cứu điểm, sinh viên chọn chức năng “Chọn học kỳ” (VD: Năm học 2017 _ 2018_ Kỳ I), khi đó ở mục “Bảng điểm chi tiết” đã liệt kê các môn mà sinh viên học trong học kỳ của năm học. Sinh viên lựa chọn những học phần có hiển thị chữ “Vote” (chỉ hiển thị đối với những học phần đã có điểm), kích vào chữ Vote để chuyển tới trang đánh giá của học phần. Khi đó sẽ xuất hiện màn hình “Phiếu đánh giá hiệu quả môn học”, sinh viên phản hồi môn học theo các mục đã có sẵn trong phiếu, nếu có ý kiến khác thì ghi thêm vào phần bên dưới của phiếu. Trả lời câu hỏi bằng số, sau đó chọn “Gửi phiếu” để hoàn tất ý kiến phản hồi cho một môn.

Mỗi môn học sinh viên chỉ có thể phản hồi ý kiến một lần, hơn một lần hệ thống sẽ báo lỗi. Hệ thống sẽ mã hóa phiếu phản hồi đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin cá nhân. 

Bước 1:

- Truy cập Website nhà trường: http://ictu.edu.vn           chọn mục “Đăng ký học”

Hoặc đăng nhập trực tiếp từ trang http://dangkytinchi.ictu.edu.vn/
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- Xuất hiện màn hình đăng nhập vào hệ thống xem điểm và đăng ký tín chỉ:
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Nhập mã sinh viên và mật khẩu để vào trang cá nhân.
Bước 2: 

Sinh viên chọn chức năng “Tra cứu điểm”
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Bước 3:

- Sinh viên lựa chọn học kỳ để đánh giá:
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BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT
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- Sinh viên lựa chọn những học phần có hiển thị chữ “Vote”. Sau đó kích vào chữ “Vote” để chuyển tới trang đánh giá của học phần. 

- Xuất hiện màn hình “Phiếu đánh giá hiệu quả môn học”.
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Chú ý:  

- Phải trả lời toàn bộ các câu hỏi của hệ thống mới thực hiện được chức năng “Gửi phiếu”.
- Mỗi môn học sinh viên chỉ có thể đánh giá giảng viên một lần.
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